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Dhammapannakara 
Món-Quà-Pháp 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Соп đem hét lòng thành kính đánh lễ Duc-Ti hé-T: ón, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát-Chánh-Đăng-Giác аду. 


Buddhavandanä 


“Тїрї so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
Vijaäcaranasampamno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro 
purisadammuasarathi Satthā deVamanussanam, 
Buddho, Bhagava. ” 

Evam navahi gunehi, Іокатћі kittibyapitam. 

Атат Dhammarajanam, vandami tīhi sadaram. 


Sakkaccam abhivandiya, kata me gunavannana. 


Kính Lễ Đức-Phật 


Đúc-Thế-Tôn có đủ chín ân-đựức, 

A-ra-ham cho đến Bha-ga-vã, 

Là Pháp-vương vô thượng trong chúng sinh, 
Danh tiếng lừng lây toàn cõi chúng sinh, 
Con hết lòng thành kinh đánh lễ Ngài, 
Bằng thân khẩu у trong sạch của con. 

Sau khi thành kính đảnh lễ Ngài xong, 

Соп xin giải thích chín ân-Đức-Phát. 


PHÁP MÔN 
NIỆM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Lời-Nói-Đầu 


(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bồ sung) 


_Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 
đề-muc-thiên-định niệm-niệm (anussati) cũng là 
1 trong 40 đề-mục-thiên-định. 

Trong 40 đề-mục-thiên-định có 4 дё-тис- 
thiên-định cơ bản hỗ trợ cho hành-giả thực- 
hành pháp-hành-thiên-định và thực-hành pháp- 
hành-thiên-tuệ. 

4 đề-mục-thiền-định ἂν là: 

1- Đề-mục піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật là một 
đề-mục-thiên-định dễ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Тат-Вао: 9 ân-đức Phát-báo, 6 ân-đức 
Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-báo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, mà đức-tin là nên tảng cho mọi 
thiện-phúp phái sinh và tăng trưởng như là duc- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc- 
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giới thiệnppháp cho đến siêu-fam-giới thiên- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

2- Đề-mục niệm rải tâm từ là dé-muc-thién- 
định làm cho thân tâm của mình được an-lạc và 
tất cả chúng sinh khác cũng được an-lạc, nên 
tránh khỏi được những điểu tai hại, trở ngại 
không xay να, hành-giả được thuận lợi thực-hành 
pháp-hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ. 


3- Рё-тис niệm về sự chết là dé-muc-thién- 
định nhắc nhở hành-giả rằng: “sự chết là dièu 
chắc chắn sẽ xáy đến với mình, nhưng không biết 
chắc lúc nào” khiến cho hành-giả không dám 
thắt-niệm lười biếng, mà cô găng tinh tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ, để mong 
giải thoát khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 


4- Рё-тис niệm 32 thể troc trong thân của 
mình là đề-mục-thiên-định niệm tưởng 32 thể 
гос trong thân của mình là bất tịnh, thật đáng 
ghê tóm, nên diệt tâm tham-di bên trong cua 
mình không cho phát sinh, đồng thời cũng không 
phát sinh tham-di bên ngoài đối với người khác, 
chúng sinh khác, để thuận lợi thực-hành pháp- 
hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ. 

Vì vậy, 4 đề-mục-thiên-định này là đề-mục cơ 
bản hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp-hành- 
thiền định νὰ thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ 
được phát triển tốt. 
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Đề-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


* Ngài Раі-дис Subhuti là bậc Thánh-A-ra- 
hán thuật lại tiên kiếp của Ngài. Khi Ngài là vị 
đạo-sĩ Nanda câm lọng đứng йди Đức-Phật 
Padumuttara ” nhập diệt-thọ-tưởng suốt 7 ngày 
đêm. Vi đạo-sĩ Nanda bạch với Рис-Рһаї rằng: 

- Kính bạch Рис-Тһё-Тӧп, con có nguyện 
vong muốn trở thành vị Thánh-Thanh-văn đệ-tử 
của Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác nào trong thời 
vị-lai, có 2 đức-hạnh cao quý xuất sắc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử, nhw vị Thánh- 
Thanh-văn đệ-tử của Ngài bây giờ. 

Nghe nguyện vọng cua vị đạo-sĩ Nanda như 
vậy, Đức-Phật Padumufttara biết rõ sẽ được 
thành tựu như ý, nên Ngài khuyên dạy và thọ ký 
vị đạo-sĩ Nanda rằng: 

“Bhavehi Buddhanussatim. 

Влауапапатапийагат. 

Imam satim bhavayitva, 


bì Si Vai ος 2 
Purayissasỉ тапаѕат ... АС 


- Nay Nanda! Соп nên thực-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật vì là đề-mục-thiên-định сао thượng 
hơn tát cả các đề-mục. 





"то thời kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời kỳ Đức-Phật Gotama 
có khoảng cách thời gian 100.000 đại kiệp trái đât 
7 Bộ Therapadanapali Tiểu sử Ngài Đại-đức Subhititthera apadãna 
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Sau khi đã thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đúc- 
Phát rồi, con sẽ được thành tựu đáy đủ ý nguyện 
của con như là: 


* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
suốt 30.000 đại kiếp trái đất, 

* Con sẽ là Đức-vua trời 80 kiếp, 

* Con sẽ là Đức-Chuyển-luân-Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp, 

* Con sẽ là Đức-vua trong nước lớn không 
sao kể xiét. 

Đó là quả Баи của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Những kiếp tử sinh luân hôi của con không 
hê bị sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-tu-la, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, mà chỉ có tái sinh làm kiếp 
cao quý, có quyền cao chức trọng, giàu sang 
phú quý mà thôi. 

Đó là quả bdu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi 
ấy, con sinh trong gia đình phú-hộ Sumana, tên 
con là Subhuti. Khi trưởng thành, con từ bo nhà, 
của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia trở thành 
f)-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, 
con thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ dân đến chứng 
ngô chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
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4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh- 
A-ra-hán, cùng với tú-tuệ-phân-tích, lục-thông. 


Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên duong соп là 
vị Thánh-Thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh cao 
quý xuát sắc nhát trong hàng Thánh-Thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

Đó là quả Баи của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thật vậy, kiếp tử sinh luân hôi cho đến kiếp 
chót của vị đạo-sĩ Nanda điên tiên đúng nhu lời 
thọ ký của Đức-Phát Padumuttara. 


Đề mục niệm 9 ân-Đức-Phật là đê-muc- 
thiên-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. Người nào có 
đực-tin trong sạch nơi Đức-Phật dù chỉ niệm 
tưởng đến ân-Đức-Phật trong khoảnh khắc, 
cũng có quả báu rất kỳ-diệu, như là 


* Tịch cậu Malthakundalr ( được tóm lược 
như sau: 


Cậu Mafthakundalr là con của gia đình Bà- 
la-môn giàu có nhưng keo kiệt, cậu bị lâm bệnh 
nặng sắp chết, ông Bà-la-môn đem cậu ra nằm 
bên ngoài trước hiên nhà, bởi vì ông lo ngại 
những người khác đến thăm con ông, họ sẽ thấy 
trong nhà của ông có nhiễu của cải tài sản. 





! Bộ Dhammapadafthakatha, Tích Matthakundalrvatthu 
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Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự di cùng với chư 
Đại-đức tf)-khưu-lăng vào trong kinh thành 
Savatthi để khát thực, Đúc-Phật đứng trước 
cổng nhà ông Bà-la-môn, phóng hào quang đến 
chỗ nằm của cậu Matthakundal. Khi ấy, cậu 
nghoảnh mặt nhìn thấy Đức-Phật, liên phát sinh 
ẩc-tin trong sạch nơi Ngài, rồi niệm tưởng đến 
án-Đức- Phát. 

Đức-Phật ngự di cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu- Tăng sang nhà khác. 


Sau đó không lâu, cậu Matthakundalī chết, do 
nhờ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
khoảnh khắc niệm tưởng án-Đức-Phật là thiện- 
nghiệp lúc lâm-chung cho quả tái-sinh-kiếp-sau 
làm vị thiên nam tên Matthakundalī trên cõi trời 
Tam-thập-Tam-thiên trong lâu đài bằng vàng 
cao 30 do-tuán có 1.000 thiên nữ Ади hạ. 


Ông Bàilamôn dem thì thể cậu 
Malthakundall hoa táng ngoài nghĩa địa. Vi 
thương nhớ con, nên mỗi ngày ông Bà-la-môn 
đến nghĩa địa, ngôi khóc. Khi ấy, vị thiên nam 
Matthakundaalr hiện xuống khuyên dạy ông Bà- 
la-môn nên đem của cải ra làm phước-thiện bố- 
thí, nên kính thinh Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
t-khưu- Tăng đến nhà để làm phước-thiện bô-thí 
cúng-dường lên Đức-Phát cùng chư Đại-đức ty- 
khưu- Tăng, rôi nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 
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Ông Bà-la-môn gặp vị thiên nam tên Maftha- 
kundalT mà tiên kiếp là đứa con yêu quỷ tên 
Matthakundalr của ông, nên ông vô cùng hoan 
hy hứa sẽ làm theo lời khuyên của vị thiên nam 
Matthakundali. 

Ông Bà-la-môn kính thỉnh Đức-Phật ngự di 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi 
nhà của ông dé làm phước-thiện bő-thi cúng- 
dường vật thực. Sau khi Đúc-Phát thọ thực xong, 
vị thiên nam Małthakundalī cùng với các thiên 
nữ thuộc hạ hiện xuóng đảnh lễ Đúc-Phật. 


Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông Bà- 
Іа-тӧп, vị thiên nam MalthakundalT cùng với 
84.000 chúng sinh ёи chứng đắc thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu. 


* Tích bà Candalī ') duoc tóm lược như sau: 

Bà Candalr là một người ăn xin khốn khổ 
trong kinh thành Räãjagaha, bà sắp hết tuổi thọ. 
Đức-Phật có tâm đại bi tế độ bà, nên Ngài ngự 
đi cùng với chu: Đại-đức t}-khưu- lăng, vào kinh 
thành Rajagaha đề khát thực. 

Trên đường đi, gặp bà Candal, Ngài Trưởng 
lão Mahämoggalläna dạy bà CandalT rằng: 

- Này bà Candali! Bà sắp hết tuổi thọ, Đức- 
Thế-Tôn có tâm đại bi té độ bà. Vậy, bà hãy đến 





! Bộ Vimãnavatthu, Tích Candalivimãna 
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hầu đánh lễ Đức-Thế-Tôn, tạo phước-thiện Cung 
kính, đê kiếp sau được mọi sự an-lạc, đó là diéu 
hạnh phúc cao thượng cho bà. 


Lắng nghe Ngài Trưởng-lão dạy như vậy, bà 
Candalī phát sinh tâm sợ chết, nên liền đến hấu 
Đúc-Thế-Tôn, thành kinh đánh lễ Ngài với đức- 
tin trong sạch nơi Ngài, bà niệm tưởng án-Đức- 
Phát, phát sinh thiện-tâm vô cùng hy lạc. 

Trên đường đi, bà đang niệm án-Duc-Phát, 
thì một con bò chạy xông đến húc vào bà, làm 
cho bà chết tại chỗ. Sau khi bà chết, thiện- 
nghiệp cung kính đánh lễ Đức-Phật, niệm ân- 
Đứúc-Phật, cho quả tái sinh kiếp sau làm thiên 
nữ trên cõi trời Tam-tháp-lam-thiên trong lâu 
đài rộng lớn nguy nga, có 100 ngàn thiên nữ 
Ади hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ. 


* Chuyện con chim nhỏ có đức-tin nơi Рис- 
Phát cùng chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. 

Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn dang ngự tại chỗ nghỉ 
Indasala cùng chu Раі-йис t}-khưu-lăng trên 
núi Cetiyaka. Buổi sáng Đức-Thế-Tôn ngự đi 
khát thực cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Cũng môi Бибі sáng, một con chim nhỏ bay theo 
¿ua tiễn Đức-Phật cùng chư Đại-đức t)-khuru- Tăng 
một nửa đoạn đường, rôi đậu chờ tại nơi ấy. Khi 
Đứúc-Phật ngự trở về cùng chư Đại-đức t)-khưu- 
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Tăng, nó lại bay đến đón rước Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức t)-khưu- Tăng về đến chỗ Indasalä. 

Một hôm, Đức-Phật đang ngự giữa chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng, thì con chim nhỏ ấy bay sà 
vào, đứng dang đôi cánh đặt sát mặt nên, củi 
đầu cung kính đảnh lễ Рис-Тһё-Тӧп cùng chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng với đực-tin trong sạch 
nơi Tam- Bảo. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn тїп cười, Ngài Đại-đức 
Ananda liên bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
nào mà Ngài mỉm cười. Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Con hãy nhìn thấy con chim 
nhỏ kia cung kính đảnh lễ Như-Lai cùng chư ty- 
khưu- Tăng. 

- Này Ananda! Con chim nhỏ kia cung kính 
đảnh lễ Như-Lai cùng chư tỳ-khưu-Tăng, với 
đại-thiện tâm trong sạch này chỉ cho quả tái 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giỏi: cõi người và các 
cõi trời, suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất mà thôi. 

Đến kiếp chót của con chim nhỏ ấy sẽ trở 
thành Đuc-Phát Độc-Giác có danh hiệu là 
Somanassa. 

Những tích tương tự như vậy có nhiễu trong 
Tam-tạng pali và chu giải pali. 





Í Phỏng theo chuyện trong bộ chú giải Mülapannasatthakatha 
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Qua những tích trên, người có đực-fin trong 
sạch nơi Тат-Вао, niệm ân-Đức-Phát dù chỉ trong 
khoảnh khắc mà cũng được thành tựu dục-giới 
thiện-pháp cho đến ѕіёи-іат-еібі thiện-pháp như 
vậy. Nếu hành-giả thường thực-hành niệm 9 ân- 
Đúc-Phật thì quả-báu của đề-mục niệm 9 ân- 
Đức-Phật này là vô lượng biết dường nào! 


Thật vậy, dê-muc niệm 9 ân-Đức-Phật là một 
đề-mục-thiên-định chỉ có trong Phát-giáo mà 
thôi, là một đê-mục dễ phát sinh đựức-tin, mà 
đức-tin là nên tảng cơ bản của mọi thiện-pháp 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
săc-giói thiệnpháp, cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Như Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp hành та 
hành giả đã thực-hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh sự nhàm chán 
trong ngũ ийп, danh-pháp, sắc-pháp, dé diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi 
phiên-não, dé phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ 
trạng-thái-vô-thường, trạng-thái-khổ, trạng-thái- 
vô-ngã, dân đến chứng ngộ chân lý tứ Т, hánh- đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-Bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Buddhanussati: Pháp-hành 
niệm 9 ân-Đưc-Phật. 
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- Này chw Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phật mà hành giả đã thực-hành, đã hành 
thuân thục, chắc chắn. dán đến phát sinh sự 
nhàm chán trong ngũ uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, 
để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để làm văng 
lặng mọi phiên-não, để phát sinh tri-tuệ-thiên 
tuệ thấy rõ trạng-thải-vô- thường, trang-thái- 
khổ, trạng-thái-vô- ngã, dân đến chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn. ”” 

Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật 
này không chỉ là một đề-mục-thiền-định, mà còn 
làm nên tảng, làm đối-tượng-thiên-tuệ của pháp- 
hành-thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả νὰ Niễf-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi 
phiên-não, mọi tham-ádi, mọi ác-pháp, trở thành 
bậc Thánh-A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hôi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, đê-mục-thiên-định niệm niệm 9 ân- 
Đức-Phật có 2 giai-đoạn: 

l- Giai-đoạn đầu: Hành-giả thực-hành đề- 
mục-thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật dẫn 
đạt đến cận-định (upacärasamadhi) trong đê- 
mục niệm-niệm 9 án-Đúc-Phật này. 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli 
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2- Giai-đoạn cuối: Sau khi đã đạt đến cân- 
định (upacärasamadhi) trong дё-тис niệm-niệm 
9 ân-Đức-Phật này, rồi hành-giả chuyển sang 
thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ bằng cách sử 
dụng tâm cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 
án-Đúc-Phát này làm đối-tượng-thiên-tuệ, đề 
thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ. 

(sẽ được trình bày tỉ mỉ trong phần nội dung) 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Thời xưa, chư bậc Đại-Trưởng-lão tiền-bối 
thường dạy dỗ các hàng đệ tử ban đầu thuc- 
hành dé-muc піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật cùng 
với xâu chuỗi 108 hột dùng làm phương tiện 
theo phương-pháp “tâm niệm ân-Đức-Phật, tay 
lần theo mỗi hột”. Đó là phương-pháp tâm 
niệm phối hợp với thân lân theo πιδὶ hột nhịp 
nhàng ăn khớp với nhau, để làm cho tâm được 
dễ ồn định an tịnh tự nhiên. 

Vì vậy, pháp-môn піёт-піёт Ὁ án-Đúức-Phật 
cùng với xâu chuỗi 108 hột được phô biến, ши 
truyỄn tü хиа cho đến παν. Nhưng môi vị 
Trưởng-lão tiền bối dạy dỗ các hàng đệ tử 
thực-hành pháp-môn піёт-піёт 9 ân-Đưc-Phật 
theo kinh nghiệm của mình, cho nên có nhiều 
phương-pháp thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật cùng với xâu chuối 108 hội. 
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* Trong tất cả mọi phương-pháp thực-hành 
niệm 9 ân-Đưc-Phật cùng với хаи chuôi 108 hội, 
bán sw rất hài lòng với phương-pháp: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

Theo phương-pháp này, Ngài Đại-Trưởng- 
lão (Myanmar) đã phát hiện ra trong 9 ân-Đức- 
Phát gôm có 108 âm tương ứng với 108 hột 
trong xâu chuôi. 

Mỗi âm trong mỗi ân-Đức-Phật lại tương 
ứng với môt vi trí có sô thứ tự nhat định trong 
xâu сћибі 108 hột, cho nên âm thứ nhất và âm 
сибі cùng thứ 108 cua 9 ân-Đúc-Phát nhăm 
vào hột thứ nhát và hột cuối cùng thứ 108 
trong xâu chuôi, không dư không thiếu. 

Như vậy, âm сибі của môi ân-Đức-Phật có 
một sô thứ tự nên làm hột lớn hơn trong xáu 
chuôi 108 hột, dê khi tay lân môi hột dë nhận 
biết âm cuôi cua môi ân-Đức-Phát ау. 

Cho nên, hành-giả cán phải xâu lại xâu chuỗi 
108 hột. (cách xâu chuôi hột sẽ hướng dán sau). 


Bản sư nhận xét thấy phương-pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” có tính chất wu 
việt là kiểm soát được tâm của hành-giả, và là 
phương-pháp tuyệt vời rất kỳ diệu nữa. 
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“Tâm niêm môi âm, tay lân theo môi hột ” 
có tính chát wu việt kiêm soát được tâm của 
hành-giả như thê nào? 


Trong 40 đề-muục-thiên-định không có đề-mục 
nào có khả năng kiểm soát biết được ngay khi 
phóng tâm, nhưng với phương-pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” này, hành-giả có 
khả năng biết liền ngay, bói vì tay lần đến âm 
cuối cùng của mỗi ân-Đức-Phật ấy không nhằm 
dung vị trí thứ tự hột lớn. Đó là tính chất wu 
việt của phương-pháp này. 


*Phương-pháp này thật là tuyệt vời rất kỳ diệu 
đổi với những người trong trường hợp như sau: 


Thật ra, pháp-hành-thiền-định едт có 40 д2- 
mục là pháp-hành mà không phải bất cứ ai, bất cứ 
trường hợp nào cũng đều có khả năng thực-hành 
pháp-hành-thiên-định được cả dâu! Vi du như: 

Nếu hạng người nào là người hay phóng tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vån 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
hạng người không bình thường, mất tự nhiên, thì 
người ấy không có khả năng thực-hành pháp- 
hành-thiên-định với các đê-mục-thiên-định khác. 

Nhưng đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hội theo phương-pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
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người ấy có gắng học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa 9 
ân-Đức-Phật, và phương-pháp này thì người ấy 
có khả năng thực-hành đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đứúc-Phật, làm cho tâm hành-giả được аё dàng 
ón định, an tịnh tự nhiên. 

Sở di tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm сибі của ân-Đức- 
Phật này liên liên tưởng đến ân-Đức-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia nối tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian dé phóng tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vẫn vơ chuyện khác. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những người nào găp nhiëu cóng 
việc khó khăn, phải lao tâm khổ trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mån, 
sáng suốt, néu có giải quyết công việc thì ăt hẳn 
sẽ không được thành tựu như ÿ. 

Nếu những người ấy đã từng thực-hành dê- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật với хаи chuỗi 
108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách Бат 
vào 9 lóng tay. Ví du: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh làm cho tâm 
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ón định, có trí-tuệ sáng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chắn mọi việc sẽ được thành tựu như y. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đối với các học sinh, sinh viên có nhiêu bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
học thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiên não, mà phiên não chỉ có 
nương nhờ nơi các bắt-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
có gắng rất vất vả đề nhớ, cũng lại mau quên. 

Nếu các học sinh, sinh viên ấy đã từng thực- 
hành đề-mục піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút 
thời giờ піёт-піёт 9 án-Đức-Phật bằng cách 
bám vào 9 lóng tay. Ví du: bấm vào lóng tay thứ 
nhát, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v.. 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong sáng phát ШИЙ, 
thi khóng có сас phiên não tăm tối, nên các hoc 
sinh, sinh viên ấy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khi học thì dë nhớ mà khó quên, bởi 
vì frí-tuệ trong sáng, minh mån, nên không phải 
vát vả cực nhọc. 

Ví dụ hó nước: 

Tâm ví dụ như nước, nếu nước hô bị đục 
педи thì khó thấy rõ, biết rõ những sinh vật sống 
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trong nước; nhưng nếu có nước hồ trong trẻo thì 
dễ dàng thấy rõ, biết rõ những sinh vật sống 
trong Hước. 

Cũng như vậy, nếu bất-thiện-tâm với phiên 
não tăm tối phát sinh thì học khó nhớ mà dễ 
quên; nếu có thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong 
sáng, minh mån thì học dễ nhớ mà khó quên. 

Vậy, học dó thì νάϊ vả, học giỏi thì khoẻ re. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trám 
kha khổ thân triển miên, do phiên não làm liên 
luy đến khổ tâm. 

Thật ra, khó thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khổ tâm là do phiên não. Cho nên 
khó thân và khó tâm không có liên quan với 
nhau. Thế mà, phiên não đồng sinh với bát- 
thiện-tâm chấp thủ nơi khổ thân, nên liên luy 
làm phát sinh khổ tâm. 

Bác Thánh-A-ra-hán đã diệt-đoqn-tuyệt mọi 
phiên-não không còn dự sót, nên chỉ còn khổ 
thân mà thôi, hoàn toàn không có khổ tâm nữa. 

Nếu bệnh nhân ấy thực-hành đề-mục niên- 
niệm 9 ân-Đúc-Phật với xâu chuỗi 108 hột theo 
phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột” thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh và 
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tăng trưởng, thì bất-thiện-tâm không phát sinh, 
hoàn toàn không có mọi phiên-não, nên không có 
khó tâm, bệnh nhân chỉ có khổ thân mà thôi. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hỗ-trợ kiếp hiện tại thì 
gặp thây giỏi thuốc hay có thể chữa trị khỏi 
bệnh được dễ dàng. 


* Nếu người bệnh sắp hết tuổi thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hô-trợ kiếp hiện tại thì dù gặp thầy 
giỏi thuốc hay cũng không thể chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 


* Nếu bệnh nhân ấy chưa phải là bậc Thánh- 
A-ra-hán, có thiện-tâm trong sáng sau khi chét, 
chắc chắn thiện-nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi trời 
đục-giới tu) theo năng lực của thiện-nghiệp của 
bệnh nhân ấy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có дис-їїп như vậy, 
thì chắc chắn không có buôn khổ đối với người 
đã chết phải không? 

Đúc-Phật dạy: 

“Evameva kho bhikkhave, сійе samkilitthe 
duggati pafikankha, ” 
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“Evameva kho bhikkhave, citte asamkilitthe 
sugati patikankhä, ” 0... 

- Này chu: t)-khưu! Nhw vậy, khi tâm bị ô- 
nhiêm do phiên-não, thì phải tái sinh kiép sau 
trong cõi ác-giới,... 

- Này chư tf}-khưu! Như vậy, khi tâm không bị 
ô-nhiêm do phiên-não, thì ибс mong tái sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới,... 

Cho nên, bệnh nhán trước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiêm do phiên não, đó là 
діёи tôi w quan trọng. 


* Рё-тис niên-niệm 9 ân-Đức-Phật với xáu 
chuói 108 hót theo phương-pháp “tám niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này là rất đặc biệt, 
bởi vì hành-giả có thể thực- hành trong 4 oai 
nghi bình thường di, đứng, ngồi, nằm với tư thé 
tự nhiên: 

*Khi đi: hành-giả không nên bước mau, bước 
chậm, nên bước tự nhiên, môi bước “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột cứ như vậy, suốt 
thời gian trong oai nghi đi. 

* Khi йите: hành-giả dung tự nhiên, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai nghỉ đứng. 





ΓΜ. Milapannäsa. Kinh Vatthasutta 
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* Khi ngồi: hành-giả ngôi tự nhiên trên ghế, 
ngôi trước bàn thờ Đúc-Phật, ngôi tại đại cội 
Вд-аё, v.v... Với oai nghi ngói thodi mái, “tám 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai nghỉ ngôi. 

*Khi nằm: hành-giả nằm tự nhiên trên giường 
trên mặt phẳng, v.v... Với oai nghỉ nằm thoái 
mái, “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ` 
cứ như vậy, suốt thời gian trong oai nghỉ nằm. 

Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuối _108 hột đúng theo phương-pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu! 


Bán sư hy vọng pháp-môn niệm 9 ân-Đức- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột đúng theo phương- 
pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” 
này sẽ là một đê-mục-thiên-định phổ thông đến 
cho tất cả mọi người có đựức-tin trong sạch nơi 
Тат-Вао: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Рис- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 


Bản sư đã sưu tâm gôm nhặt từ nhiễu nguôn 
tài liệu, trình bày giúp cho độc giả tìm hiểu rõ 
về pháp môn niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuối 
108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột” này, để giúp cho tâm của 
hành-giả аё dang ón định an tịnh tự nhiên. 


Lời Nói Đầu - 21 21 


Song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ 
sai ngoài khả năng hiểu biết của bàn sư. Kính 
mong chư bậc thiện-trí từ bi chỉ giáo, góp y chân 
tình, để tái bản lần sau được hoàn thiện hơn. 


Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai 
cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, dé cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an lạc cho 
phần đông chúng ta. 

Bản sư kính cán đón nhận những lời đóng 
góp, phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, 
và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 


Quyển “Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật” tái 
bản lân thứ nhì này được hoàn thành do nhờ 
nhiễu người hỗ trợ góp sức như Sư Ratanajotika 
(Міпћ-Вао) đã tận tuy xem bản thảo, cận-sự-nữ 
Dhammananda Upasika đã tận tâm xem lại bản 
thảo, dàn trang làm thành quyền, lo việc ấn 
hành. Các thí chủ trong nước và ngoài nước có 
đức-tin trong sạch lo đóng góp phí in ấn, và 
được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bán sư vô cùng hoan hý biết ơn tất cả диў vị. 
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Nhân dip тау này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (T)-khưu Hộ-Pháp) kính dâng phán pháp 
thí thanh cao này đến Ngài Cô Đại-Trưởng-lão 
Hộ-Tông (Vamsarakkhiamahathera) là Sw 
Phụ σία con, đồng thời đến Ngài Có Đại- 
Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Có Đại-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Có Đại-Trưởng-Lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Có Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa 
Từ-Quang) Ngài Có Trưởng-lão Hó-Nhán cùng 
chư Đại-Trưởng-lão, Đại-đức khác đã dày công 
đem Phật-giáo-Nguyên-thủy (Theraväda) về 
truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, νὰ 
xin kính dâng đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar đã có công dạy dó 
con về pháp-học νὰ pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hy. 


“Idam no ñãtinam hotu, sukhitã hontu ñatayo. ” 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân диуёп của chúng 
соп, tir kiếp. hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá khứ, cầu mong quỷ vị hoan hý nhận phán 
phước-thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được 
an lạc lâu đài. 

Imam puññabhagam mātāpitu-ācariya-ñāti- 
mittanañceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi 
te puññapattim laddhana sukhita hontu, dukkha 
muccantu sabbattha. 
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Chung con thành tâm hói- huóng, chia-phuóc 
đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, bà con thân quyến, 
bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa-ngục, 
a-fu-la, nga-quy, súc-sinh, nhân-loại, Chưw-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới, chư Phạm-thiên trong 
Các сді {ΟῚ sắc-giới, vết 

Kinh mong tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này, câu mong 
quý vị thoát khỏi mọi sự khổ, được an lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

“Idam me dhammadanam äsavakkhayavaham 
hofu. ” 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán- 
Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả νὰ Niét-bàn, 
diét-doan-tuyét moi phiên-não-trâm-luân, giải 
thoát khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt- 
đoạn-tuyệt được mọi phiên-não-trâm-luân, chưa 
giải thoát khổ, vẫn còn tử sinh luân hôi, thì do 
năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
ngăn can ас-пећіёр không có cơ hội cho quả tái 
sinh kiếp sau trong 4 cỗi ác giới: địa ngục, a-tu- 
la, пеа quỷ, ѕис-ѕіпћ; và cũng do năng lực 
phước-thiện này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả 
tải sinh trong cõi thiện giới: cõi người, các οδί 
trời đục giới... 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con déu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Тат-Вао, tin nghiệp và quả cua 
nghiệp, có duyên lành được ейп gũi thân cận với 
bậc-thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc- 
thiện-trl, có đức-tin trong sạch nơi bậc-thiện-tri, 
có găng tỉnh tấn hành theo lời giáo huấn của 
bác-thiện-tríi, Không ngừng tạo mọi pháp-hạnh 
ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để 
mong sóm chứng ngộ chân lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thanh-A-ra-han. 

Trong kiếp tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đưc-Phát, Đưc-Pháp, 
Đức-Tăng ngự ở nơi nào, dù gần dù xa, chúng 
con cũng liên phát sinh thiện-tâm hý lạc, có dirc- 
tin trong sạch nơi Tam-Bảo, quyết tâm tìm đến 
Hơi ду, hấu đánh lễ Đúc-Phậi, Đức-Pháp, Рис- 
Tăng, lắng nghe chánh-pháp của Ngài, rồi thực- 
hành theo chánh-pháp, để mong chứng ngộ 
chân-Ù tứ Т) hánh-đề, chứng đắc 4 Т, háảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Chúng con hết lòng thành kính quy у Tam- 
Bảo: Quy y Đúc-Phát-bảo, quy у Đức-Pháp- 
bảo, quy y Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-Bảo cho đến trọn đời. Do nhờ năng lực 
phước thiện thanh cao này, cầu mong cho mỗi 
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người chúng con luôn luôn có được duyên lành 
sâu sắc trong Phát-giáo. 


Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh 
cao này hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng 
соп, dù thành tựu quả Баи ở cỗi người (manws- 
sasampatti) giàu sang phú quý, quyên cao chức 
trọng như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù thành tựu quả Баи ở cõi trời 
(devasampati) hưởng được mọi an lạc vi té cao 
quý như thé nào, cũng không đắm say trong cỗi 
trời. Bởi vì mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
chúng con là câu mong sớm được thành tựu quả 
báu Niễt-bàn (NibbãnasampaHi), giải thoát khổ 
tử sinh luân hôi trong 3 giới 4 loài. 

“lcchitamn patthitam amha1m, 

khippameva samijjhatu. ” 

Diéu mong ước, ý nguyện của chúng con, 

Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 


Lễ Vesakhapüja, PL. 2.557 


Rừng Nui Viên-Không, DL. 2.013 
Tĩnh Bà-Rịa - Vũng- Tàu. 
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Pháp môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 
10 đê-mục niêm-niệm (апиѕѕай) cũng là 1 trong 
40 đề-mục-thiên-định. 

) 


Đức-Phật thuyết dạy trong kinh Dhajaggasuiia 
đoạn kinh niệm 9 ân-Đức-Phật như sau: 

“Алайса kho bhikkhave evam vadāmi: 

Sace tumhakam bhikkhave, araññagatanam 
va, rukkhamulagatanam va, suññagaragatanam 
va, uppajjeyya bhayam va chambhitattam va 
lomahamso vā mameva tasmim samaye 
anussareyyātha: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasam- 
buddho, Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidu, 
Anuttaro purisadammasarathi, айла deva- 
manussanam, Buddho, Bhagava. ” 

Mamam hi vo bhikkhave, anussaratam yam 
bhavissati bhayam va chambhifafam vā 
lomahamso va, so pahīyissati. ” 

- Này chư T)-khưu! Nhu-Lai dạy сас con 
rằng: Nếu có sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng 





! Bộ Samyuttanikãya, Sagathavagga, Kinh Dhajaggasutta 
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mình rón tóc gáy phát sinh đổi với các con, ở 
trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi thanh vắng, thì 
khi ấy các con chỉ nên niệm tưởng đến 9 ân- 
Đức-Phật rằng: 


“Itipi so Bhagava Araham, sSamma- 
sambuddho, Vijãcaranasampanno, Sugato, 
Lokavidu, Апийағо purisadammasardthi, Satthã 
devamanussanam, Buddho, Bhagava. ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Các con niệm tưởng đến 
9 án-đức của Nhu-Lai, nếu có sự kinh hãi, sự 
run sợ, sự rùng mình rón tóc gáy phát sinh đối 
với các con ở trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi 
thanh vắng nào sẽ phát sinh thì các điều ấy ἄθιι 
së bị điệt. ” 


Buddhanussati: Đề Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


Buddhãnussati là đê -mục-thiên-định niêm- 
niệm 9 án-Đức-Phật. Hành-giả thực hành pháp- 
hành-thiền-định với dê-muc Buddhanussati: đề- 
mục-thiền-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, có 
niệm tâm-sở đồng sinh với đ„c-giới đại-thiện- 
tâm có 9 ân-Đức-Phật làm đỗi-tượng. 

Thực Hành Đề Mục Buddhãnussati 

Trước tiên hành-giả cần phải học hỏi hiểu 
biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, từng mỗi chi 
pháp trong 9 ân-Đức-Phật, đê khi hành-giả niệm 
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tưởng đến ân-Đức-Phật nào thì hiểu biết rõ ý 
nghĩa của ân-Đức-Phật ấy. 

Như vậy, hành-giả mới dễ phát sinh đức tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, làm tăng trưởng mọi 
thiện pháp. 


9 ân-Đức-Phát như sau: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasam- 
buddho, Үўјасағапаѕатраппо, Sugato, Lokavidi, 
Anuttaro purisadammasarath, Satthā deva- 
manussãnam, Buddho, Bhagava. ” 


Ý Nghĩa 9 Ân-Đức-Phật 


l- Ағаһат: Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức A-ra- 
ham là Đức A-ra-hán có thân khẩu ý hoàn toàn 
trong sạch thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ 
bái cúng dường cua Chư-thiên, Phạm-thiên, 
nhán-loại. 

2- Sammasambuddho: Đúc-Thế-Tôn có ân- 
đực Sam-ma-sam-bud-dho là Đức-Phát-Chánh- 
Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Tlhánh-đạo, 4 Thánh quả νὰ Niết-bàn, diệt- 
đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi tham-di không 
còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản đấu tiên trong 
toàn cõi thế giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật- 
Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 
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3- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có 
ân đức Vij-ja-ca-ra-na-sam-pan-no là TĐức- 
MMinh-Hạnh-Tuc có đây йи Tam-minh, Bat-minh, 
và 15 дис-ћапћ cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Su-ga-to 
là Đức-Thiện-Ngôn thuyết pháp chân lý chắc 
chăn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu đài thật sự trong kiếp hiện tại và vô số kiếp 
vị lai cho tất cả chúng-sinh. 

5- Lokavidū: Đúc-Thế-Tôn có ân-đức Lo-ka- 
vi-dū là Đức-Thông-Suốt-Tam-tông-pháp (tổng 
các loài chúng-sinh (saHaloka), tổng các cối 
chúng-sinh (okäsaloka), tổng các pháp-hành 
(safkharaloka)). 

6- Апийаго purisadammasarathi: Đức-Thế. 
Tôn có ân-đựức A-nut-ta-ro pu-ri-sa-dam-ma-sa- 
ra-thi là Рис-Үб-Тлиопе-Сіао-Нба chúng-sinh 
cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, từ hạng 
phàm-nhân trở thành bậc Thánh-nhân. 

7- Satthā devamanussanatn: Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Sat-tha-de-va-ma-nus-sa-nam là Рис- 
Thiên-Nhân-Sư, Đức Thấy của Chư-thiên, 
Phạm-thiên, nhán-loại. 

8- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bud-dho 
là Đúc-Phát tự mình chứng ngộ chán lý tứ 
Thánh-để, không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Tlhánh-đạo, 4 Thánh quả νὰ Niết-bàn, diệt- 
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đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi tham-di không 
còn dw sót, trở thành Бас Thánh A-ra-háản йди 
tiên trong toàn cõi thé giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để y theo Ngài, cũng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-Lưu, hoặc bậc Thánh-Nhát-Lai, 
hoặc bậc Thánh-Bát-Lai, hoặc bậc Thánh-A-ra- 
hán tùy theo năng lực các pháp-hạnh Ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bha- 
sa-vã là Đức-Thế-Tôn có 6 Đức-hạnh đặc biệt 
đo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba-la-mật của 
Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác... 


9 ân-Đức-Phật này chỉ có nơi chư Phật- 
Chánh-Đăng-Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy 
ra, chư Phật-Độc-Giác, Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc Chư-thiên, hoặc Phạm-thiên không 
có vị nào có đầy đủ 9 đn-Đức-Phật này. 

Thật vậy, chư Phậi-Chánh-Đẳng-Giác quá 
khứ, ÐĐức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác hiện tại, chư 
Phật-Chánh-Đắng-Giác vị lai đều có đầy đủ 9 
ân-Đức-Phật này. 
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Giảng giải về 9 Ân Đức-Phật 
Trong bộ Chú Giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật 
được tóm lược sau đây: 


1- Ân Đức-Phật Araham 


Ttipi so Bhagava Araharm. 

(Cách đọc: /-ή-ρί xô phá-gá-voa Ả-rá-hăm) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Ttipi: Bởi Ngài là Bậc Thánh А-ға-ћап сао 
thượng có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và 
thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cung 
đường cua nhán-loai, Chu-thién, Phạm-thiên,... 

- Araham: Do dó Đúc-Thế-Tôn có Ân-đức A- 
ra-han. 

Araham có 5 y nghia 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự 
lễ bái cúng dường. 

- Araham có nghĩa là đã ха lia vĩnh viễn mọi 
phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã diệt-đoqn-tuyệt mọi 
kẻ thù là phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã pha hủy vòng luân 
hồi trong 3 giới 4 loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm đièu 
ác ở nơi kín дао. 
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Giải thích: 
1- Araham có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ 
nhận sự lê bái cúng dường như thê nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc-Tối-Thượng độc nhất vô 
nhị, trong muôn ngàn thế giới chúng-sinh. 

Thật vậy, Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: 
giới-dức, định-đựức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải- 
thoáf-tri-kiến-đức hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. 

Ngoài Đức-Thế-Tôn ra, trong toàn thé chúng- 
sinh không có một người nào, một Sa-môn, Bà- 
la-môn, Chư-thiên, Phạm-thiên... nào có đầy đủ 
5 дис ấy như Ngài. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy 
mà thôi, cho nên, Đức-Thế-Tôn là Bậc-Tối- 
Thượng nhất trong toàn thể chúng-sinh, là Bậc 
xứng đáng cho chúng-sinh lễ bái cúng dường. 
Chúng-sinh lễ bái cúng dường rồi, sẽ được quả 
báu lớn, sự lợi ích lớn, sự tiễn hóa cao thượng, 
sự an lạc cao thượng lâu dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư T)-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, 
khi xuất hiện trên thế gian, đề đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an lạc lâu đài cho phân đông chúng- 
sinh, để të độ chúng-sinh, nhân-loại, Chư-thiên, 
Phạm-thiên. Bậc-Tối-T. hượng độc nhất ấy là ai? 

Вӣс-Тӧі-Т huong dóc nhất ấy chính là Nhu- 
Lai, Đức A-ra-hản, Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác. 
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- Này chư Tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc-Tối- 
Thượng độc nhất, khi xuất hiện trên thé gian, đề 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc lâu dài 
cho phán đông chúng-sinh, nhâm-loại, Chu- 
thiên, Phạm-thiên ”. (1) 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ап đức Araham với 
ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của tất cả chúng-sinh. 


2- Araham có ý nghĩa χα lia vĩnh viễn mọi 
phiên-não là thể nào? 

Phiên-não dịch từ tiéng Pali: Kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là những bất-thiện-tâm-sở 
đông sinh với những båt-thiên-tâm làm cho thân 
tâm nóng nảy, khó chịu, khô thân, khô tâm; 
phiên-não còn làm cho tâm, tâm sở bị ô nhiêm, 
khiên tạo ác-nghiệp do thân, khâu, ý. 

Phiền-Não Có 10 Loại 

1- Tham là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham tâm 
có trạng thái tham muôn, hài lòng trong đôi tượng. 

2- Sân là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân tâm 
có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không hài lòng 
trong đôi tượng. 

3- Si là οἱ tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm, 
có trạng thái si mê, không biết thật tánh của các pháp. 





! Anguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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4- Tà-kiến là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham tâm hợp với tà-kiên, có trạng thái Шау sai, 
châp lâm nơi đôi tượng. 

5- Ngã-mạn là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham tâm không hợp với tà-kiên, có trạng thái 
so mình với người: Hơn người, băng người, kém 
thua người. 

6- Hoài-nghỉ là hoài-nghi tâm-sở đồng sinh 
VỚI si tám hợp với hoài nghỉ, có trạng thái hoài 
nghi nơi đôi tượng. 

7- Buôn-chán là buồn-chán tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham tâm νὰ | sân tâm едт có 5 bát-thiện- 
tâm cán tác-động, có trạng thái không hăng hái, 
buông bỏ đôi tượng. 

8- Phóng-tâm là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với 12 báf-thiện-tâm, có trạng thái không an trụ 
nơi đôi tượng. 

9- Không-biễt-hồ-thẹn là không-biết-hồ-thẹn 
tâm-sở đông sinh với 12 báí-thiện- tấm, có trạng 
thái tự mình không biệt hó then tội 101, khi hành ác. 

10- Không-biết-ghê-sợ là không-biết-ghê-sợ 
tâm-sở đông sinh với 12 bát-thiện-tâm, có trạng 
thái không biệt ghê sợ tội 101, khi hành ác. 

Đó là 10 loại phiển-não, mỗi khi có phiền- 
não nào phát sinh ở bât-thiện-tâm nào, thì không 


^ 


những làm cho tâm bị ô nhiêm, nóng nảy, mà 
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còn làm cho thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt 
mày mât vẻ tự nhiên. 


Tính Chất Của Phiền-Não Có 3 Loại 


* VHmikkamakilesa là phiềnnão loại thô, 
được biểu hiện ra ở thân hành ác, khâu nói ác. 
Phiền-não loại thô này có thể diệt bằng pháp- 
hành-giới. 

Hành giả có /ác-ý fhiện-tâm (сеіапакиѕаа) 
tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới cho thân và 
khẩu được trong sạch, thì điệf-fừng-thời phiên- 
não (tadangappahana) loại thô này. 

* Pariyufthãnakilesa là phiển-não loại trung 
phát sinh ở trong tâm, đó là 5 pháp-chướng-ngại 
(D làm cho tâm cảm thấy khó chịu, khô tâm, 
ngăn cản mọi thiện-pháp. 

Phiền-não loại trung này có khả năng diệt 
bằng pháp-hành-thiên-định. 


Khi hành giả chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới, nhờ có 5 chỉ thiên có khả năng diệt-bằng- 
cách chế-ngự được phiên-não (vikkhambhanap- 
pahana) loại trung này. 

*Anusayakilesa là phiên-não cực kỳ vi tế ân 

tàng ngâm ngâm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp 





! 5 pháp chướng ngại: Tham dục, thù hận, buồn chán-buồn 
ngủ, phóng tâm-hôi hận, hoài nghi. 
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phiên- -não ngủ ngâm trong tâm & không hiện τὸ. 
Phiền-não loại cực kỳ vi tế này có thê diét bằng 
pháp-hành-thiên-tuệ. 


Khi hành giả chứng đắc 4 Thánh-ẩao-tuệ mới 
có khả năng diét-dogan-tuyét (samucchedap- 
pahãna) được phiên-não loại cực kỳ vi té này. 


Phiền-Não Tính Rộng Có 1.500 Loại 

Khi 10 loại phiền-não Кё trên liên quan đến 
đôi tượng làm nhân duyên đê phát sinh phiên- 
não, tính rộng có 1.500 loại phiên-não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có thê làm đối tượng của phiền-não: 

- Tám tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng 
thái biêt dôi tượng). - 

- Tâm-sở tính 52 pháp (môi tâm-sở có môi 
trạng thải riêng biệt). 

- Săc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện hữu thật 
rõ ràng, và 4 pháp trạng thái của săc-pháp. 

Như vậy, gồm có (1 + 52 + 18 + 4) = 75 pháp 
có thê làm đôi tượng của phiên-não. 

75 pháp này là đối tượng của phiền-não ở bên 
trong mình, là kẻ thù bên trong. 





τ pháp phiền-não ngủ ngầm trong tâm: Ái dục ngủ ngầm, kiếp aí 
ngủ ngâm, sân hận ngủ ngâm, ngã mạn ngủ ngâm, tà kiến ngủ 
ngâm, hoài nghi ngủ ngâm và vô minh ngủ ngâm. 
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75 pháp này cũng là đối tượng của phiền-não 
ở bên ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối tượng của phiền-não bên trong mình có 
75 pháp và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả 
Шау 150 pháp, nhân với 10 loại phiền-não 
(tham, sân, si tà-kiến, ngã-mạn, hoài-nghi, 
buồn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn, 
không biết ghê-sợ) thành 1.500 loại phiền-não. 

Thật ra, 10 loại phiên-não trong bất-thiện-tâm 
mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, khó tâm, khổ thân. 


Phiên-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi 
ác-nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi 
thiện-nghiệp trong tam-giới (do vô-minh nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), để rồi cho quả của 
nghiệp, dẫn dắt trong vòng tử sinh luân hồi trong 
3 giới ” 4 loài ” 


Nghiệp này bị dẫn dắt cho quả tái sinh kiếp 
sau do bởi tham-ái (апла). 


Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasika). 
Tham-ái gồm có tất cả 108 loại. 

Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 tính-chất, 6 
đối-tượng, 2 bên, 3 thời như sau: 





13 giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 
? 4 loài: Thai sinh, noãn sinh, thâp sinh, hoá sinh. 
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* 3 tính chất của tham-ái: 

- Рис-йі: Tham-ái trong 6 đối tượng: Sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-ái trong 6 đối tượng hợp với 
thường-kiến và tham-ái trong thiên sắc-giới, thiên 
vồ-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Phi-hữu-di: Tham-di trong 6 đối tượng 
hợp với đoạn-kiễn. 

* 6 đối tượng của tham-ái: 

1- Sắc-ái: Sắc đẹp là đối tượng của tham-ái. 

2- Thanh-ái: Thanh hay là đối tượng của tham-di. 

3- Hương-ádi: Hương thơm là đối tượng của tham-di. 

4- Vi-di: Vi ngon là đối tượng của tham-di. 

5- Xúc-ái: Xúc êm ấm là đối tượng của tham-ádi. 

6- Pháp-ái: Pháp vừa lòng là đối tượng của 

ірат-аі. 

* 2 bên: 

l- Bên trong: Тлат-аі phái sinh bên trong tâm 

của mình. 

2- Bên ngoài: Тлат-аі phát sinh bên ngoài 

mình (của người khác). 

*3 thời: 

1- Thời quá-khứ: Tham-di đã phái sinh 

trong thời quả-khư. 

2- Thời hiện-tại: Tham-di đang phát sinh 

trong thời hiện-tại. 
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3- Thời vị-lai: Tham-di sẽ phát sinh trong 

thời vị-lai. 

Như vậy, tham-ái có 3 tính-chát nhân với 6 
dői-twgng, nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân 
với 3 thoi (quá khứ, hiện tại, vị lai) (3 x 6 x 2 x 
3) = 108 loại tham-ái là Nhân-sinh-Khổ- để. 


* Đức-Bồ-Tát Siddhattha chứng ngộ chân lý 
tứ Thánh-để đâu tiên, không һау chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diêt- 
đoạn-tuyệt được tất cả 1.500 loại phiên-não, 
108 loại tham-ádi không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật do tích у từ vô số kiếp ở 
quá khứ, tại dưới cội Đại-Bồ-để, vào canh chót 
đêm rằm tháng tư (âm lịch), trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán йди tiên, (không thầy chỉ dạy), 
trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật-Chánh-Đăng-Giác (Sammñsambuddha) có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, độc nhất vô nhị. 

Vì vậy, Đức-T: hế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa xa lia vĩnh viễn mọi phiên-não, mọi 
tham-ái và tiền-khiên-tật (vasana) ” . 





! Vasana: Tiền-khiên-tật này, bàc Thánh-Thanh-vàn khóng thể 
diệt được, Bậc Thánh-Thanh-văn A-ra-hán chỉ có khả năng diệt- 
đoạn-tuyệt được 1.500 loại phiền-não và 108 loại tham-ái mà 
thôi, nhưng không thê diệt được mọi tiền-khiên-tật đã tích luỹ từ 
vô số kiếp ở quá khứ. 
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3- Araham có y nghia diét-doan-tuyét moi ké 
thù là phiên-não như thê nào? 


Đức-Phật dạy: Kẻ thù nguy hiểm chính là 
phiên-não góm có 1.500 loại của minh”. 


Sở dí gọi là ké thù là phiên-não là vì ké thù ở 
trong đời này thường tìm cơ hội làm khó mình, 
sát hại mình, không có một kẻ thù nào mong cho 
mình được an lạc. Cũng như vậy, phiển-não phát 
sinh trong båt-thiên-tâm làm cho mình khổ tâm, 
khổ thân, nóng nảy, khó сми và còn khiến mình 
tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ chúng-sinh khác, dé 
rồi phải chịu quả khó trong kiếp hiện tại lẫn 
nhiều kiếp vị lai. 

Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong bất-thiện- 
tâm của mình, mới trực tiếp làm khổ mình mà 
thôi, còn phiền-não bên ngoài mình, của người 
khác không trực tiếp làm khổ mình được, nếu 
mình không tiếp nhận. 

Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, 
nếu mình có tâm nhân-nại, không sân-hận, phiên- 
não không sinh, thì mình không bị khố-tâm. 

Nếu tâm phiên-não sân-hận phát sinh, thì 
chính phiên-não bên trong tâm mình làm cho 
mình khổ-tâm, hoàn toàn không phải phiên-não 
bên ngoài mình, của người khác làm cho mình 
khó-tám được. 
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Còn phần khổ-£hân thuộc về дий của nghiệp, 
không một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư 
Bậc Thánh A-ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh 
A-ra-hán tuy đã diệt-đoạn-tuyệt được tất cả 1.500 
loại phiền-não rồi, hoàn toàn không còn khổ-fâm 
nữa, nhưng còn có sắc-thân, nên vẫn còn có khő- 
thân cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

Khi ду, mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi 
cảnh khô. 


* Đức-Bồ-Tút Siddhattha đã điệt-đoqn-tuyệt 
tất cả mọi kẻ thù là 1.500 loại phiên-não, bằng 4 
Thánh-đạo-tuệ tại dưới cội Đại-Bồ-đề, vào canh 
chót đêm rằm tháng tư (âm lịch), trở thành ĐÐức- 
Phật-Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama, độc nhất vô nhị, trong toản cõi 
thế giới chúng-sinh. 

Vì vậy, Đức-T' hế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa diệt-đoạn-tuyệt mọi kẻ thù là phiền-não 
không còn dư sót. 


4- Araham có ý nghĩa phá húy vòng luân hồi 
trong 3 giới 4 loài như thể nào? 

Vòng-luân-hôi đó chính là pháp “Thập-nhị- 
đuyên-sinh ”(Paficcasamuppaaa) có 12 chì pháp: 

- Do vó-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nên thức sinh. 


1- Ап Dúc-Phát Araham 17 


- Do thuc làm duyên, nên danh-sắc sinh 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-nhập sinh. 
- Do lục-nhập làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

- Do lục- xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- По lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 

- Do lục-ái làm duyên, nên tu-thu sinh. 

- Do tú-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sinh sinh. 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tứ... sinh. 


Vòng-luân-hôi-thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ 
pháp, từ vó-minh đến /ão, tz... Mỗi chi pháp là 
quá của pháp trước, rồi làm nhán của pháp sau, 
trở nên nhân-qguá-liên-hoàn với nhau như vậy. 
Cho nên, nhân và quả trong fháập-nhị-đuyên- 
sinh, không thuần là nhân, là quả, bởi vì quả 
của pháp trước, rồi lại làm nhán của pháp sau, 
cứ tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không 
có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. 

Nếu chỉ riêng rẻ mỗi chi pháp thì không thể 
gọi là nhân, cũng không thê gọi là quá. 

(Vĩ dụ: Anh B là con của ông A, cũng là cha 
của bé C. Nếu chỉ riêng một mình anh B thì 
không thể gọi là con, cũng không thể gọi là cha). 

Cho nên, vỏng-iuân-hồi-thập-nhị-đuyên-sinh 
theo dinh luật nhân-quả-liên-hoàn trong 12 chi 
pháp nối dính vào nhau thành vòng không có 


14 PHÁP MÔN NIÊM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


điểm bắt đầu, cũng không có điểm cuối cùng. 12 
chi pháp trong vỏng-luân-hồi-thập-nhị-đuyên- 
sinh phân tích nhân và диа theo 3 thời: 

* Vô-minh, hành là nhân quá-khư. 

* Thức, danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ 
là quả hiện-tại. 

* Tham-di thú, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn vó-minh và tham-ái, 
thì vó-minh không phải là pháp bắt đâu, và /ão, 
fứ,.. cũng không phải là pháp cuôi cùng. 

Thật ra, vó-minh chỉ là nhân-duyên qud-khu 
mà thôi, không phải là øhán-đuyên δρᾶ! đâu, vì 
vô-minh còn là диа của 4 pháp-trâm-luán. Như 
Đúc-Phật dạy: 

“Äsavasamudayä avjjjãsamudayo... ” ”. 

“Do có sự sinh của 4 pháp-trâm-luân, nên có 
sự sinh của vô-minh... ` 


Và lão, її... chỉ là pháp cuối cùng của mỗi 
kiếp mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vó-minh νὰ 
tham-ái sau khi chết, thì nghiệp cho quả tái sinh 
kiếp sau. Kiếp sau như thế nào, chỉ tuỳ thuộc 
vào quả của nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 





! Abhidhammapitaka Bộ Vibhañgapäli. 
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Vòng-Tam-Luân 

Vòng-Iuân-hôi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ 
pháp, được phân chia thành /øz-luân, luân 
chuyền theo chiều hướng nhất định như sau: 

l- Phiền-não-Iuân: Gồm có 3 chi pháp: νό- 
mình, Іис-аі, tứ-thủ. 

2- Nghiệp-Iuân: Gồm có 2 chỉ pháp: hành, 
nghiệp-hữu.') 

3- Quả-luân: Gồm có 8 chi pháp: Cảnh-hữu, thuc, 
danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ, sinh, lão tử... 

Vòng-luân- hồi “Т hập-nhị-đuyên-sinh” luân 
chuyên theo 3 luân: Phiển-não-luân — Nghiệp- 
luân — Оий-Іийп — Phiền-não-luân...từ kiếp 
này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, ké từ vô 
thuý trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại, 
và sẽ còn những kiếp vị lai, đối với chúng-sinh 
còn phiên-não-luân. 


Biểu Tượng Vòng-Luân-Hồi Và Tam-Luân 









Vòng 


í| 
G tam luân 


As ГОЙ 2 











! Bhavo: Hữu là sự hiện hữu của sự sinh có 2 loai: sự hiện hữu của 
nghiệp νὰ sự hiện hữu của quả của nghiệp đó là tái sinh kiệp sau. 
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Giải Thích Tam-Luân 
1- Phiền-Não-Luân Tạo Nghiệp Luân: 


Chúng-sinh còn vó-minh, lục-ái, fứ-fhú làm 
nhân duyên khiên tạo nên )á4r-thién-nghiép, 
thiện-nghiệp do thân, khâu, ý. 


* Phiền-Não Làm Nhân Duyên Tạo Bắt-Thiện-Nghiệp 


Số chúng-sinh do vó-minh, không biết rõ bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quá khổ trong kiếp 
hiện tại lẫn nhiều kiếp trong vị lai. Và cũng có 
số chúng-sinh, tuy có hiểu biết bár-thiện-nghiệp 
cho quá khổ như vậy, nhưng vì vô-minh, tham- 
ái có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi 
bắt-thiện-nghiệp băng thân, khâu, ý như sau: 


- Thân hành ác như: Sdt-sinh, trộm-căp, tà-dâm 

- Khẩu nói ác như: Nói dối, nói lời đâm thọc 
chia rë, nói lời thô tục, nói lời vô ích; 

-Ý nghi ác nhu: Tham-lam, thù-hân, tà-kiễn. 

* Phiền-Não Làm Nhân Duyên Tạo Thiện-Nghiệp 

Số chúng-sinh do vó-minh, không biết τὸ 
chân lý tứ Thánh-đé, không biệt τὸ ngñ-uân là 
khô thái. Vì vậy, muôn hưởng sự an-lạc tạm 
thời, nên tạo các thiện-nghiệp: 

- Dục-giới-thiện nghiệp cho quả an-lạc 
trong cõi đục-giới. 
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- Sắc-giới-thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 
cõi trời sắc giới. 

- Vô-sắc-giới-thiện- nghiệp cho quả am-lạc 
trong cõi trời vồ-sắc-giới. 

Sự an-lạc trong các cõi tam-giới này không 
phải là thật, không phải cõi vĩnh hằng, chỉ có 
tính cách an-lạc tạm thời trong thời gian lâu dài 
hoặc ngắn ngủi tùy theo năng lực дий của thiên- 
nghiệp йу mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo 
nghiệp-luân. 

2- Nghiệp-Luân Cho Quả-Luân 

Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bát- 
thiện-nghiệp, thiện-nghiệp, nếu khi nghiệp nào 
có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả, chúng-sinh ấy 
thọ quả của nghiệp ấy. 

* Nếu bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện tại thì phải chịu диа xấu 
như sau: 

-Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những hình ảnh xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những âm thanh do. 

- Tỷ-thúc-tâm ngửi những mùi hôi һат. 

- Thiệt-thức-tâm ném những vị đở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật thô cứng. 

- Ý-thức-tâm được biết diu khổ não. 
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* Nếu bár-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 4 cối ác giới: địa 
ngục, a-tu-la, nga quý, súc sinh tùy theo năng 
lực quả của bắt-thiện-nghiệp йу, chúng-sinh ду 
phải chịu дий khổ trong cỗi ác giới, cho đến khi 
mãn диа của bất-thiện-nghiệp ấy (chét), tồi tái 
sinh kiếp sau tuỳ theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Nếu fhiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện tại thì được hưởng дий tót như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những hình ảnh đẹp. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những âm thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những mùi thom tho. 

- Thiệt-thức-tâm ném những vị ngon. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật mêm mại 

- Ý-thức-tâm biết được điêu tốt lành. 


* Nếu duc-giói thiện-nghiệp có cơ hội cho дий 
tái sinh kiếp sau làm người như thé nào, hoặc 
làm Chư-thiên cõi nào trong 6 cõi trời dục-g1ới 
thì hoàn toàn tuỳ theo диа của thiện-nghiệp ду. 

Người hoặc Chư-thiên ây hưởng sự an-lạc 
trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ (chết), rồi tái 
sinh kiếp sau tuỳ theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Sắc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả tái 
sinh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 16 
cõi trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của 
hành giả. 
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VỊ Phạm-thiên ἂν hưởng sự an-lac vi tế hơn ở 
cõi dục-giới cho đến hết tuổi thọ của cõi trời 
sắc-giới ấy (chết), rồi tái sinh kiếp sau tuỳ theo 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Jô-sắc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
tải sinh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 4 
cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc 
của hành giả. 

VỊ Phạm-thiên áy huong su an-lac vi té hon ó 
cõi sắc-giới cho đến hết tuói thọ của cõi trời vô- 
sắc-giới ấy (chết), rồi tái sinh kiếp sau tuỳ theo 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

3- Quả-Luân Sinh Phiền-Não-Luân 


Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong 
Tam-giói: 

- Chúng-sinh có øñgñ-uán: săc-uân, tho-uán, 
tưởng-uân, hành-uân, thức-uán trong cõi dục- 
giói νὰ οὖ! SắC-BIỚI. 

- Chúng-sinh có /ứ-uân: thọ-uán, tưởng-uân, 
hành-uân, thức-uán, (không có săc-uân) trong 
сб1 vô-săc-giói. 

- Chúng-sinh có nhát-uán là săc-uán (không có 
4 danh-uẩn), trong cõi sắc-giới Vô-Tưởng-Thiên. 


Nêu các chúng-sinh này chưa điệ?-đoan-fuyệt 
được phiên-não, vồ-minh, tham-ái... khi có cơ 
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hội thì phiền-não phát sinh làm nhân duyên 
khiến tạo nên thiện nghiệp hoặc bắt-thiện- 
nghiệp, tồi trở lại vòng-fam-luân chuyên bién 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, trong 
vòng-tử-sinh-luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Tam-luân này chuyển biến theo định luật 
nhân-quả như sau: 

Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả: 
nghiệp-luân là nhân, quá-luân là quá: qua-luán 
là nhân, phiên-não-luán là qua cứ tiêp diễn như 
vậy theo /am-luân trong vòng-luán-hồi-tháp-nhị- 
đuyên-sinh. 

* Đức-Thế-Tôn đã diệt-đoạn-tuyệt được tất 
са 1.500 loại рћіёп-пӣо tôi, nhô tận góc тё của 
vô-minh và tham-di băng 4 Thánh-đạo- Tuệ TÔI. 
Cho nên vong fam-luân bị tan rã, tách rời không 
còn luân chuyên được nữa, do điệf-đoạn-fuyệt 
được phiên-não-luân. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với 
ý nghĩa phá hủy vong sinh-fi-luán-hồi trong 3 
giới 4 loài. 

5- Araham có ý nghĩa không bao giờ hành 
điêu ác ở nơi kín đáo như thế nào? 

Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không 
một αἱ nghe, không một αἱ biệt, cũng không có 
một ai có thê nghi ngờ. Như vậy, đôi với hạng 
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phàm-nhân con mọi phiên-não, nơi kín đáo ау là 
nơi dê hành-ác do thân, khâu, ý, vì không sợ αἱ 
chê trách. 


Đức-Thế-Tôn là Bậc đã diét-doan-tuyét tát cà 
moi phiên-não, mọi іћат-аі, mọi bất-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khẩu, ý của Ngài lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Cho nên, 
dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không một 
ai nghe, không một ai biết, cũng không một ai có 
thể nghi ngờ, thì Đức-7hế-Tôn cũng không bao 
giờ hành ác do thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Đức-7Thế-Tôn có ân-đức Araham 
với ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi 
kín đáo. 
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Ttipi so Bhagava Sammasambuddho. 

(Cách đọc:1-/i-pí xô рћа-ва-уоа Xăm-ma-xăm-but-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- tipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-đề, không thây chỉ day, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, 
điệt-đoqn-tuyệt mọi i phiên- -não, mọi tham-di, mọi 
ác-pháp không còn dw sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiền-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đâu tiên trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đứúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác, độc 
nhất vô nhị. 

- Sammasambuddho: Do đó, Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Chân Lý Tứ Thánh-Đề 


- Khổ-Thánh-để. Dó là ngũ-uẩn, danh-pháp, 
sắc-pháp trong Tam-giới là pháp nên biết. 

- Nhân-sinh-Khổ-Thánh-đề: Dó là tham-ái là 
pháp nên diệt. 

- Diệt-Khổ-Thánh-đề: Dó là Niét-bàn là pháp 
nên chứng ngộ. 

- Pháp-hành-diệt-Khố-Thánh-để: Dó là bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh- 
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tu-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tân, chánh-niệm, chánh-định là pháp 
nên tiên-hành đê chứng ngộ Niêt-bàn, diệt Khô- 
Thánh-đê. 

Đức-Thế-Tôn đã tự mình chứng ngộ chân lý 
tứ Thánh-đê không thay chỉ dạy, chứng dac 4 
Thánh-đạo, 4 Т hánh-quả và Мїёї-Бап, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên trong toàn cõi thê 
giới chúng-sinh, nên gọi là Ðức-Phái-Chánh- 
Đăng-Giác, độc nhát vô nhị. 

‚ Đức-Thế-Tôn chứng ngộ chân lý t: Thánh-đề, 
băng trí-tuệ siêu việt suy xét pháp “Tháp-nhi- 
đuyên-sinh và thập-nhj-nhán-dđiệt ” như: 

“Avijja рассауа sankhara””... 

“Do vô minh làm duyên, nên hành sinh”... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ Khổ-Thánh-để và 
Nhán-sinh-Khô- Thánh-đề. 

Và trí-tuệ-siêu-việt suy xét pháp “Tháp-nhị- 
nhân-diệt ” 

“Ανῄ]ᾶγαίνενα asesaviraganirodha sankhara 
nirodho,... ” 

“Do diệt tận vô-minh, tham-ái không còn dự 
sót, nên diệt các hanh”... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ Diệt Khó-T, hanh- 
dé và Pháp hành diét Khó-Tháanh-dé. 
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Đức-Thế-Tôn đã chứng ngô chân-lý tứ Thánh- 
để, không tháy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh- 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật đã khắng định với nhóm 5 Tỳ-khưu 
trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo 
tam-tuệ- luân (tri-tuệ-học, tri-tuệ-hành, tri-tuệ-thành) 
thành 12 loại tri-tuệ-siêu-việt hoàn toàn trong 
sáng, thanh tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi ἄν, Như-Lai khẳng 
định, truyễn dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc 
thành Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác vô-thượng 
trong toàn cõi thé giới chúng-sinh, nhân-loại, 
Vua chua, Sa-môn, Ва-Іа-тӧп, Chư-thiên, та 
vương, Phạm-thiên cả thay”. 


Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân lý 
tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi thé giới chúng- 
sinh, nên có án-đức Sammasambuddho: Duc- 
Phật-Chánh-Đắng-Giác. 





'Samyuttanikäya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Ñeyyadhamma 


Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác đặc biệt biết đủ 
5 pháp №еууааћатта: 

- Sankhara: Tất cả pháp hành cấu tạo. 

- Vikära: Sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng thái sinh, trụ, điệt của sắc- 
pháp, danh-pháp. 

- Paiiiattidhamma: Chế-định-pháp: Ché định 
ngôn ngữ, đê thuyêt giảng chánh-pháp. 

-Nibbaäna: Niết-bàn, pháp diệt Khỗ-Thánh-đề. 


Đúc-Phật-Chánh-Đăẳng-Giác hoặc Đức-Phát- 
Toàn-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên Ngài có 
khả năng chế định ra ngôn ngữ, dé thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh ”. 


Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammasam- 
buddho: Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác. 


! Chư Phật-Độc-Giác cũng chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đề, 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc- 
Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ chúng-sinh khác cùng 
chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đề y theo Ngài, bởi vì, Ngài không 
chế định được ngôn ngữ dé thuyết pháp như Đức-Phật-Chánh- 
Đăng-Giác. 

Còn bậc Thánh-Thanh-văn, sở dĩ thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh được là do nhờ nghe học hỏi theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật-Chánh-Đắng-Giác. 
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3- Ân Đức-Phật Vijjãcaranasampanno 

Ttipi so Bhagavã vijjacaranasampanno. 

(Cách đọc: í-tí-pí xô phá-gá-voa уй-сћа-сһа-ға-па- 
xăm-păn-nô). 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- tipi: Bởi Ngài là Bậc có đây đủ Tam-minh, 
Bát-minh νὰ 15 Đúc-hạnh cao thượng, 

- Vijjãcaranasampamno: Do đó, Đức-Thế-Tôn 
có ân đức Minh-Hạnh- Túc. 


Tam-Minh 


1-Tiên-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñäna) 
là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền kiếp 
từ một kiếp, hàng trám kiếp, hàng ngàn kiếp, 
hăng vạn kiếp, hằng triệu kiếp, hằng triệu triệu 
kiếp. Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác có khả năng 
ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới hạn. (còn 
Đức-Phát-Độc-Giác, bậc Thánh-Thanh-văn-giác 
có giới hạn). 

Tiển-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi 
nảo, tạo thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, thực 
hành pháp hạnh ba-la-mật,... tuôi thọ... đều ghi 
nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 

2- Thiên-nhãn-mỉnh (Dibbacakkhuñana) là 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị lai 
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của tất cả chúng-sinh nhu mắt của Chư-thiên, 
Phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh minh (Cutupapatañana) là trí-tuệ 
biết rõ sự tử, sự tái sinh của tất cả chúng-sinh. 
Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác có T-sinh-minh 
này biết rõ chúng-sinh sau khi chết rồi, nghiệp 
nào cho quả tái sinh trong cảnh giới nào. 

- Vị-lai-kiến-minh (Anagatamsañana) là trí-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị lai của chúng-sinh. Đức- 
Phật-Chánh-Đăng-Giác dùng vi-lai-kién-minh này 
để thọ ký chúng-sinh trong những kiếp vị lai xa 
xăm, còn thời gian bao nhiêu đại kiếp trái đất 
nữa, sẽ trở thành Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác, 
Đúc-Phật-Độc-Giác, bậc Thánh- Thanh-văn-giác.... 


3- Trâm-Iuân-tận-minh (Asavakkhayañäna) 
là trí-tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới, đó là 4 Thanh- 
đạo-iuệ, diệt-đoạn-tuyệt được 4 pháp phiên- não- 
trám-luán (āsava) không còn du sót, đồng thời 
Đức-Thế-Tôn tận diệt được tất са mọi tiên- 
khiên-tật (vasana) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá khứ. 


Bát-Minh 


1- Tiên-kiếp-mìinh (Pubbeniväsänussatiiäna). 
2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana). 
3- Trâm-luân-tận-minh (Аѕауаккћауайапа). 
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4- Thiền-tuệ-minh ( Ƒipassanañana) 1а trí- 
tuệ-thiên-tuệ-tam-giới thấy τὸ, biết rõ sự sinh, sự 
điệt của danh-pháp sắc-pháp, và #rí-tuệ-thiển- 
tuệ-siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ và Niễt-bàn. 


5- Тра-ійт-тіпһ (Сеіорагіуайапа) là trí-tuệ 
có khả năng biết đến tâm của người khác, 
chúng-sinh khác đang nghĩ gì, với thiện tâm 
hoặc bắt thiện tâm.... 


6- Hóa-tâm-minh (Míanomayiddhiñana) là 
trí-tuệ có khả năng hóa thân khác theo mong 
muốn của mình, do năng lực của thiền định. 

Như trường hợp Đức-Phật-Gotama thuyết 
tạng Vi-Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung 
Tam-thập-Tam-thiên suốt ba tháng. 

Mỗi ngày đến giờ đi khất thực, Đức-Phật hóa- 
thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khất thực ở bắc 
Câu-Lưu-Châu. Khi độ ngo xong, Đức-Phật ngự 
trở lại cung trời thay thế Đức-Phật hóa-thân ấy. 

7- Thiên-nhĩ-mỉnh (Dibbasotañana) là trí-tuệ 
có khả năng nghe được moi thứ tiếng người, 
tiếng súc sinh, tiếng Chư-thiên gần xa, do năng lực 
thiền định, như tai của Chư-thiên, Phạm-thiên. 

8- Thân-thông-mình (Iddhividhañäna) là trí- 
tuệ có khả năng biến hóa nhiều phép thần thông 
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khác nhau, do nàng luc thiền định, như một 
người hóa thành nhiều người, tàng hình không ai 
thấy, hiện hình nơi khác, đi xuyên qua núi, đi 
trên hư không, ... 


15 Đức-Hạnh Cao Thượng 


l- Giới дис: Hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. 

2- Т) hu thúc [ис căn thanh tịnh: Thu thúc khi 
Шау băng mặt, nghe băng tai, ngửi băng mũi, 
nêm băng lưỡi, бёр xúc băng thân, suy nghĩ 
băng ý hoàn toàn thanh tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực 
vừa đủ, khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - 5 
miêng nữa đủ no, biệt ngừng lại đê dành uông 
nước, không dùng no quá. 

4- Tình-tấn-tỉnh-thức: Ngày, đêm tỉnh tấn 
hành phận sự, nghĩa là suôt ngày không ngủ, ban 
đêm có 3 canh; canh đâu (khoảng từ 18-22 giờ): 
Ngôi hành đạo, đi kinh hành; canh giữa (khoảng 
từ 22 дёп 2 giờ khuya): Năm nghỉ ngủ trong tw 
thê năm nghiêng bên phải, có trí nhớ, tri-tuệ 
trước khi ngủ, sẽ thức dây lúc сибі canh giữa; 
canh chót (khoảng từ 2 giờ đên hừng sáng): 
Hành đạo, đi kinh hành,... Gọi là tinh tân luôn 
luôn tỉnh thức. 

5- Đức tin: Có đức tin không lay chuyên, 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ, 
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7- Hồ then: Biết hỗ then tội lỗi, 

8- Ghê sợ: Biết ghê sợ tội lỗi, 

9- Da văn túc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả 

các pháp, 

10- Tỉnh tấn: Có tâm tinh tân không ngừng nghỉ, 

11- Tri-tué: Có trí-tuệ hiểu biết τὸ tất cả các pháp, 

12- Đệ nhất thiên: Có đệ nhất thiền sắc-giới 

νὰ уб-ѕӣс-р101, 

13- Đệ nhị thiển: Có đệ nhị thiền sắc-giới và 

vô-săc-giói, 

14- Рё tam thiên: Có dë tam thièn sắc-giới và 

vô-săc-giói, 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sác-giói và 

vô-săc-giói, 

Đó là 15 Đức-hạnh cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn có trọn đủ Tam-minh, Bát-minh 
và 1 5 Đức-hạnh сао thượng họp với trí-đại-bi, 
đê tê độ chúng-sinh có hữu duyên nên tê độ 
chúng-sinh ây giải thoát khỏi mọi cảnh khô tử 
sinh luân hôi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có  ân-đức 
Vỳjacaranasamnpanno: Рис-Міпћ-Напћ-Тис. 
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4- Ân Dúc-Phàt Sugato 


Itipi so Bhagava Sugato. 
(Cách đọc: Í-ti-pi xô phá-gá-voa Xú-gd-tó) 
Nghĩa: 

- So Вһасауа: Đức-Thế- Tôn. 

- Пірі: Bởi Ngài là Bậc thuyết pháp chân lý 
đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Sugato: Do đó, Đúc-Ti hé Tôn có ân-đức 
Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho 

chúng-sinh. 

- Ngu theo Thánh-đạo. 

- Ngự đến Niét-bàn an lạc tuyệt đối. 

- Ngu: đến mục đích cao thưỢng, bất thoái chỉ. 

Giải thích: 

1- Sugato có ý nghĩa thuyết pháp chân lý đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh như thê nào? 

Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân lý 
chăc chăn đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nêu 


không đem lại lợi ích, thì Đức-Thế-Tôn không 
thuyêt pháp. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường 
hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào 
không nên thuyết giảng như sau: 

- Đúc-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không 
hài lòng, không hoan hy. Ngài không thuyết 
giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài 
lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe 
hài lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp άν. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài 
lòng, không hoan hỷ. Ngài không thuyết giảng 
pháp ду. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Ngài biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ 
thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem 
lại sự lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ. Ngài 
biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 


Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa thuyêt pháp chân lý đem lại sự lợi ích cho 
chúng-sinh. 


2- Sugato có ý nghĩa ngự theo Thánh-đạo như 
thê nào? 

Đức-Thế-Tôn ngự theo Thánh-đạo hợp đủ 8 
chánh là: 

* Chánh-kiến: Trí-tuệ chân-chính là trí-tuê- 

thiên-tuệ chứng ngộ chán lý tứ Thánh-đẻ. 

* Chánh-fr-duy: Tư-duy chân-chính là: 

- Tư-duy thoát khỏi пей đục, 

- Tư-duy không thù oán, 

- Ти-диу không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Nói lời chân-chính là: 

- Không nói dối, 

- Không nói lời đâm thọc chia rë, 

- Không nói lời thô tục, 

- Không nói lời vô ích. 

*Сһапһ-прћіёр: Hành-nghiệp chân-chính là: 

- Không sát sinh, 

- Khóng tróm cap, 

- Không tà dám. 

*Chánh-mạng: Nuôi-mạng chân-chính là không 

sông theo tà-mạng do thân, khâu hành ác. 
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*Chánh-tinh-tắn:- Tình-tẫn chân-chính là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
cho sinh. 

- Tỉnh-tấn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, 
được sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho tăng trưởng thiện-pháp 
đã sinh. 

* Chánh niệm: Niệm chân-chính là: 

- Niệm-thân, thân là đối tượng của срапћ-піёт 

- Niệm-thọ, thọ là đối tượng của chánh-niệm 

- Niệm-tâm, tâm là đối tượng của сһапћ-піёт 

- Niệm-pháp, pháp là đối tượng của chánh-niệm 


* Chúnh-định: Định chân-chính là định-tâm 
trong thiên siêu-tam-giới có đối tượng Niét-bàn 

- Định-tâm trong đệ nhất thiên siêu-tam-giới, 

- Định-tám trong đệ nhị thiên siêu-tam-gii, 

- Định-tâm trong đệ tam thiên siêu-tam-giới, 

- Định-tâm trong đệ tú thiên siêu-tam-giới, 

- Định-tâm trong đệ ngũ thiên siêu-tam-giới, 

Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh 
trong Thánh-đạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có dói- 
tuong Niét-bàn. 


Vì váy, Đức-Thế-Tôn οὐ ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự theo Thánh-đạo. 


3- Sugato có ý nghĩa ngự đến Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt dôi nhu thê nào? 


Рис-Тһё-Тӧп là Bậc đâu tiên chứng ngộ Niết- 
bàn bằng trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 
Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-fuệ, nên Đức-Thế- 
Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa ngự đến 
Niết-bàn đầu tiên an-lạc tuyệt đối. 

Về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các 
hàng đệ tử cũng chứng ngộ Niết-bàn cũng bằng 
Thánh-đạo-tuệ, Thánh-quá-fuệ nhưng những bậc 
Thánh-Thanh-văn đệ tử này không có án-đ/c 
Sugato như Đức-Thế-Tôn, bởi vì không phải bậc 
đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn. 

Vì vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có ân-ẩức 
Sugato với ý nghĩa ngự đến Niét-bàn an lạc 
tuyệt đối mà thôi. 


4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao 
thượng, bât thoái chí như thê nào? 


Юис-Вд-Таї Đạo-sĩ Sumedha là tiền kiếp của 
Đức-Phật Gotama có ý nguyện muốn trở thành 
Đứúc-Phật-Chánh-Đẳng-Giác. 

Lần đầu tiên, Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha 
được Đức-Phát Dipankara thọ ký xác định thời 
gian còn 4 a-tăng-kỳ νὰ 100 ngàn đại kiếp trái 
đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật-Chánh-Đắng- 
Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Từ đó, Đức-Bồ-Tát trở thành ĐÐức-Bồ-Tái 
Chánh-Đắng-Giác cố-định tiếp tục thực hành 
cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc trung νὰ 10 pháp-hạnh ba-lamát bậc 
thượng, suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại kiếp trái đất một cách bát thoái chí. 

Đến kiếp chót, Ðức-Bồ-Tát Siddhattha từ bỏ 
ngai vàng, đi xuất gia đã chứng đắc thành Đức- 
Phật-Chánh-Đắng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phát Gotama. 

Cho nên , ÐĐức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến mục đích cao thượng bắt thoái chí. 
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5- Ân Dúc-Phàt Lokavidü 


Itipi so Bhagava Гокауіаӣ. 

(Cách đọc: I-tíi-pí xô phá-gá-voa Lồô-ká-vi-đ). 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- tipi: Bởi Ngài là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng 
các loài chúng-sinh, tông các cõi chúng-sinh, 
tông các pháp hành, 

- LokavidH: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân-đức 
Thông Suôt Tam-tông-phúp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự 
thành, sự һоаі,...пей-идп của mình gọi là loka... 


Loka Có 3 Loại 


1- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 

2- Tổng các cõi chúng-sinh (okãsaloka). 

3- Tổng các pháp-hành (sankharaloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí tuệ đặc biệt mà 
Chư Phật-Độc-Giác và bậc Thánh-Thanh-văn 
không có là: 

- Indriyaparopariyattañäna: Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ cao thấp của mỗi chúng-sinh. 

- Asayanusayañana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
phiền- -não ngâm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 


42 PHÁP MÔN NIÊM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt 
thông suôt cả 3 tông-pháp. 


l- Thé nào gọi là tổng các loài chúng-sinh 
(sattaloka) 7 

* Chuúng-sinh có 4 loài: 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như 
loài người, voi, ngựa, trâu, bò, v.v... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như 
gà, vit, chim, v.v ... 

- Tháp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi âm thấp 
như con dòi, con giun,... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay 
tức thì như Chu-thién, Phạm-thiên, loài nga quỷ, 
a-tu-la, chúng-sinh địa-ngục, con người йди tiên 
xuất hiện trên trái đất này,.. 

* Chúng-sinh phân chia theo uán có 3 hạng: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 11 cối 
dục-giới và 15 cõi sắc-giới (trừ cõi sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên). 

- Chúng-sinh có tứ-uẩn: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn (không có sắc-uẩn) trong 4 
cõi vô-sắc-giới. 

- Chủúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn (không có 
4 danh-uẩn) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 
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Đức-Thế-Tôn biết τὸ tất cả mọi loài chúng- 
sinh có 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
già dặn hoặc còn non nót, có phiền-não ngắm 
ngâm nặng hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của môi 
chúng-sinh, có nguyện vọng cao cả của mỗi 
chúng-sinh. Cho nên, Ðức-7Thế-Tôn thấy rõ, biết 
rõ chúng-sinh có khả năng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả trong kiếp hiện-tại, hoặc có 
nguyện vọng muốn trở thành Ðức-Phật-Chánh- 
Đẳng-Giác, hoặc Đ/c-Phát-Độc-Giác, hoặc bậc 
Thánh-Thanh-văn-giác.... trong kiếp vị-lai. 

Chúng-sinh không có khả năng chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả trong kiếp hiện tại, do 
nguyên nhân пао,... 


Đức-Thế- Tôn Һау rõ, biết rõ thông suốt tất cả 
các loài chúng-sinh không còn dư sót. 


2- Thê nào gọi là tông các cõi chúng-sinh 


(okasaloka)? 


Tổng các cõi chúng-sinh (okäsaloka) là nơi 
tạm trú của tất cả các loài chúng-sinh trong tam- 
giới gồm có 3] cõi. Mỗi chúng-sinh được tạm 
trú với thời gian mau hoặc lâu hoàn toàn tùy 
thuộc vào năng lực quả của thiện-nghiệp, quả 
của ác-nghiệp hỗ trợ mỗi kiếp chúng-sinh. 
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Tam-giới có 31 cõi: 

l- Dục-giới có 11 cõi, 

2- Săc-giới có l6 cõi, 

3- Vô-săc-giới có 4 cối. 

l- Dục-Giới có 11 cõi chia ra 2 cõi giới: 

* 4 Cõi Ác-Giới: 

- Cði địa ngục: Chúng-sinh có tuổi thọ không 
nhât định. 

- Сӧі a-fu-la: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Cõi nga quy: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Сӧі súc sinh: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

* 7 Сб Thiện-Dục-Giới: 

- Сӧі người: Con người có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Cõi trời dục-giới tứ Đại-thiên-vương: Chu- 
thiên có tuôi thọ 500 tuôi trời, băng 9 triệu năm 
cối người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 
50 năm cõi người). 

- Cỗi trời dục-giới Tam-thập-Tam-thiên: 
Chư- thiên có tuôi thọ 1.000 tuôi trời, băng 36 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này băng 100 năm cõi người). 
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- Cói trời dục-giới Dạ-ma-thiên: Chư-thiên 
có tuôi thọ 2.000 tuôi trời, băng 144 triệu năm 
cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 
200 năm cõi người). 

- Сбї trời dục-giới Đâu-suất-đà-thiên: Chư- 
thiên có tuôi thọ 4.000 tuôi trời, băng 576 triệu 
năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này 
băng 400 năm cõi người). 

- Сбї trời dục-giới Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên 
có tuôi thọ 8.000 tuôi trời, băng 2.304 triệu năm 
cối người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 
800 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-giới Tha-hóa-tự-fai-thiên: Chu- 
thiên có tuôi thọ 16.000 tuôi trời, băng 9.216 
triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời 
này băng 1.600 năm cõi người). 

2- Sắc-giới Phạm-thiên có 16 cõi phân chia 
theo 4 bậc thiên săc-giớI:Error! Bookmark not 
defined. 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới có 3 cõi: 

- Сӧі Phạm-Chúng-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 1⁄3 a-tăng-kỳ kiếp trụ ”. 

- Сӧі Phạm-Phụ-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 1/2 a-tăng-kỳ kiêp trụ. 





! Vivattathäyï asaäkhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
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- Cõi Đại-Phạm-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 
1 a-tăng-kỳ Кёр trụ. 

2- Đệ nhị thiền sắc-giới có 3 cõi: 

- Cði Thiểu-Quang-thiên: Phạm-thiên có бибі 
thọ 2 đại kiếp trái đất ®. 

- Cõi Vô-lượng-Quang-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 4 đại kiêp trái đât. 

- Сӧі Quang-Âm-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 8 đại kiệp trái đât. 

3- Đệ tam thiền sắc-giới có 3 cõi: 

- Cõi Thiểu-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 16 đại kiếp trái đât. 

- Cói Wô-lượng-lịnh-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 32 đại kiếp trái ааг. 

- δι Biến-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 64 đại kiếp trái đât. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới có 7 cõi: 

- Cõi Quảng-Quả-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 500 đại kiêp trái đât. 

- Сӧі Vô-Tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 500 đại kiếp trái дат. 





1 Đại-kiếp (таһакарра): trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại- 
không của kiếp trái đât. 
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* Cõi Phuóc-Sinh-thién: có 5 cõi dành riêng 
cho Phạm-thiên là bậc Thánh-Bât-Lai chứng đắc 
đệ tứ thiên sắc-giới: 

- Cði Vô-Phiền-thiên: Phạm-thiên Thánh-Bắt- 
Lai có tín-pháp-chủ nhiêu năng lực, có tuôi thọ 
1.000 đại Кіёр trái đât. 

- Cõi Vô-Nhiệt-thiên: Phạm-thiên Thánh- Bát- 
Lai có tán- pháp-chu nhiều năng lực, có tuổi thọ 
2.000 đại kiếp trái đất. 

- Сӧі Thiện-Hiện-thiên: Phạm-thiên Thánh- 
Bât-Lai có niệm-pháp-chủ nhiêu năng lực, có 
tuôi thọ 4.000 đại кёр trái ааг. 

- ΟΙ Thiện-Kiến-thiên: Phạm-thiên Thánh- 
Bât-Lai có định-pháp-chủ nhiêu năng lực, có 
tuôi thọ 8.000 đại кёр trái ааг. 

- Cði _ Sắc-cứu-Cánh-thiên:  Phạm-thiên 
Thánh-Bât-Lai có tuệ-pháp-chủ nhiêu năng lực, 
có tuôi thọ 16.000 đại кёр trái ааг. 

3- Vô-sắc-giới Phạm-thiên có 4 cõi: 

- Đệ nhất thiền vô-sắc-giới, Không-Vô-Biên- 
Xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 20.000 đại kiếp. 

- Đệ nhị thiên vô-sắc-giới, Thức-Vô-Biên-Xú- 
thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 40.000 đại kiếp. 

- Đệ tam thiên vô-sắc-giới, Vô-Sỏ-Hữu-Xú- 
thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 60.000 đại kiếp. 
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- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới, Phi-Tưởng-Phi-Phi- 
T Iưởng- Xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 84.000 
đại kiếp. 


* Tam giới gồm có 31 cõi. 

* 1 tiêu-thê-giới gôm có 31.000 cõi. 

* 1 trung-thê-giới góm có 31 triệu cối. 

* 1 dai-thë-giói gôm có 3] triệu triệu cối 
(31.000 tỉ cõi). 

Рис-Тһё-Тӧп không những thông suốt 31.000 
ti cối mà còn thông suót vồ-số-fhế-giới 
(anantacakkavaja). 

3- Thế nào gọi là tổng các pháp-hành 
(sankharaloka) ? 

Pháp-hành là ngũ-uẩn do nhân duyên сап 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. 

Tổng các loài chúng-sinh và tổng các cõi 
chúng-sinh thuộc về chế-đjnh-pháp (paññatti- 
dhamma), còn tổng các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt fổng các pháp hành, 
có nhiêu pháp như sau: 

- Pháp-hành có 1 pháp: T. ất cả chúng-sinh 
được tôn tại do nhờ nhán (ahara). 

- Pháp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sắc-pháp. 
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- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khó, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp: 4 pháp đem lại quả là 
vật thực, xúc, tác y, tâm. 

- Pháp-hành có 5 μᾶπ: sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uán, hành-uân, thức-uán. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: прӣп-хи, nhĩ- 
xứ, їў-хи, thiệt-xứ, thân-xứ, у-хи, 

Và có 6 xứ bên ngoài: sắc-xứ, thanh-xửứ, 
hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ, рћар-хи. v.v.. 

Đức-Ti hế- Tôn thông suốt cả vô số ΜΠ -hành 
bắt nguồn từ пей-ийп. 


Cho nên, Đức-Thế- Tôn có ân-đức Lokavidi: 
Рис-Т hóng-Suót-T. am-tóng-pháp (tổng сас 1одї 
chúng-sinh, tóng сас cói chúng-sinh, tóng сас 
pháp-hành). 
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6- Ân-Đức-Phật Anuttaro Purisadammasärathi 


Itipi so Bhagavã Апийағо purisadamma- 
sarathi. 

(Cách doc: Í-tí-pí xô phá-gá-voa Ả-nút-tá-rô-pú-rí xá- 
đăm-má-xa-rá-thi). 


Nghĩa: 


- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Пірі: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh 
cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm 
nhân lên bậc Thánh-nhán. 

- Anuttaro purisadammasarathi: Do đó, Рис- 
Thế-lôn có дп-дис Vô-Thượng-Giáo-Hóa 
chúng-sinh có duyên lành. 


Giáo hóa người ác trở thành bậc Thánh-Nhân 


Ké cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành 
vòng đeo ở có có biệt danh là Añgulimala. Y có 
võ nghệ cao cường, sống một mình ở trong rừng, 
dù từng đoàn người 20 - 30 người đi qua khu 
rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 


Một hôm, _Đức-Thế-Tôn một mình đi vào 
rừng, nơi trú ån của Añgulimala, đề giáo hóa y. 
Y thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở 
thành Ty-khuu nơi Đức-Phật. 

Về sau không lâu, Tỳ-khưu Añgulimala thục 
hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 





φιορξιοσοοη sope 
(ayega J6) 
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chân lý tứ Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán сао thượng... 


Giáo Hóa Dạ-Xoa Ác Trở Thành Bậc Thánh-Nhân 


Tích Dạ-xoa A]avaka ăn thịt người rất hung ác, 
tàn bạo, có nhiều phép màu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết Dạ-xoa Alavaka đi vắng, Đức- 
Thế- Tôn ngự đến lâu đài của y, ngự trên bảo tọa 
trong lâu đài của Dạ-xoa Alavaka. 

Nghe tin Đức-1! hế- Tôn ngự trên bảo tọa của 
y, Dạ-xoa Alavaka nổi cơn giận йй, vô cùng bực 
tức, liền trở về ngay, y dùng mọi phép mâu cực 
kỳ nguy hiểm, để xua đuổi Đức-Thế-Tôn xuống 
khỏi bảo toạ, rời khỏi cung điện của y ngay tức 
khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua đuôi 
Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu 
giải đáp, y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà 
không một ai có thể giải đáp đúng, dé làm cho y 
hài lòng. Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu 
Рис-Тһё-Тӧп không giải đáp đúng thì phải rời 
khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Đức-7hế-Tôn ngự đến cốt yếu giải 
đáp bài kệ ấy, để tế độ Dạ-xoa Alavaka. Cho 
nên, khi Dạ-xoa Alavaka hỏi câu kệ ấy xong, 
Đức-Thế-Tôn liền giải đáp đúng ý nghĩa sâu sắc 
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của câu kệ ấy làm cho Dạ-xoa Alavaka vô cùng 
hoan hy, ngay khi ấy, Dạ-xoa АЈауака chứng 
ngộ chân lý tt 7Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu- 
Thánh-đạo, Nhập-lưu- Thánh-quả, trở thành bác 
Thánh-Nhập-Lưu có đức tin trong sạch và không 
lay chuyền trong Tam-Bảo. 

Giáo hóa Phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở cung trời sắc-giới cõi 
Quang-Âm-thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. 

Đức-Thế-Tôn từ ngôi chùa lJetavana, xuất 
hiện lên cõi trời sắc-giới cõi Quang-Âm-thiên, 
để tế độ Phạm-thiên Baka từ bỏ tà-kiến trở lại 
chánh kiến... 

Giáo hóa loài súc sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc sinh như 
rồng chúa Apalala, rồng chúa СӣЈойаға, rồng 
chua Mahodara, ... trở thành rồng hiển lành. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa té độ voi chúa Nālā- 
giri rất hung đữ, trong cơn say, chạy đến đề hại 
Đức-Thế-Tôn, Ngài гаі tâm từ đến voi chúa 
Nalagiri ngay tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến 
quỳ тор xuống hai bàn chân của Ðức-Thế-Tôn, 
Ngài giáo hóa voi chúa hung dữ này trở thành 
voi hiền lành, biết quy у Тат-Вао, thọ trì ngũ giới. 
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Từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành ἀξ thương, 
Рис-Тһё-Тӧп đặt tên là voi chúa Рһапараіа... 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa té độ chúng-sinh hữu 
duyên nên tế độ, nghĩa là, những chúng-sinh ấy 
tiền kiếp có liên quan với Ngài, hoặc tiền kiếp 
đã từng gieo duyên lành nơi Chư Phật trong quá 
khứ, hoặc đã từng tạo đầy đủ ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ, đã từng gieo phước duyên trong giáo 
pháp của Chư Phật quá khứ ấy. 

Nay kiếp hiện tại, có phước duyên được Đức- 
Thế-Tôn quan tâm đến, dé giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy. (nghĩa là không phải Đức-Thế-Tôn gặp 
chúng-sinh nào cũng đều giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy được). Đức-Thế-Tôn giáo hóa những 
chúng-sinh mà không có một ai có thể giáo hóa 
tế độ được, không có một vị nào có thé sánh 
được với Ngài. 

Cho nên, Đức-7hế-Tôn có ân-đức Anuttaro 
purisadammasarathi:  Đức-Wô-Thượng-Giáo- 
Hóa chúng-sinh. 


*Riêng Ẩn-Đức-Phật Anuttaro purisadamma- 
sarathi, trong bộ Thanh-TỊnh-Đạo Visuddhimagøa, 
phần giảng dạy Ân-Đức-Phật, thì Ân-Đức-Phật 
này phân chia làm hai Ân-đức riêng biệt. 

- Апийаго: Đức-Wô- Thượng. 

- Purisadammasarathi: Рис-Сідо-Нба chúng¬sinh. 
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Giải thích: 
1- Ап-йис Anutaro: Đúc-Wô-Thượng như thế nào? 


Đức-Thế-Tôn có silaguna: giới-ẩức trong 
sạch thanh tịnh không một ai trong toàn thế giới 
hơn Ngài. 

Cũng như vậy, Đức-Thế-Tôn có samādhi- 
guna: định-ẩức trong sạch thanh tịnh... có 
paññaguna: tuệ-đức trong sạch thanh tịnh... có 
vimuttiguna: giải-thoảf-đức trong sạch thanh 
tịnh... có viwwfiñanadassanaguna: giải-thoát- 
tri-kiến-đưức trong sạch thanh tịnh không một ai 
trong toàn thế giới hơn Ngài. 


Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: 
Đức- Vô- Thượng. 


2- Ап-дис Purisadammasarathi: Đúc-Giáo- 
Hóa chúng-sinh пћ thê nào? 


Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có 
duyên lành, mà không có một ai trong toàn thế 
giới chúng-sinh có khả năng giáo hóa tế độ 
chúng-sinh như Ngài. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Purisadam- 
masarathi: Рис-Сіао-Нба chúng-sinh. 





ο0ς5] ἔ:οουοξςοςραονὸ 
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7- Απ Dúc-Phàt Sattha Devamanussanam 


Ttipi so Bhagava Sattha devamanussanam. 
(Cách đọc: I-ti-pí xô рһа-га-уоа Xặt-tha-đê-voá- 
má-nủúf-xa-năng) 
Nghĩa: 
- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 
- Ійрі: Bởi Ngài là Bác Thây cua nhán-loại, 
Chư-thiên, chw Phạm-thiên, ... 
- Saftha devamanussanam: Do đó Đức-Thê- 
Tôn có án-đức Thiên-Nhân-Sư. 
Sự Lợi Ích An Lạc Kiếp Hiện Tại 
Рис-Тһё-Тӧп giáo huấn chúng-sinh thực hành 
4 pháp đê đem lại những sự lợi ích, sự an lạc 
trong kiếp hiện tại ”. 
4 pháp là: 
- Biết siêng năng cân mån trong nghệ nghiệp, 
công việc. 
- Biết giữ gìn của cải tài sản. 
- Có bạn lành, bạn tôt là bác-thiện-tri. 
- Biệt sử dụng của cải có chừng mực tùy theo 
khả năng của mình. 


! Añguttaranikãya - Atthakanipata, kinh Dĩghajãnusutta. 
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Giải thích: 

l- Biết siêng năng cân тёп trong nghề 
nghiệp, trong công việc như thể nào? 

Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho 
mình một nghê nghiệp lương thiện, không làm 
khổ mình, không làm khó người, không làm khổ 
cả mình lẫn nguòi (2, Biết siêng năng, cần mẫn 
trong nghề nghiệp â áy, trong công việc ấy, có trí- 


tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghè nghiệp dé 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 


2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thé nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng 
năng cần màn trong nghề nghiệp, trong công 
việc một cách hợp pháp. Người ấy nghĩ rằng: 
“Ta nên giữ gìn cần thận những của cải tài sản 
này, tránh không để lửa cháy, nước ngập lụt 
cuốn trôi, bọn trộm cướp chiếm đoạt... giữ gìn 
của cải tài sản không bị hư mát”. 

3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí như 
thế nào? 

Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài, cần phải sóng gần gũi, thân cận với bậc 





1 Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người 
hoặc súc vật, nghề buôn bán rượu và các chất Say, nghề buôn 
bán các loại thuốc độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia 
cầm dé bán thịt. 


7- Ân Dúc-Phát Sattha Devamanussanam 57 


thiện-trí, làm bạn thân thiết, để học hỏi những 
thiện-pháp nên hành, những ác-pháp nên tránh xa. 

Bậc thiện-trí là người có đức-tin chơn-chánh, 
có с -hạnh dày đủ trọn vẹn, là bác đa-văn túc- 

, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, 
το biết các pháp, là bậc thường hoan hy trong 
sự bồ-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc 
thiện-trí, nên mình mới có cơ hội học tập, dé có 
đức-tin trong sạch, có giới trong sạch, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hy 
trong sự bố-thí. Và học hỏi hiểu biết cách làm 
cho của cải phát triển,” và tránh xa cách làm 
cho của cải tiêu hao 


4- Biết sử dụng cua cải có chừng mực tuy 
theo khả năng cua mình như thê nào? 

Biệt sử dụng của cải có chừng mực trong 
cuộc sông: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 

Nên nghĩ răng Phân thu cua ta hơn phán chỉ, 
hoặc phân chỉ của ta kém hơn phân thu”. 


! Cách làm cho của cải hát triển: Kết bạn với bậc thiện trí, 
С chơi dàng йіёт, không uóng rượu, không chơi cờ bạc. 
làm cho σα cải tiêu hao: Kết bạn với người ác, ăn chơi 
đàng điểm, uông rượu, chơi cờ bạc. 
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Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của 
cải nhiều hơn mức phần chỉ thì tiền bạc của cải 
còn có phần dư dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm 
đau, lúc tuổi già sức yếu, không thể tạo ra của 
cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư dật, thì cuộc 
sống mới được an lạc. 

Ngược lại, nếu phần chỉ tiền bạc, của cải 
nhiều hơn mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị 
thiếu thốn, nên cuộc sống lâm vào cảnh túng 
thiếu khổ cực. Biết sử dụng của cải có chừng 
mực tùy theo khả năng của mình là lúc nào cũng 

'ohân thu hơn phân chi”. 

Đó là 4 pháp thực hành đem lại sự lợi ích, sự 

tiễn hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại. 


Sự Lợi Ích An Lạc Những Kiếp Vị Lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực 
hành 4 pháp đê đem lại những sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an lạc những ΚΙδρ vi lai. 

4 pháp là: 

- Có đực-fin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bó-thí trọn vẹn. 

- Có їтї-їмё tron ven. 
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Giải thích: 
1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ tử có đức-tin trong 
sạch nơi 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân- 
Đức-Tăng; có đức tin hoàn toàn nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 


* Đức-Tin Trong Sạch Nơi 9 Ân-Đức-Phật 

l- Ағаһат: Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức A-ra- 
ham là Đức A-ra-hản có thân khẩu ý hoàn toàn 
trong sạch thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ 
bái cúng dường của Chư-thiên, Phạm-thiên, 
nhán-loại. 

2- Sammasambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân- 
đực Sam-ma-sam-bud-dho là Đức-Phát-Chánh- 
Đẳng-Giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét-bàn, diêt- 
đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi tham-ádi không 
còn dw sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên trong 
toàn cõi thế giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật- 
Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjãcaranasampanno: Рис-Тһё-Тӧп có 
ân-đức V-JA-ca-ra-na-sam-panno là Đức- 
MMinh-Hạnh-Tuc có đây đủ Tam-minh, Ваі-тіпћ, 
νὰ 15 đức-hạnh cao thượng. 
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4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Su-ga-to 
là Đức-Thiện-Ngôn thuyết pháp chân lý chắc 
chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lac 
lâu dai thật sự trong kiếp hiện tại và vô số kiếp 
vị lai cho tất cả chúng-sinh. 

5- Lokavidi: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lo-ka- 
vi-dü là Đức-Thông-Suốt-Tam-tông-pháp (tổng 
các loài chúng-sinh (saHaloka), tổng các οδὶ 
chúng-sinh (okäsaloka), tổng các pháp-hành 
(sankharaloka)). 

6- Апийаго purisadammasaärathi: Đức-Thế- 
Tôn có ân-đựức A-nut-ta-ro ри-гі-ѕа-аат-та-ѕа- 
ra-thi là Đứúc-Vô-Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh 
cải tà quy chánh, Бо ác làm thiện, từ hạng 
phàm-nhán trở thành bậc Thánh-nhân. 

7- Satthā devamanussñnam: Đức-Thế-Tôn 
có ân-đức Sat-tha-de-va-ma-nus-sa-nam là Рис- 
Thiên-Nhân-Sư, Đức Thấy của Chư-thiên, 
Phạm-thiên, nhán-loại. 

8- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bud-dho 
là Đúc-Phát tự mình chứng ngộ chán lý tứ 
Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Tlhánh-đạo, 4 Thánh quả νὰ Niết-bàn, diêt- 
đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi tham-di không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 
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Dúc-Phát thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để y theo Ngài, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niễt-bàn, trở thành Thánh- 
nhân bậc nào tuy thuộc vào các pháp-hạnh Ba- 
la-mật và 5 pháp chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có ân-đức Bha- 
ga-vã là Đức-Thế-Tôn có 6 ân-đức đặc biệt do 
đây du trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ва-Іа-тӣі. 


* Đức-Tin Trong Sạch Nơi 6 Ân-Đức-Pháp 


1- Svãkkhãto dhammo: Chánh-pháp едт có 
10 pháp là pháp-học сһапћ-рћар νὰ 9 siêu-fam- 
giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, mà Duc-Phát đã thuyết giảng hoàn hảo 
phần đâu, phán giữa, phán cuối, có ý nghĩa đây 
đủ, văn chương trong sáng và thanh tịnh. 

2- Sandifthiko dhammo- Chánh pháp là 9 
siêu-tam-giớipháp, mà chu Thánh nhân đã 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào và Niết- 
bàn, rồi tu thấy rõ, biết rõ Thánh-đạo, Thánh- 
quả ấy và Niễt-bàn do tri-tuệ-thiên-tuệ của mình. 

3- Akaliko dhammo: Chánh-pháp là 4 Thánh- 
đạo cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có 
thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc 
Thánh-đạo nào liên cho Thánh-quả ấy sau 1 sát- 
na-tâm sinh rồi diét. 
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4- Ehipassako dhammo: Chánh-pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) hoàn toàn trong sạch νὰ 
thanh tịnh, nên dám mời đến chứng kiến sự thật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

5- Орапеууіко аһатто: Chánh pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp là pháp nên hướng tâm đến 
chứng đắc trước tiên, đề mong giải thoát khó tử 
sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 


6- Рассайат vedifabbo viññühi: Chánh- 
pháp là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện- 
trí Thánh-nhán đã chứng đắc rồi, tự mình biết 
rõ, tự mình nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết- 
bàn tịch tịnh. 


* Đức-Tin Trong Sạch Nơi 9 Ân-Đức-Tăng 

l- Suppafipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ tử cua Đưức-Thê-Tôn là những bậc đã 
thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huán 
của Đúc- Thê- Tôn. 

2- Ujuppafipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ tử của Đức-Thê-Tôn là những bậc đã 
thực hành dung theo pháp-hành-trung-đạo, 
không quanh co lâm lạc. 

3- NÑayappatipanno: Chư Thánh-Tăng 
Thanh-văn đệ tử của Đức- Thê- Tôn là những bậc 
đã thuc hành dung theo pháp-hành bát-chánh- 


7- Ân Dúc-Phát Sattha Devamanussanam 63 


đạo chứng ngộ Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

4- $атїсіррайраппо: Chư Thánh-Tăng 
Thanh-văn đệ tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc 
đã thực hành giới, định, tuệ đúng đắn, xứng đáng 
để chúng-sinh tôn kính, lễ bái, cúng-đường. 


Yadidam cattāri purisayugāni айһаригіѕа- 
puggala esa Bhagavato savakasamgho: Chu 
Thánh-Tăng Thanh-văn đệ tử của Đức-Thế-Tôn 
có 4 đôi thành ὃ bậc Thánh-nhân. 

5- 4hunepyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn đệ 
tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ 
nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương 
ха đem đến cúng-đường quý Ngài, dé mong 
được phước-thiện và quả của phước-thiện lớn. 

6- Раһипеууо: Сһи Thánh-Tăng Thanh-văn 
đệ tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng 
thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ dành 
cho những vị khách quy như quy Ngài. 

7- Dakkhineypyo: Chu Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng 
đáng thọ nhận những thứ vật dụng mà thí chủ có 
đức tin nơi Тат-Вао, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, đem đến cúng-dường quý Ngài, dé mong 
được phước-thiện và quả của phước-thiện lớn 
cho mình và thân quyền của mình. 
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8- Añjalikaranīyo: Chw Thánh-lăng Thanh- 
văn đệ tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng 
đáng cho chúng-sinh chắp tay cung kinh, lễ bải, 
cúng-đdường. 


9- Апийағат puññakkhettam lokassa: Chư 
Thánh-Tăng Thanh-văn đệ tử của Đức-Thê- Tôn là 
phước điên của chúng-sinh không đâu sánh được. 


* Đức Тш Nơi Nghiệp Và Quả Của Nghiệp. 

Bậc Thánh-Thanh-văn đệ tử có đức-tin hoàn 
toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng: “Thiên 
nghiệp cho quả an lạc, ác nghiệp cho quả khổ”. 
Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có quyền lực 
cho quả an lạc hoặc cho quả khó cho mình. 


2- Có Giới Trong Sạch Và Trọn Ven Nhw Thế Nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ tử là bậc xuất gia hoặc 
hàng tại gia cư sĩ, là người có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Người cận sự nam, cận sự nữ có ngũ giới, 
hoặc bát giới... trong sạch và trọn vẹn. 

- VỊ sadi có 10 sadi giới, 10 pháp hoại, 10 
pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành... 
trong sạch trọn vẹn. 

- Vị tỳ-khưu có 227 giới, 14 pháp hành, giới Кё 
đầy đủ có 91.805.036.000 điều giới trong sạch. 
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Các hàng Thanh-văn đệ tử có tâm-từ, tâm-bi 
tế độ, hoan hy trong sự bố-thí tùy theo khả năng 
của mình, có tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
trước khi bố-thí, hoan hy đang khi bố-thí, hoan 
hỷ sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng Thanh-văn đệ tử không nên có tâm 
bủn xin, keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của 
mình, có ít thì bố thí ít, có nhiều thì bố thí nhiều 
tùy theo khả năng, tùy theo người thọ thí. Người 
thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: “Được 
làm phước thiện bế-thí là một cơ hội tốt cho 
mình. Bởi vì của cải, tiên bạc không phải là phước 
thiện, mà là của chung đối với mọi người. 

Nếu ta không biết sử dụng đem làm phước- 
thiện bô-thí, qua thời gian, thì của cải ây cũng 
bị bu mát, không tón tại lâu dài được. 

Nếu ta biết sử dụng của cải ἄν, đem ra bó thí, 
để biến thành phước-thiện bố-thí thì chắc chắn 
chỉ thuộc về của riêng ta mà thôi. Phước-thiện 
bó-thí ấy sẽ cho quả báu an-lạc trong kiếp hiện 
tại, và nhiễu kiếp vị lai, có tính bên vững lâu dài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện 
bó-thí chỉ có con người ở сді Nam-thiện-bộ- 
châu (trái đất chúng ta đang sống) này mà thôi. 
Các chúng-sinh ở cõi khác khó hoặc không có 
cơ hội thuận lợi làm phước thiện bố thi. 
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Vì vậy, ta không nên bỏ lỡ cơ hội làm phước- 
thiện bô thí пау”. 


4- Có Trí-Tuệ Trọn Ven Như Thế Nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ tử mỗi khi bố-thí, 
giữ-giới, thực hành pháp-hành-thiền-định, pháp- 
hành-thiền-tuệ với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Thật ra, có rí-tuệ trọn vẹn là có trí-tuệ-thiên- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ, sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ trang thái 
vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của 
danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ T. hánh-đế, νὰ có tri-tuệ-thiên-tuệ siễu-tam- 
giới, dó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ 
đồng sinh trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm có Niết-bàn làm đôi tượng. Hành giả 
trở thành bậc Thánh-nhân. 

Đó là 4 pháp thực hành sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tién hóa, sự an lạc lâu đài cho kiếp hiện tại, 
lẫn nhiều kiếp vị lai. 

Sự Lợi Ích An Lạc Cao Thượng Niết-Bàn 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- Indriyaparopariyattañäna: Trí-tuệ thấy τὸ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
già giặn hoặc non nót của môi chúng-sinh... 
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-  Asayanusayañana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
phiên- -não ngâm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Рис- 
Phật-Chánh-Đăng-Giác mà thôi, còn các bậc 
Thánh-Thanh-văn hoàn toàn không thé có 2 loại 
trí-tuệ này. Cho nên, mỗi khi Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp tế độ các chúng-sinh пао, Ngài suy 
xét phước duyên của mỗi chúng-sinh ấy trước. 


Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, 
đã từng gặp Chư Phật ở quá khứ đã thọ ký rồi. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn tế độ chúng- 
sinh hợp với phước duyên của các chúng-sinh 
áy. Sau khi lắng nghe Đức-Thế- Tôn thuyết pháp 
xong, chắc chắn các chúng-sinh ấy chứng ngộ 
chán lý tứ Thánh- để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn tuỳ theo năng lực của 
các pháp-hạnh Ba-la-mát νὰ 5 pháp-chủ của 
chúng-sinh ấy. 


Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh 
không những nhân-loại, Chư-thiên, Phạm-thiên 
được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài, mà 
còn có loài súc sinh cũng được sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an lạc lâu dài nữa. 
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* Như tích Mandūkadevaputtd® (Chư-thiên 
ёсһ), được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức- Thé- Tôn ngự đến bờ hồ 
Gaggara thuyét pháp tế độ dân chúng Campa. 
Một con ếch nhảy lên bờ hồ, nằm nghe giọng 
phạm âm của Đức-Thế-Tôn, với đức tin trong 
sạch nơi Ngài. 

Khi ấy, một người chăn bò đứng đẳng sau 
lắng nghe pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý cắm 
xuống đất đụng phải đầu con ếch đang năm lắng 
nghe giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn, với đức 
tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Sau khi chết, do /hién- nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn cho quả liền 
hóa sinh làm thiên nam ở cõi Tam-thập-Tam- 
thiên trong một lâu đài bằng vàng nguy nga 
tráng lệ, có Chư-thiên nữ hầu hạ. 

Vị thiên nam suy xét: “ta tir đâu đến hóa sinh 
làm thiên nam ở cõi Tam-thập- Tam-thiên пау?” 
Vị thiên nam nhớ lại tiền kiếp mình là loài ếch, 
sống dưới hồ Саррага, lên bờ năm lắng nghe 
Đức Phật thuyết pháp, với đức tin trong sạch, 
kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ thiện-nghiệp ấy cho 
quả hóa sinh làm thiên nam ở cõi trời này. 





| Khuddkanikaya, Vimanavatthu, tích Maņdūkadevaputta. 
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Tháy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết pháp 
tại gân bờ hồ Саррага, vị thiên nam ếch quyết 
định hiện xuống hâu Đức-Phật, còn đem theo lâu 
đài băng vàng cùng các thiên nữ, có hào quang 
sáng ngời, đảnh lễ dưới hai bàn chân của Ngài. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ, nhưng muốn cho các 
hàng Thanh-văn đệ tử thấy rõ quả báu nghe 
pháp, nên Ngài hỏi: 

- Ko me vandati padani, iddhiya yasasa jalam. 

Abhikkantena vannena, sabba obhasayam disa. 

“Này thiên nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thán hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Toa ra mọi hướng, có nhiễu oai luc, 
Сас thiên пй xinh dep theo йди ha, 
Dánh lễ dưới bàn chân của Như Lai”. 


Chư-thiên ếch bạch rằng: 


“Мапайко ham pure asim, udake vãrigocdro. 
Tava dhammam ѕипапіаѕѕа, avadhi уассһараіако”. 


“Kính bạch Đức Thế Tôn cao thượng nhái, 
Con tên là thiên nam Man-du-kd, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 
Người chăn bò đứng nghe pháp vồ y, 

Cắm cây gậy đụng đâu, làm con chết. 
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Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe pháp với duc tin, 
Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế- Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện nghiệp áy, 

Cho quả hóa sinh được làm thiên nam. 

Như Ngài thấy thân hình con xinh đẹp, 

Có hào quang ngời sáng іда muôn phương, 

Nhiễu oai lực, hưởng được mọi an lạc, 

Các thiên nữ hầu hạ cả ngày đêm. 

Kính bạch Đức Thé Tôn cao thượng nhất, 

Chúng-sinh nào có duyên lành nghe pháp, 

Chúng-sinh ấy được chứng ngộ chân lý, 

Chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả, Niết Bàn, 

Được giải thoát khổ tử sinh luân hôi.” 

Sau đó, Đức-Thế-Tôn xem xét thấy các hàng 
Thanh-văn đệ tử có đức tin trong sạch, nên Ngài 
thuyết pháp tế độ vị thiên nam Мапдика cùng 
với 84.000 chúng-sinh gồm có nhân-loại và 
Chư-thiên đều chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đé, 
chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập-lưu- 
Thánh-quả, và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- 
Nhập-lưu,... Vi thiên nam Manduka cùng Chu- 
thiên nữ cung kính dành lễ Đức-Thế-Tôn và chư 
Đại-đức-Tăng xin phép trở về cõi trời Tam-thập- 
Tam-thiên. 


Đức-Thế-Tôn là Đức-Tôn-Sư không những 
dạy dó các bậc xuât gia, các hàng tại gia những 
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pháp hành йё chứng đạt đến pháp Siêu-tam-giới 
cao thượng là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, an lạc tuyệt đối, mà còn dạy dỗ những 
pháp hành, dé đem lại sự an lạc trong kiếp hiện 
tại và những kiếp vị lai, tùy theo căn duyên của 
mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật chỉ dạy hàng tại gia phải biết chọn 
cho mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử 
dụng của cải, biết nuôi mạng chân chánh để đem 
lại sự an lạc trong kiếp sông hiện tại. 

Đức Phật giáo huấn các bậc xuất gia: sa-di, 
tỳ-khưu, chỉ dẫn từng li, từng tí, như là mặc y, đi 
khát thực, thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở 
sạch sẽ, dùng thuốc khi bệnh hoạn ốm đau, thậm 
chí còn chỉ dạy khi tiểu tiện, đại tiện... Đức Thế 
Tôn, Đức Tôn Sư dạy dỗ từ việc nhỏ cho đến 
việc lớn giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Satthā 
devamanussanam- Thiên-Nhán-Sư. 
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8- Ân Đức-Phật Buddho 


Ttipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: 1-//-pí xô рћа-еа-уоа But-thó) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -диа và Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh А-ға-һап dáu tiên, trong toàn 
cõi thế giới chúng-sinh, nên gọi là Đúc-Phật- 
Chánh-Đắng-Giác, độc nhất vô nhị. 

Đúc-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có phước duyên cũng chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để y theo Ngài; chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn tùy theo năng lực ba- 
la-mật, 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, 
và hạnh nguyện của mỗi chúng-sinh. 

- Buddho: Do đó Đúc-Thế-Tôn có ân-đức 
Đức-Phật. 


* {n-đức “Sammasambuddho ” và Ап-йис 
“Buddho ` khác nhau như thể nào? 


* Ẩn-đức Sammasambuddho nghĩa là chứng 
ngộ chân lý tứ Thánh-để không thây chỉ day, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét- 
bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên 





Mingun Sayadaw 
Vicittasarabhivamsa Mahathera (Myanmar) 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Đệ Nhát Tam Tang Bậc cao thượng thông 
thuộc thấu suốt Tam Tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp Bảo. 
PL. 2455 - 2536 (DL. 1911-1992) Thọ 81 tuổi 
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trong toàn cõi thê giới chúng-sinh, nên Ngài có 
ân-đức Sammasambuddho. 


Ân-đức Sammasambuddho có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt là: 

* Tri-kuệ chứng ngộ chân lý tứ Thánh-để йди tiên. 

* Trị-tuệ-thành (pativedhañana). 


κ Ẩn-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình 
chứng ngộ chân lý tứ Thánh-để không thây chỉ 
đạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên, 
trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, та Ngài còn 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân lý tứ Thánh-để y theo Ngài, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trở thành bậc 
Thánh-nhân tuỳ theo các pháp-hạnh Ba-la-mật νὰ 
năng lực của 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, ійп-рћар- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ pháp-chủ: 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-lưu- Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành 
bậc Thánh-Nháp-Lưu; 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Nhắt-lai-Thánh- 
đạo, Nhắt-lai-T, hánh-quả, Niễ-bàn trở thành 
bậc Thánh-Nhất-Lai; 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Báắt-lai-Thánh-đạo, 
Bát-lai- T, hanh-qua, Niét-bàn, trở thành bác 
Thánh-Bát-Lai; 
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- 50 chúng-sinh chứng đắc A-ra-hán-Thánh- 
đạo, A-ra-hán-Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành 
bác Тлапћ-А-ға-ћап. 

Chúng-sinh chứng đắc Thánh-nhân bậc nào 
do năng lực của 5 pháp-chủ và các pháp hành 
ba-la-mát của môi chúng-sinh ау. 

Ап-йис Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

* Trị-tuệ của bậc Toàn-Giác (Sabbaññutañana). 

* Trí-tuệ thuyết pháp giáo-hóa chúng-sinh 
(desanañana). 

Đứúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác là Bậc có đầy 
đủ trọn vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 tri-tuệ-phân-tích (0afisambhidañana), 

- 6 fri-tuệ-cá-biệt (asadharanañana), 

- 10 tri-tuệ-lực (dasabalañana).... 

Đức-Phật có tất cả các loại trí-tuệ đồng sinh 
VỚI A-ra-han-Thanh-dao-tám, A-ra-hản-Thánh- 
quả-tâm. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có âø-đức Buddho: 
Рис-Рһаі. 
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9- Ân Đức-Phật Bhagavā 


Ttipi so Bhagava Bhagava. 

(Cách đọc: Í-1/-pí xô phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc có 6 ân-đức đặc biệt 
do thực hành đáy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba- 
la-mát của Ngài. 

-Bhagavä: Do đó Ngài có ân-đức Đức-Thế- Tôn. 


Ẩn-đức Bhagavã: Ап-дйс Đức-Thế-Tôn thật 
là vô cùng cao thượng nhất trong toàn cõi thế giới 
chúng-sinh. Ап-йис Bhagavä này không phải do 
Phụ vương, Mẫu hậu tôn vinh, cũng không phải 
do Chư-thiên, chư Phạm-thiên nào suy tôn Ngài. 

Sự thật, đn-đức Bhagavä này là kết quả qua 
một quá trình tiến triển thực hành 30 pháp hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời kỳ của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đăng-Giác. 


Trường hợp Đức-Phật Gotama trong thời đại 
chúng ta thuộc về Đức-Phật-Chánh-Đẳng-Giác 
có Øri-fuệ-siêu-việt. Cho nên, những tiền kiếp 
của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đẳng-Giác có /rí-fuệ-siêu-việt, nghĩa là frí-fuệ 
có nhiều năng lực hơn đ/c-tin và tinh-tấn. 
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Đức-Bồ-Tát, tiền kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã thực hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba- 
la-mật trải qua 3 thời kỳ. 


l- Thời kỳ đầu: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện trong 
tâm, có ý nguyện muốn trở thành Ðức-Phật- 
Chánh-Đăng-Giác, đê té độ, cứu vớt chúng-sinh 
giải thoát khỏi bién khó tử sinh luân hồi trong 3 
giới 4 loài, rồi Рис-Вдӧ-Таг Chánh-Đắng-Giác 
có frí-fuệ-siêu-việt thực hành các pháp hạnh ba- 
la-mật suốt thời gian khoảng 7 a-tăng-kỳ ” 


2- Thời kỳ giữa: Đức-Bồ-Tát Chánh -Đẳng- 
Giác có trí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện băng lời 
nói, để cho chúng-sinh nghe biết y nguyện muốn 
trở thành ĐÐức-Phật-Chánh-Đăng-Giác trong 
thời vị lai, để tế độ chúng-sinh, rồi tiếp tục thực 
hành các pháp hạnh ba-la-mật thêm suốt 9 a- 
tăng-kỳ nữa. 

Qua 2 thời kỳ này vẫn còn là Đức-Bỏ-Tá 
Chánh -Đăng-Giác bát-dinh (aniyatabodhisatta), 
nghĩa là có thé thay đổi ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phát-Độc-Giác, hoặc bậc Thánh- 
Thanh-văn-giác. 





! A-tăng-kỳ dịch âm từ Pali: Asaäkhyeyya nghĩa là vô só. 
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Nếu Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tué-siéu-viét уйп αἰ nguyên у nguyện, tiếp tục 
thực hành các pháp hạnh Ba-la-mật dẫn đến thời 
kỳ cuối. 


3- Thời kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời kỳ 
(phát nguyện trong tâm và bằng 101), Đúc-Bồ- 
Tát Chánh-Đắng-Giác có fri-fuệ-siêu-việt có 
đầy đủ năng lực mạnh, có /hiện-£âm bất thoái 
chí, Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác có tri-tuệ- 
siêu-việt có duyên lành đến hầu Đức-Phật. 

Trường hợp ĐÐức-Bồ-rát Chánh-Đắng-Giác 
Đạo-sĩ Sumedha, tiền kiếp của #⁄c-Phát 
Gotama, đến hầu Đức-Phật Dipankara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt thời vị lai, Ðức-Phật 
Dipankara biết τὸ ý nguyện của ĐÐức-Bỏ-Tát 
Chánh-Đăng-Giác Đạo-sĩ Sumedha sẽ được 
thành tựu như ý, nên Đức-Phát Dipankara thọ 
ký Đức-Bỏ-Tát Chánh ĐắngGiác Đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị lai còn 4 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp trái đất ” nữa, Đúc-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở 
thành Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama”. 





' Đại kiếp trái đất dịch từ danh từ Pali: mahãkappa: Thời gian kiếp 
trải đât trải qua 4 а tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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Sau khi Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-ăng-k} νὰ 100 
ngàn đại kiếp trải đất, Đúc-Bồ-Tát Chánh- 
Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sumedha tiền kiếp của Đức- 
Phật Gotama, chính thức trở thành Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đăng-Giác сӧ-йіпһ (niyatabodhisatra) 
bất thoái chí, tiếp tục thực hành, bồi bó cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba-la-mật: 70 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng, 
suốt 4 a-đăng-kỳ νὰ 100 ngàn đại kiếp trái dát, 
trải qua vô số kiếp. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Ðức-Phật nào xuất 
hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng- 
Giác tiền kiếp của Đức-Phật Gotama đều đến 
hầu Ðức-Phật ду và được Ngài thọ ký xác định 
thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian 4 a-/ăng-k} νὰ 100 
ngàn đại kiếp trái đất ду, có 24 Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian là Duc-Phát 
Dipankhara  Đức-Pháật Kondañña, Đúức-Phật 
Mangala, Đúc-Phật Sumana, Đức-Phật Revata, 
Đúc-Phát Sobhita, Đức-Phật Апотайаѕѕт, Đức- 
Phát Paduma, Рис-Рһаїі Narada, Рис-Рһаї 
PadumuHara Duc-Phát Sumedha, Рис-Рһаї 
Sujāta, Đức-Phật Pụadass, Đưức-Phật Attha- 
dass, Đức-Phát Dhammadass Đúc-Phật 
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Siddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phát Phussa, 
Duc-Phát Vipass, Đức-Phật Sikhi, Duc-Phát 
Vessabhu, Рис-Рһаі Kakusandha, Đưức-Phát 
Konagamana, Đức-Phật Kassapa. 


Ῥής-Βὀ-ΤάΙ Chánh-Đẳng-Giác có trí-tué-siéu- 
việt tiền kiếp của Ðức-Phật Gotama lần đầu tiên 
đã được Ðức-Phật Dipankara thọ ký và tiếp theo 
tuần tự các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 
24 là Đức-Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tri-tuệ-siêu- 
việt tiền kiếp của ĐÐức-Phật Gotama đã thực 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba-la-mật, 
trải qua 3 thời kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại kiếp trái đất là thời gian bằng nửa (1⁄2) 
thời gian của ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin-siêu-việt, và là thời gian băng М thời 
gian của Đức-Bầ-tát Chánh-Đắẳng-Giác có tinh- 
tấn-siễu-ViỆt. 

Đến kiếp chót của Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác Sumedha là Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác 
Đức-vua Siddhattha xuất gia năm 29 tuổi, chứng 
ngộ chân lý тё Thánh-để không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 T7hánh-đạo, 4 Thánh quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh А-ға-һап đầu tiên 
trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, nên gọi là 
Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là 
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Đức-Phật Gotama tại cội Đại-Bồ-đề vào canh 
chót ngày răm tháng tư (âm lịch), năm 35 tuôi. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức ΒΠασανᾶ: 
Đức- Thê- Tôn. 


Ẩn-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 đức- 
tính như sau: 


Іѕѕагіуа, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payatta. 
1- Thé nào gọi Issariya: Tự chủ? 


Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam- 
giói-pháp νὰ siêu-tam-g1ới-pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-giởi pháp: Đúc-Thế- 
Tôn hóa phép-thân-thông-song-hành (yamaka- 
patihariya), có 2 luồng nước và lửa phát xuất từ 
kim thân của Ngài: một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi 
bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ mũi 
bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai... 

- Tám tự chủ trong siêu-tam-giới-pháp: Đức- 
Phật thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ 
tử đồng thanh nói lên lời hoan hy “Sadhu! 
Sadhu!” Trong thời gian khoảnh khắc ngắn пр 
áy, Đức-Thế-Tôn có thê nhập A-ra-hán Thánh- 
quả để hưởng sự an lạc Niễt-bàn. 

Cho nên, gọi là Issariya: Tự chủ. 
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2- Thé nào goi là Dhamma: Chánh-pháp? 


Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 siêu-tam-giới- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niét- 
bàn đầu tiên, trong toàn cõi thế giới chúng-sinh, 
diệt-đoạn-tuyệt tất cả 1.500 loại phiền-não, 108 
loại tham-ái, và tất cả mọi tiền-khiên-tật đã tích 
lũy từ vô lượng kiếp quá khứ. 

Cho nên, gọi là Dhamma: Chánh-phắp. 


3- Thế nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 


Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền 
khắp tất cả mọi chúng-sinh, khắp mọi nơi, từ cõi 
người cho đến cõi Long Vương, đến Chư-thiên 
ở 6 cõi trời dục giới, đến chư Phạm-thiên ở 15 
cõi trời sắc giới (trừ cõi Vô-Tưởng-Thiên). Và 
thậm chí ngay cả chư Phạm-thiên ở cõi vô-sắc- 
giới cũng niệm tưởng đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 


4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 


Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ, 
có hào quang mát mẻ phát ra từ kim thân của 
Ngài, nên nhân-loại, Chư-thiên, Phạm-thiên đến 
hầu dành lễ cúng dường đến Đức-Thế-Tôn, lúc 
nào cũng cảm thấy hạnh phúc an lạc, phát sinh 
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hỷ lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế-Tôn 
bao nhiêu lân cũng cảm thây chưa đủ. 
Do đó, gọi là Siri: Hạnh phúc. 


5-Thế nào gọi là Kãma: Nguyện ước thành tựu? 


Đức-Thế-Tôn, khi còn là Dc-Bó-Tát Chánh- 
Рдпе-Сійс Sumedha, có nguyện ước rằng: 

“Buaddho bodheyyan”: Như-Lai tự mình 
chứng ngộ chân lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
thành Đúc-Phật-Chánh-Đăng-Giác, rồi sẽ giáo 
hóa chúng-sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để у theo Như-Lai, chứng đắc thành bậc 
Thánh-Nhân (tự giác - giác tha). 

Điều ước nguyện ấy đã thành tựu. 

“Мийо moceyyam”: Nhu-Lai tự mình giải 
thoát khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài, rồi 
sẽ giáo huấn chủúng-sinh cũng được giải thoát 
khỏi cảnh khổ tử sinh luân hôi trong 3 giới 4 
loài (tu độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tinno tareyyam ”: Nhự-Lai tự mình vượt qua 
biển khổ luân hồi, đạt đến Niết-bàn an lạc, rôi sẽ 
dân dắt chúng-sinh cũng vượt qua biển khó luân 
hôi, đạt đến Niét-bàn an lạc (tự đáo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

Do đó, gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu. 
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6- Thế nào gọi là Payatta:Tinh tán không ngừng? 
Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tỉnh tấn 

không ngừng thực hành Buddhakicca ”: 5 phận 

sự của Đức-Phát: 

5 phận sự của Đức-Phật: 

- Phận sự buói sáng trước khi độ ngo 

(purebhaftakicca). 

- Phận sự sau khi độ ngo (pacchabhattakicca). 

- Phận sự canh йди đêm (раїћатауата). 

- Phận sự canh giữa đêm (тајјћітауата). 

- Phận sự canh chót đêm (рассћітауата). 

Giải thích 

1- Phận sự Бибі sảng trước khi độ ngo nhu 
thê nào? 

Mỗi buổi sáng đến giờ đi khát thực, khi thì 
Đúc-Phật ngự đi khât thực một mình đê tê độ 
chúng-sinh nào đó, khi thì Đức-Phật ngự cùng 
với chư Tỳ-khưu Tăng đi vào xóm làng, kinh 
thành đê khât thực. 

Khi Đức-Phật thọ thực xong, dân chúng thỉnh 
Đúc-Phật thuyết pháp, sô xin thọ phép quy y 


Tam Bảo, sô xin Đức-Phật cho phép xuất gia, rồi 
Đức-Phật ngự trở về chùa. 


! Bộ Chú giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta.... 
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2- Phận sự sau khi độ ngo như thế nào? 


Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân 
xong, đứng trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư 
Tỳ-khưu rằng: 

%Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dulabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussafttapafilabho, 

Dullabha khanasampatti, 

Dullabha pabbajja, 

Dullabham saddhammassavanam.” 

- Này chw T)-khưu! Các соп hãy nên có găng 
hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đề, bằng pháp 
không thắt-niệm, thực hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thé gian là một 

diéu khó có, 

* Được sinh làm người là một điêu khó, 

* Có được cơ hội thực hành phạm-hạnh cao 

thượng là một điểu khó, 

* Được xuất gia trở thành Ty-khuu là một 

điêu khó, 

* Được nghe chánh-pháp là một điễu khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng 
ngày thường khuyên dạy chư Tỳ-khưu chớ nên 
thất-niệm. 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào 
cốc Gandhakuti, còn chư Ty-khưu mỗi vị ở một 
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nơi, để thuc hành pháp-hành-thiën-dinh, hoặc 
thực hành pháp-hành-thiên-tuệ. 

3- Phận sự canh йди đêm như thế nào? 

Canh đầu: Đức-Phật giáo huấn chư Tỳ-khưu, 
có sô Tỳ-khưu hỏi pháp, luật; sô Tỳ-khưu xin 
thọ pháp-hành-thiên-định; sô xin thọ pháp-hành- 
thiên-tuệ; sô Tỳ-khưu nghe Đức-Phật thuyêt pháp. 

Qua hết canh đầu, chư Tỳ-khưu dành lễ Đức- 
Phật trở vë chó ở của mình. 

4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 

Canh giữa: Đức-Phật cho phép Chư-thiên, 
chư Phạm-thiên trong 10.000 thê giới đên hâu 
Ngài, danh lễ xong đứng một nơi hợp lẽ bạch 
hỏi pháp. Đức-Phật giảng giải những câu hỏi của 
Chư-thiên, chư Phạm-thiên xong, hêt canh giữa, 
Chư-thiên, Phạm-thiên dành lê Đức-Phật trở vê 
cảnh giới của mình. 

5- Phận sự canh chót đêm như thé nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 


- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 

-Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti nghỉ ngơi, năm nghiêng bên phải, có 
chánh niệm, trí-tuệ tinh giác, định giờ tỉnh dậy. 
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- Thời gian chót: Đức-Phật nhập thiên đại-bi, 
khi xả thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 
10.000 thế giới bằng Phật-Nhãn-tuệ, xem xét 
chúng-sinh nào đã từng gieo duyên lành với 
Ngài, hoặc đã từng thực hành các pháp hành ba- 
la-mật từ Chư Phật quá khứ đến kiếp hiện tại 
này, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ 
Niết-bàn, chúng-sinh ду dù ở gần, dù ở xa, trong 
cõi người này hay cõi trời khác, Đức-Phật vẫn 
ngự đến nơi, dé tế độ chúng-sinh ấy. 

Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Thế-Tôn thực hành 
đầy đủ 5 phận sự ròng rã suốt 45 năm, cho đến 
giây phút cuối cùng tịch diệt Niết-bản. 

Ân-đức Bhagavä còn có nhiều ý nghĩa khác. 

Đức-Thế-Tôn là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các 
pháp của bậc Tôn-Sư. 

Cho nên, Đức-Phật Gotama có án-đức 
Bhagava: Đức-Thế- Tôn 
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Thực Hành Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực hành dê- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phát này, trước tiên 
hành-giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa 
νὰ chi pháp đầy đủ 9 án-Đức-Phật. Mỗi khi 
niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu biết rõ ý 
nghĩa và chi pháp của ân-Đức-Phật ду. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành- 
giả nên ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật 
hoặc trước cội cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi 
thanh vắng, để thực hành đề-mw„c-thiển-định 
піёт-піёт 9 ân-Đưức-Phát này. 


Phương-pháp thực hành có nhiều cách: 


l- Cách phố thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật theo bài kinh như sau: 

“Тїрї so Bhagava Ағаһат, Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidn, Ánuffaro 
purisadammasarathi Sattha деуатапиѕѕапат, 
Buddho, Bhagava... ” 

Hành-giả thực hành niệm đến án-Đức-Phật 
nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân- 
Đức-Phật ấy, định-tâm theo dõi mỗi ân-Đức- 
Phát như vậy, hăng trăm lần, hăng ngàn làn, ... 
trong suốt thời gian thực hành niêm-niêm 9 ân- 
Đức-Phật, дё làm tăng trưởng đức tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. 
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2- Cách phân tách câu: 9 ân-Đúc-Phật phân 
tách từng câu như sau: 

l- Hipi so Bhagava Araham, 

2- Itipi so Bhagavã Sammasambuddho, 

3- Itipi so Вһасауа Vijjacaranasampanno, 

4- [ΠΡ] so Bhagava Sugato, 

5- Itipi so Bhagava Lokavidu, 

6- Itipi so Bhagava Anuttaro purisadamma- 

sarathi, 

7- Hipi so Bhagava Sattha devamanussanam, 

8- tipi so Bhagava Buddho, 

9- Пїрї so Bhagava Bhagava, 

Hành-giả thực hành niệm mỗi câu ân-Ðúc- 
Phật nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của 
mỗi câu án-ĐÐức-Phật ду, định-tâm theo dõi mỗi 
câu án-Duc-Phát như vậy, hằng trăm lần, hăng 
ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực hành nim- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, дё làm tăng trưởng đức tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo. 

Hành giả có thê chọn 1, 2, 3 câu án-Ðức-Phật 
nào trong 9 Ап Đức-Phật làm đỗi tượng, để thực 
hành n„iệm-niệm ân-Đức-Phật άν, nên hiểu τὸ ý 
nghĩa và chi pháp của ân-Ðúc-Phât ἄν, luôn 
định-tâm nơi án-Đức-Phật ấy. 

Ví dụ: Niệm-niệm ân-Đức-Phật thú nhất: 
“Itipi so Bhagava Araham..., Ійрі so Bhagavã 
Araham... ” 
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Hoặc: Niém-niém áân-Đức-Phát thr tám: 
“Itipi so Bhagava Buddho..., Itipi so Bhagava 
Buddho... ” 

Hoặc: Niêm-niêm дп-Рис-Рһаі thú chín: 
“Ірі so Bhagava Bhagava..., Itipi so Bhagava 
Bhagava... ” 

Hành giả tâm niệm câu án-Đức-Phật ấy, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của câu án- 
Đức-Phật ấy, định-tâm theo dõi câu ân-Đức- 
Phật ấy hằng trăm lần, hằng ngàn lần... trong 
suốt thời gian thực hành øiệm-niệm câu ân-Đức- 
Phật, дё làm tăng trưởng đức tin trong sạch nơi 
Đức-Phật-Bảo. 

- Cách thứ ba: Niệm một án-Đức-Phát: 

Hành giả chọn một danh hiệu án-Đức-Phật 
nào trong 9 án-Đức-Phát làm đối tượng, dé thực 
hành niệm án-Ðức-Phật ἂν, nên hiểu rõ ý nghĩa 
và chi pháp của ón-Duc-Phát йу, luôn định-tâm 
nơi đn-Đức-Phật ду. 

Ví dụ: Niệm-niệm: 4raham..., Araham..., 
Ағаһат... 

Hoặc: Niém-niém: BJuddho,.. Budaho,... 
Buddho,... 

Hoặc: Niệm-niệm: Bhagavā,... Bhagava,.... 
Bhagava,... Bhagava, ...... 
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Hành giả tâm niệm án-Ðức-Phật ấy, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của án-Ðức-Phật ду, 
định-tâm theo dõi án-ĐÐức-Phật ấy hằng trăm 
lần, hăng ngàn lần... suốt trong thời gian thực 
hành niệm âø-Ðức-Phật ấy, дё làm tăng trưởng 
đức tin trong sạch nơi Đức-Phật Bảo. 


Рё-тис niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một đề- 
mục-thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 
Тат-Вао: Đức-Phật-bảo, Рис-Рћар-Бао, Рис- 
Тапе-Бао, та đức-tin là nën tảng cho mọi thiện- 
pháp từ duc-giói thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp. 

Рё-тис niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục- 
thiền-định vô cùng vi tẾ, vÔ cùng sâu sắc, rộng 
lớn mênh mông bao la, vô lượng vô biên, nên 
hành giả không thể định-tâm một nơi nào nhất 
định. Cho nên, để-mục піёт-піёт 9 ân-Đúc- 
Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến cận- 
dinh (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả 
năng chứng đạt đến zn-định (аррапаѕатааћі), 
nên không thé chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 


Vì vậy, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới 
đại-thiện tâm có dục-giới đại-thiện- nghiệp có 
tầm quan trọng đặc biệt đối với hành-giả là 
người đã gieo duyên lành, nhân tốt sâu sắc trong 
giáo pháp của Đức-Phật. 
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Đè-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật Với Хаи Chuỗi 


Như trong lời nói đầu đề cập đến phương- 
pháp тёт 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 108 
hột do Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar phát hiện 
га trong 9 ân-Đức-Phật góm có 108 âm tương 
ứng với 108 hột trong xâu chuối. 

Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar hướng dẫn 
thực hành đề-mục niệm 9 ân-ĐÐức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột theo phương-pháp như sau: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

* Đó là một phương-pháp niệm 9 дп-Рис- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột có tính chất wu-viỆt, 
bởi vì với phương-pháp này, hành-giả có khả 
năng kiểm soát được tâm của hành-giả, mà các 
đề-muc-thiên-định khác không có. 


* Theo phương-pháp “Tâm niệm mỗi âm, tay 
lần theo mỗi hột” này trong đề-mục niệm 9 ân- 
Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột thật là tuyệt-vời 
rất kỳ diệu, bởi vì với phương-pháp này như là 
phương-pháp phổ thông, mà tất cả mọi người 
đều có khả năng thực hành theo phương-pháp 
này được, bắt cứ trong trường họp nào, nêu 
hành-giả quyết tâm học hỏi, nghiên cứu, hiểu biết 
rõ ý nghĩa, chỉ pháp cua 9 ân-Đúc-Phát, thì 
hành-giả dêu có thể thực hành theo phuong- 
pháp này, để cho tâm được ổn định, an tịnh. 
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9 Ân-ĐÐức-Phật Gồm Có 108 Âm: 108 HOt 


1- Тїї pi so Bha ga уй 4 ra ham có 10 âm: 10 hột 
2- I ti pi so Bha ga va 


Sam mã sam bud dho có 12 âm: 12 hột 
3- I ti pi so Bha ga vã 
Vij jā ca ra na sam pan no có 15 âm: 15 hôt 


4- I ti pi so Bha ga va Su ga to có 10 âm: 10 hột 
5- I ti pi so Bha ga va Lo ka vi đủ có 11 âm: 11 hột 
6- I ti pi so Bha ga vā 4 nut ta ro 
pu ri sa dam ma sa ra thi có 19 âm: 19 hột 
7- I ti pi so Bha ga vã 
Sat tha de να ma nus sa nam có 15 âm: 15 hột 
8- I ti pi so Bha ga vã Bud dho có 9âm: 9 hột 
9- I ti pi so Bha ga vā có 7 âm: 7 hột 
108 âm: 108 hôt 


Cách Làm Хаи Chuỗi 108 Hột 


Thực hành 22-тис niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật 
với xâu chuỗi 108 hột, theo phương-pháp: “Tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, hành-giả 
nên /йт xâu chuỗi 108 hột theo cách hướng 
dẫn, đề hành-giả dễ dàng nhận thức biết rõ thực 
hành đúng hoặc sai phương-pháp này, bởi vì 
mỗi âm trong 9 ân-Đức-Phật có một vi trí số thứ 
tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột, và mỗi âm 
cuỗi của mỗi ân-Đức-Phật chắc chắn có số thứ 
tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột. 
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Đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật gồm có 108 âm, 
với xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi âm có mỗi vị trí 
số thứ tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột. Рё 
dễ dàng kiểm soát được tâm, hành-giả nên làm 
xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi hột cuối của mỗi ân- 
Đức-Phật bằng hột lớn hơn, để dễ dàng phân 
biệt mỗi ân-Đức-Phật: 

l- Ẩn-Đức-Phật thứ nhất, âm cuỗi là ham 
nhăm vị trí thứ tự hột thứ 10, làm hột lớn, 

2- Ân-Đức-Phật thứ nhì, âm сибі là dho nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 22, làm hột lớn, 

3- Ап-Рис-Рһаі thứ 3, âm cuốỗi là no nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 37, làm hột lớn, 

4- Ân-Đức-Phật thứ 4, âm сибі là to nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 47, làm hội lớn, 

5- Ân-Đức-Phật thứ 5, âm cuỗi là dữ nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 58, làm hột lớn, 

6- Ân-Đức-Phật thứ 6, âm сибі là thi nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 77, làm hột lớn, 

7- Ân-Đức-Phật thứ 7, âm cuối là nam nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 92, làm hột lớn, 

8- Ân-Đúc-Phật thứ 8, âm cuối là dho nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 101, làm hội lớn, 

9- Ẩn-Đức-Phật thứ 9, âm сибі là νᾶ nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 108, làm hột lớn. 


04 PHÁP MÔN NIÊM ο ÂN-ĐỨC-PHẬT 

Tính Chất Đặc Biệt Хаи Chuỗi 108 Hột Này 

* Nếu khi hành-giả có niệm fâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm hợp với íri-uệ thực hành đúng 
theo phương-pháp “tám miệm mỗi âm, tay lần 
theo môi hột” theo tuần tự mỗi ân-Đức-Phát 
nào thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân-Đức-Phật 
áy nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. 

* Nếu khi hành-giả có phóng-fâm tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm, thất niệm thực hành sai 
phương-pháp “tâm niêm mỗi âm, fay lần theo 
mỗi hột” này thì cũng chắc chắn âm cuối của 
mỗi ân-Đức-Phật không nhằm đúng vi trí thứ tự 
của nó. 


Đó là tính chất ưu-việt của phương-pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” này. 


Tính Chất Ưu Việt Của Phương-pháp 


Hành-giả thực hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đúc-Phật với xâu chuỗi 108 hột này theo 
phương-pháp “tám niệm mỗi âm, fay lần theo 
môi hột” tuần tự âm cuối của mỗi án-Đức-Phát 
nhăm đúng vi trí thứ tự của nó, nên hành-giả có 
thê kiểm soát được tâm của mình. 

Đó là tính chất wu việt của phương-pháp này, 
mà các đề-mục-thiền-định khác không có được. 
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Рё-тис піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột này theo phương-pháp “fâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” là phương-pháp 
thật tuyêt-vòi cũng rất kỳ-điệu đỗi với các hạng 
người như là: 


*Hạng người nào là người hay phóng tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi ván 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
hạng người không bình thường, mát tự nhiên, thì 
người ấy không có khả năng thực hành pháp- 
hành-thiên-định với các đê-mục-thiên-định khác. 

Nhưng đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hột theo phương-pháp 

“tám niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
người ấy οὐ gắng học hỏi, hiểu biết rõ y Ὃ 9 
ân-Đức-Phật, và phương-pháp này thì người ấy 
có khả năng thực-hành đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm cho tâm hành-giả được dê dàng 
ổn định, an tịnh tự nhiên. 

Sở đĩ tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm сибі của ân-Đức- 
Phật này liên liên tưởng đến ân-Đúc-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia nói tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian dé phóng tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vẫn vơ chuyện khác. 
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Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những người nào găp nhiều công 
việc khó khăn, phải lao tâm khổ trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mân, 
sáng suối, nếu có giải quyết công việc thì àt hẳn 
sẽ không được thành tựu như ÿ. 

Nếu những người ấy đã từng thực-hành dé- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật với xâu chuỗi 
108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách bắm 
vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhát, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v.. 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh làm cho lâm 
ón định, có tri-tué sảng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chắn mọi việc sẽ được thành tựu như у y. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đối với các học sinh, sinh viên có nhiễu bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
học thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiên não, mà phiên não chỉ có 
nương nhờ nơi các bất-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
có gắng rát νά! vả dé nhớ, cũng lại mau quên. 
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Nếu các học sinh, sinh viên ấy đã từng thực- 
hành дё-тис niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xáu 
chuối 108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút 
thời giờ niệm-niệm 9 án-Đúc-Phật bằng cách 
bám vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ trong sáng phát sinh, 
thì không có các phiên não tăm tối, nên các học 
sinh, sinh viên ấy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khi học thì dễ nhớ mà khó quên, bởi vì 
trí-tuệ trong sáng, mình mân, nên không phải vất 
уа cực nhọc. 

Vi dụ hó nước: 

Tâm ví dụ nhw nước, nếu nước hô bị đục 
педи thì khó thấy rõ, biết rõ những sinh vật sống 
trong nước; nhưng nếu có nước hó trong trẻo thì 
dê dàng thấy rõ, biết rõ những sinh vật sống 
trong nước. 

Cũng như vậy, nếu bát-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
phát sinh có phiên não tăm tối thì học khó nhớ 
mà dễ quên; néu có thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong 
sáng, minh mån thì học dễ nhớ mà khó quên. 

Vậy, học đở thì vát vả, học giỏi thì khoẻ re. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 
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* Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trầm 
kha khổ thân triển miên, do phiên não làm liên 
luy đến khổ tâm. 

Thật ra, khổ thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khổ tâm là do phiên não. Cho nên 
khổ thân νὰ khổ tâm không có liên quan với 
nhau. Thế mà, phiển não đồng sinh với bất- 
thiện-tâm hoặc dc-tám chấp thủ nơi khổ thân, 
nên liên luy làm phát sinh khổ tâm. 

Bác Thánh-A-ra-hán đã diệt-đoqn-tuyệt mọi 
phiên-não không còn dự sót, nên chỉ còn khổ 
thân mà thôi, hoàn toàn không có khổ tâm nữa. 

Nếu bệnh nhân ấy thực-hành dé-muc niêm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật với хӣи chuỗi 108 hột theo 
phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột” thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh và 
tăng trưởng, thì bắt-thiện-tâm hoặc ác-tâm không 
phát sinh, không có mọi phiên-não, nên không có 
khó tâm, bệnh nhân chỉ có khổ thân mà thôi. 

Cho nên, phương-pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hỗ-trợ kiếp hiện tại thì 
gặp thây giỏi thuốc hay có thể chữa trị khỏi 
bệnh được dễ dàng. 
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* Nếu người bệnh sắp hết tuổi thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hồ-trợ kiếp hiện tại thì dù gặp thầy 
giỏi thuốc hay cũng không thể chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 


* Nếu bệnh nhân ấy chưa phải là bậc Thánh- 
A-ra-hán, có thiện-tâm trong sáng sau khi chết, 
chắc chắn thiện-nghiệp cho quả tải sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới là cõi người hoặc cõi trời 
đục-giới tuy theo năng lực của thiện-nghiệp của 
bệnh nhân ấy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có дис-їїп như vậy, 
thì chắc chắn không có buôn khổ đối với người 
đã chết phải không? 

Đức-Phật dạy: 

“Evameva kho bhikkhave, сійе sankiliffhe 
duggati patikankha, ” ” ... 

“Evameva kho bhikkhave, citte qasankiliffhe 
sugati pa{ikankha, ” ... 

- Này chư Tỳ-khưu! Như vậy, khi tâm bị ó 
nhiễm do phiên não, thì phải tái sinh kiếp sau 
trong coi áC-giới,... 

- Này chư Tỳ-khưu! Như vậy, khi tâm không 
bị ó nhiễm do phiên não, thì ước mong tải sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới,.... 





ΓΜ. Milapannäsa. Kinh Vatthasutta 
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Cho nên, bệnh nhán trước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiêm do phiên não, đó là 
điều tôi и quan trọng. 


* Рё-тис піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuối 108 hột theo phương-pháp "tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này là rất đặc biệt, 
bởi vì hành-giả có thể thực hành trong 4 oai 
nghi bình thường đi, đứng, ngôi, năm với tư thé 
tự nhiên: 

* Khi di: hành-gia không nên bước mau, 
bước chậm, nên bước tự nhiên, mỗi bước “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột "cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai nghỉ đi. 

* Khi dưng: hành-giả dung tự nhiên, tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột "cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai nghỉ đứng. 

* Khi ngồi: hành-giả ngôi tự nhiên trên ghế, 
ngồi trước bàn thờ Đưc-Phật, ngôi tại đại cội 
Ρὀ-ᾶὲ v.v... với oai nghi ngói thodi mi, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai nghỉ ngôi. 

* Khi nằm: hành-giả nằm tự nhiên trên giường 
trên mặt phẳng, v.v... với oai nghỉ năm thoải mái 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ 
như vậy, suốt thời gian trong oai nghỉ nằm. 
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Cho nên, dé-muc піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuối 108 hột đúng theo phương-pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu! 

Рё-тис niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xấu 
chuối 108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này nên là một đề- 
muục-thiên- định phổ thông đến cho tất cả mọi 
người có đức tin trong sạch nơi Тат-Вао: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, mà đức tin là nên 
tảng cho mọi thiện- pháp phái sinh, từ đục-giới 
thiệnpháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp đó 
là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp hành та 
hành giả đã thực hành, đã thực hành thuân thục, 
chắc chắn dán đến phát sinh sự nhàm chán 
trong ngũ ийп, danh-pháp, sắc- -pháp, đề diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mê, dé làm văng lặng mọi 
phiên-não, để phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ trạng-thái-vô-thường, trạng-thải-khổ, 
trạng-thái-vô-ngã, dán đến chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Т, háảnh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 


102 PHÁP MÔN NIÊM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành 
піёт-піёт 9 án Đức- Phát. 

- Này chu: Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đúức-Phát, mà hành gia đã thực hành, đã 
thực hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phái 
sinh sự nhàm chán trong ngũ ийп, danh -pháp, 
sắc- -pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để 
làm văng lặng mọi phiên-não, dé phát sinh tri- 
tuệ-thiêntuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái-vô- 
thường, trạng-thái- khổ, trạng-thải-vô-ngã, dân 
đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn ”.” 


Qua lời giáo huấn của Đức-Phật, thì đề-mục 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật không chỉ là đề- -mục 
của pháp-hành-thiên-định mà còn làm nèn 
tảng, làm đối-tượng-thiển-tuệ của pháp-hành- 
thiên-tuệ nữa. 


Đề Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Phật 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đê mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phát thuộc về pháp-hành-thiên-định, hành 
giả thực hành øiệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có khả 
năng dân đạt đên cán-định (ирасағаѕатааћі). 
(phương-pháp đã trình bày ở phán trước). 





! Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli 
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- Giai đoạn sau: Sau khi thực hành đề-mục 
піёт-піёт 9 ân-Đức-Phát đã đạt đến cận-định 
rồi, nếu muốn tiếp tục chuyển sang /hc-hành 
pháp-hành-thiên-tuệ thì hành giả cần phải có 
danh-pháp, ѕйс-рһар là đối-tượng của pháp- 
hành-thiên-tuệ, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đối- 
tượng của pháp-hành-tú-niệm-xứ: thân-niệm-xử, 
thọ-niệm-xưứ, tâm-niệm-xứ, pháp-niệm-xứ thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


* Cán định (upacarasamadhi) của dé-muc 
піёт-піёт 9 ân-Đưc-Phật là như thê пао? 


Hành-giả thực hành đề-mục піёт-піёт 9 ân- 
Đức-Phật đến khi đạt đến cận-định (ирасаға- 
samādhi) đồng sinh với dục-giới đại-thiện-tâm 
có đối-tượng 9 án-Đức-Phật hoặc ân-Đức-Phật 
nào, do năng-lực cận-định (upacarasamadhi) 
của đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật làm cho 
giảm dân tiềm năng сйа 5 pháp-chướng-ngại 
(пїуағапа) không có cơ hội phát sinh. 

5 Pháp-Chướng-Nøgai (NIvarana): 

l- Tham dục trong пей dục, 

2- Sân hận không hài lòng trong đồi-tượng, 

3- Buôn chán, buôn ngủ buông bỏ đối-tượng, 

4- Phóng tâm, hồi hận, 

5- Hoài nghi. 
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Năm pháp-chướng-ngại (nīvarana) này bị chế 
ngự làm cho yếu dán do năng lực của 
upacñrasamadhi: cận-định đông sinh với dục- 
giới đại-thiện tâm có đối-tượng đê mục niêm- 
niệm 9 ân-Đưc-Phật. 


Pháp-Hành-Thiền-Tuệ 


Cận-định cua đề-mục niệm-niệm 9 дп-Рис 
Phát làm nên tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, đê 
thực hành pháp-hành-thiên-tuệ như thê nào? 


Sau khi hành-giả đã thực hành đề-mục-thiên- 
định піёт-піёт 9 ân-Đức-Phật, đã đạt đến cận- 
định trong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phậi, 
nếu hành giả có ý nguyện muốn tiếp tục chuyển 
sang thực hành pháp-hành- thiên-tuệ thì cán phải 
có danh-pháp, sắc-pháp là đối-tượng của pháp- 
hành-thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đối- 
tượng cua pháp-hành-tú-niệm-xứ: thân-niệm-xứ, 
thọ-niệm-xư, ійт-піёт-хи, pháp-niệm-xưứ, thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Cận-định trong dê-muc niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật trở thành đối-tượng của pháp-hành-tí- 
niệm-xứ hoặc đỗi-tượng của pháp-hành-thiền- 
{ιό bằng các cách nào? 


Cận-định là nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 
dục-giới-đại-thiện-táâm thuộc về chán-nghĩa-pháp. 
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Thật-tánh niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như thể 
nào? 

Dung theo thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
thì không có hành giả nào thực hành niêm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, mà sự thật chỉ có niệm 
tâm-sở đồng sinh với dục-giới đại-thiện-tâm 
làm phận sự thực hành niệm-niệm 9 án-Đúc- 
Phật, dẫn đạt đến cận-định trong đề-mục niêm- 
niệm 9 ӣп-Рис-Рраі mà thôi. 


* Phân Tích Theo Đối-Tượng Tứ-Niệm-Xứ Và 
Đôi-Tượng-Thiên-Tuệ 

Tâm cận-định này thuộc trong phần fâm- 
niệm-vứ của pháp-hành-f/-niệm-xứ, và tâm 
cận-định là dục-giới-đại-thiệntâm phần tích 
theo danh-pháp, sắc-pháp như sau: 

* Dục-giới-đạithiệntâm thuộc về danh- 
pháp, νὰ dục-giới-đại-thiện tấm này phát sinh 
do nương nhờ ƒ-sác-căn (hadayavafthurupa) 
thuộc vê sác-pháp. 

Như vậy, danh-pháp và sắc-pháp liên quan 
với nhau làm đối-tượng-thiên-tuệ 


* Phân Tích Theo Ngũ-Uẫn 

Tâm cận-định này là dục-giới-đại-thiện-tâm 
có 38 /đm-sở đông sinh với tâm này, phân tích 
theo лей-ийп như sau: 


106 PHÁP MÔN NIÊM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


*Dục-giới-đại-thiện-tâm này thuộc về thức-uẩn. 
* Thọ tâm-sở đồng sinh với đục-giới-đại- 
thiện-tâm này thuộc về tho-uán. 


* Tưởng tâm-sở đồng sinh với đục-giới-đại- 
thiện-tâm này thuộc về tưởng-uẩn. 

* Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới- 
đại-thiện-fám này thuộc về hành-uán. 

* Ý-sắc-căn (hadayavatthuripa) là nơi nương 
nhờ của đc-giới-đại-thiệntâm này phát sinh 
thuộc s¿c-uán. 


Ngũ-uẩn này trong phần pháp-niệm-xứ của 
pháp-hành-ti-niệmxứ thuộc vé danh-pháp, 
ѕйс-рһар. 


Thực Hành Pháp-Hành-Thiền-Tuệ 


Thực-hành pháp-hành-thiên-tuệ có danh-pháp, 
sắc-pháp này hoặc ngũ-uẩn này thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) tù “tâm cân- 
dinh” của dé-muc niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
làm đối-tượng-thiên-tuệ, hành-giả có chánh-niệm 
trực nhận ngay đối-tượng danh-pháp (hoặc sắc- 
pháp) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma), có frí-tuệ-tỉnh-giác trực giác thấy ró, 
biết rõ thật- tánh của môi danh-pháp (hoặc sắc- 
pháp) hiện-tại ấy đều là pháp-vô-ngã, không phải 
ία, không phải người, không phải người пат 
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không phải người nữ, không phải chúng-sinh,... 
mà sự-thật chỉ là đanh-pháp, sắc-pháp mà thôi. 
Trí-tuệ phát sinh thấy TỐ, biết rõ đúng /hát- 
tánh của môi danh-pháp, mỗi sắc-pháp như vậy, 
làm nền tảng cho các trí-tuệ-thiỀn-tuệ phát triển, 
trí-tuệ-thiển-tuệ trước làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ sau theo tuần tự trải qua 16 loại 
trí-tiệ-thiên-tuiệ,”) tù trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giói 
cho đến rrí-tué-thién-tué siêu-fam-giới như sau: 


1-Tri-tuệ thứ nhất gọi là Nãmaripapariccheda- 
ñana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp đều là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh nào cả, ... thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), nên diệt-từng- 
thời (їайаћварраћапа) được tà-kiến-theo cháp- 
ngã (attanuditthi). 

Tri-tuê thứ nhất làm nhân-duyên phát sinh 
tri-tuệ thứ nhì, 

2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là Namaripapaccaya- 
pariggahañäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên phát sinh mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp 





! Nên tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền Tảng Phật-Giáo, quyên VII, 
tập 2, Pháp-Hành-Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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do nhân-duyên-sinh, nên diệt-từng-thời được 
hoài-nghỉ (vicikiccha) trong các pháp. 

Tri-tuệ thứ nhì làm nhân-đduyên phát sinh tri- 
tuệ thư 3, 


3-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 gọi là Sammasana- 
ñana: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp do nhân- 
đduyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái-vô-thường, trạng-thái-khổ, trang- 
thái-vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4, 


4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 goi là Udayabbaya- 
пираѕѕапайапа: Түі-іиё- thiên- tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của môi danh-pháp, mỗi sắc- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
đduyên-diệt, nên hiện ró 3 trạng-thảái-chung: 
trạng-thái-vô-thường, trạng-thái-khổ, trang- 
thái-vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp hiện-tại. 
Tri-tuệ này chính là tri-tuệ-thiên-tuệ, 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5, 

5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 gọi là Bhahgãnupas- 
sanañana: Tri-tuệ-thiên-tuệ đặc biệt chỉ thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của danh-pháp, ѕйс-рһар do 
nhán-đuyên-diệt mà thôi, nên hiện ró 3 trang- 
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thái-chung: trạng-thái-vô-thường, trạng-thái-khổ, 
trạng-thái-vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ б, 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là Bhaydfu- 
pafthanañana. Т) yí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp hiện-tại 
do nhân-duyên-diệt, thật đáng kinh sợ, nên hiện 
rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thái-VÔ-thường, 
trạng-thái-khổ, trạng-thải-vô-ngã. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7, 


7- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 gọi là Admavanu- 
раѕѕапайапа: Т yí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng danh-pháp, sắc-pháp hiện-tại. quả-khứ, vi- 
lai trong tam-giới đây tôi chướng. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8, 

8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là Nibbidanu- 
passanañana. Т yi-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng danh-pháp, sắc-pháp trong tam-giới thật 
đáng nhàm chán. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ ὃ làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ їйї 9, 
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9- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 gọi là Muñcitukam- 
yatäñaäna: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết ró ràng 
danh-pháp, sắc-pháp trong tam-giới thật đáng 
nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải thoát khỏi 
các pháp-hữu-vi, danh-pháp, sắc-pháp trong 
tam-giới mà thôi. 

Tríi-tuệ-thiển-tuệ thứ 9 làm nhân-đuyên phát 
sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10, 


10- Tri-duệthêntuệ thứ 10 gọi là 
Pafisankhanupassanañana: Trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thải-vô- 
thường, trạng-thải-khổ, trạng-thải-vô-ngã của 
các pháp-hữu-vi trong tam-giới. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 làm nhân-đuyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11, 


11- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 gọi là Sankharu- 
реккһайапа: Т y{-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ rõ 
ràng thật-tánh của danh-pháp, sắc-pháp ἄθιι là 
pháp-vô-ngã, có 3 trạng-thải-chung: trạng-thải-Vô- 
thường, trạng-thái-khổ, trạng-thải-vô-ngã, nên trí- 
tuệ-thiên-tuệ đặt trung-dung giữa mọi danh-pháp, 
mọi sắc-pháp, dé quyết định phương-pháp giải 
thoát khỏi danh-pháp, sắc-pháp trong tam-giới. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 làm nhân-đuyên phát 
sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12, 
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12- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 gọi là Saccänu- 
lomañana: Trí-tuệ-thiên-tuệ thuận dong theo 8 
tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước (її tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 ) và thuận dòng 
theo pháp bodhipakkhiyadhamma: 37 pháp 
chứng đắc Thánh-đạo, trong Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm (Maggavithicita). 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 diệt, làm nhân-duyên 
liên tiếp theo phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13, 


13- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gọi là Gofrabhu- 
ñana: Tri-tuệ-thiên-tuệ có khả năng đặc biệt tiếp 
nhận đối-tượng Niễ-bàn siêu-tam-giới, làm 
phận sự chuyển dòng từ phàm-nhân lên dòng 
Thánh-nhân (hoặc từ dòng Thánh-nhân bậc thấp 
lên dòng Thánh nhán bậc cao), trong cùng 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitfa). 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 diệt, làm nhân-đduyên 
liên tiếp theo phát sinh tri-tuệ-thiển-tuệ siêu- 
tam-giới thứ 14 νὰ trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới thứ 15, 

14- Trí-tuệ-thiên-tuệ-siêu- -tam-giới thứ 14 gọi 
là Maggañiana: Thánh-đạo-tuệ tiếp nhận đổi- 
tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, trong cùng Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) có khả năng 
điệt-ẩoạn-tuyệt (samucchedappahana) phiên-não, 
tham-ái, tt) theo khả năng của mỗi Thánh-đạo-tuệ. 
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Thánh-đạo-tuệ diệt làm nhân-đuyên liên tiép 
theo tri-tué-thién-tué siêu-tam-giới thứ 15, 


15- Tì ri-tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới thự 15 gọi 
là Phalañana: Thánh-quả-tuệ tiếp nhận đối-tượng 
Niễ-bàn siêu-tam-giới, trong cùng Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm (Maggavīthcitta), có khả năng làm 
văng lặng phiên não (patipassaddhippahäna), 
trở thành bác Thánh-nhân. 


* Tiếp theo tri-tuê thứ 16 gọi là 
Paccavekkhanañana. Tri-tuệ quản triệt Thánh- 
đạo, T hánh-quả đã chứng đặc, Niết-bàn đã 
chứng ngộ, phiên não nào đã bị diệt-đoqạn-tuyệt, 
phiên não nào chưa bị điệt-đoqạn-tuyệt. 

Mỗi bậc Thánh-nhân đều phải trải qua 16 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ này. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

Mỗi bậc Thánh-nhân chỉ có mỗi lộ-trình-tâm: 

1- Nhập-lưu- Thánh-đạo-lộ-trình-tâm, 

2- Nhdt-lai-T hánh-đạo-tuệ-lộ-trình-tâm, 

3- Bát-lai- Thánh-đao-tuệ-lộ-trình-tâm, 

4- A-ra-hản- Thánh-đạo-tuệ-lộô-trình-tâm. 

Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

1- Nháp-lưu- Ihánh-đạo-tuệ 

(Sotapattimaggañana), 
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2- Nhát-lai-Thánh-dao-tué 
(Sakadāgāmimaggañāna) 

3- Bát-lai-Thanh-dao-tué, 
(Anagamimaggañana) 

4- A-ra-hán- Ihánh-đạo-tuệ. 
(Arahattamaggañana). 

Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

1- Nháp-lưu- Thánh-quả-tuệ, 
(Sotapattiphalañana), 

2- №аї-1аі-Тлапћ-диа-ігё, 
(Sakadagamiphalañana), 

3- Bát-lai-Thanh-quq-tuëé 
(Anagamiphalañana), 

4- A-ra-hdn-Thánh-qua-tué. 
(Arahattaphalañana). 

Nếu hành-giả thực hành pháp-hành-thiền-tuệ, 
môi lân trải qua 16 loại trí-tuệ-thiên-tuệ thì trở 
thành môi bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Thánh-nhân có 4 bậc: 

1- Bậc Thánh-Nhập-lưu (Sotãpanna), 

2- Вас Thánh-Nhát-lai (Sakadagam)), 

3- Bác Thánh-Bát-lai (Апават), 

4- Bác Thánh--ra-hán (Arahanta). 

1- Bậc Thánh-Nhập-Lưu (Sotäpanna) 

Để trở thành bậc Thánh-Nhập-lưu, hành-giả 
là hạng phàm-nhân tam-nhân (vô-tham, vô-sán, 
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νό-οἱ) đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tíin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ có 
khả năng chứng đắc thành bác Thánh-Nhập-lưu, 
hành-giả thực hành pháp-hành-thiển-tuệ, có tri- 
tuệ-thiỀn-tuệ phát sinh theo tuần tự bắt đầu từ 

- Trí-tuệ thứ nhất, 

- Tri-tuệ thứ nhì, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3, 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6, 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11, 

Tiếp theo N5áp-iưu-Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 
(Satāpattimaggavīthicitta) có 7 sát-na-tác-hành- 
tâm phát sinh theo tuần tự : 

* 3 sát-na-tâm đầu gọi là #í-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 
12 saccãnulormañana làm 3 phận sự: 

* Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là Parikamma: 
Tâm chuẩn bị cho Nhập-lưu-Thánh-ẩđạo-tâm 
phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, 
làm duyên cho sát-na-tâm sau là 
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* Sáf-na-tâm thứ 2 gọi là Upacara: Tám cán 
Nháp-lhzu-Thanh-dao-tám phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là 

* Sát-na-tóm thứ 3 gọi là Anuloma: Tâm 
thuận dòng theo 8 tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để chứng đắc Nhập-lưu- 
Thánh-đạo-tấâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận 
sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

* Saf-na-tâm thứ 4 gọi là Gotrabhu: Tám 
chuyển dòng từ phàm-nhân lên dòng Thánh- 
Nhập-lưu gọi là Tríi-tuĝ-thièn-tuê thứ 13 
Gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-ượng danh -pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

* Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm (Маевасійа) đó là Nhập-lưu- Thánh-đạo-tâm 
(Sotãpattimaggacita) thuộc về siêu-tam-giới- 
thiện-tâm phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Nhập-lưu- Thánh-đạo-tâm có trí-tuệ gọi là Tri- 
tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới thứ 14 Maggañana: 
Thánh-đạo-tuệ này là Nhập-lưu-Thánh-đạo-tuệ 
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(Sotãpattimagsañaãna) tiếp nhận đổi-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự diêt- 
đoạn-tuyệt (samucchedappahaäna) 2 loại phiên- 
não là tà-kiến và hoài-nghỉ xong rôi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

* Sáf-na-tâm thứ б và thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm (Phalacifa) đó là Nhập-lưu- 
Thánh-quả-tâm (SotäpaHiphalacira) thuộc về 
siêu-tam-giới quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới. 

Nhập-lưu- IThánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiền-tuệ-siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Thánh-quả-ftuệ này là Nhập-lưu-Thánh-quả-tuệ 
(Sotãpattiphalañãna) tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niét-bàn siêu-fam-gii, làm phận sự an tịnh 
vắng lặng phiền não (раїраѕѕаааћірраћапа). 


Hành-giå trở thành bậc Thánh-Nhâp-lwu 
(Sotapanna) là bậc Thánh-nhân thứ nhất trong 
Phật-giáo. 

Chấm dứt Nháp-lưu-Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 
(Sotāpattimaggavīthicitta) theo định luật tự 
nhiên liền phát sinh Trí-tué thứ 16 Paccavek- 
khanañãpa làm phận sự quán triệt đã chứng đắc 
Nhập-lưu-Ihánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, đã 
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chứng ngộ Niết-bàn, phiền não nào đã bị diệt- 
đoạn-tuyệt, phiên não nào chưa bị diệt-đoạn-tuyệt. 

Bác Thánh-Nháp-lưu đã trải qua 16 loại trí- 
tuệ-thiên-tuệ lân đấu tiên trong kiêp tử sinh luân 
hôi trong Тат-р101. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu chỉ còn tái sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiêu nhât 7 kiêp mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh-A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, châm 
dứt tử sinh luân hôi trong 3 giới 4 loài. 


2- Bậc Thánh-Nhắt-Lai (Sakadāgāmī) 

Рё trở thành bác Thánh-Nhất-lai, hành-giả là 
bậc Thánh-Nhập-lưu đã từng tạo đầy đủ 10 
рһар-һапћ Ba-la-mật νὰ 5 pháp-chủ: tín-pháp- 
chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ nhiều năng lực có khả năng 
chứng đắc thành bác Thánh-Nhát-lai, hành-giả 
tiếp tục thực hành pháp-hành-thiên-tuệ, có tri- 
tuệ-thiỀn-tuệ phát sinh theo tuần tự bắt đầu từ 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 0, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10, 
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- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11, 


Tiếp theo N”át-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadäagamimageavithicifa) có 7 sát-na-tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự : 

* 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

* Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là Parikamma: 
Tâm chuẩn bị cho Nhắt-lai-Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là 

* Sáf-na-tâm thứ 2 gọi là Upacñra: lâm cận 
Nhắt-lai-Thánh-ẩao-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là 

* Sáf-na-tâm thứ 3 gọi là Anuloma: Tâm 
thuận dòng theo ὃ tri-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, để chứng đắc Nhắtlai- 
Thánh-đạo-tấâm phát sinh 1 sắt-na-tâm làm phận 
sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

* S4f-na-tâm thứ 4 gọi là Gotrabhu © Tâm 
chuyển dòng từ dòng Thánh-Nhập-lưu lên dòng 
Thánh Nhất-lai gọi là Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 





! Gotrabhu này còn có tên khác gọi là Vodãna 


Thực Hành РҺар-Напһ-Тыёп-Тиё 119 


Gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-ượng danh -pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự τί 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 


* Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm (Maggacitta) đó là Nhắt-lai-Thánh-đạo-tâm 
(Sakadägamimaggacita) thuộc về siêu-tam-giới 
thiện-tâm phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

Nhắt-lai-Thánh-ẩạo-tâm có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới thứ 14 Μασραβᾶμα: 
Thánh-đạo-tuệ này là Nhắt-lai-Thánh-đạo-tuệ 
(Sakadägamimaggañana) tiếp nhận đối-tượng 
danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự 
điệt-đoqn-tuyệt (samucchedappahana) 1 loại 
phiên-não là sân loại thô xong rôi điệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 


* Sát-na-tám thứ б νὰ thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm (Рһаіасійа) đó là Nhắt-lai-Thánh- 
quả-tâm (Sakadägämiphalacitta) thuộc về siêu- 
tam-giới quá-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm 
tiếp nhận đối-ượng danh-pháp Niét-bàn siêu- 
tam-giới. 

Nhắt-lai-Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ-siêu-tam-giới thứ 15 Phalañana: 
Thánh-quả-tuệ này là Nhất-lai-Thánh-quả-tuệ 
(Sakadägamiphalañana) tiếp nhận đối-tượng 
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danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự an 
tịnh văng lặng phiên não (2afipassaddhippahand). 

Hành-giả trở thành bậc Thánh-Nhát-lai 
(Sakadagam?) là bậc Thánh-nhân thứ nhì trong 
Phật-giáo. 

Chấm dứt Nhár-lai-Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 
(Sakadäagamimagsavifhicifa) theo định luật tự 
nhiên liên phát sinh Trí-tué thứ 16 Paccavek- 
khanañana làm phận sự quán triệt đã chứng дас 
Mhátlai-Thánh-đạo, Nhát-lai-Thánh-quả, đã chứng 
ngộ Niêt-bàn, phiên não nào đã bị diệt-đoạn- 
tuyệt, phiên não nào chưa bị diệt-đoạn-tuyệt. 

Bậc Thánh-Nhắt-lai đã trải qua 16 loại tri- 
tuệ-thiên-tuệ lân thứ nhì trong kiêp tử sinh luân 
hôi trong Tam-giới. 

Bậc Т hánh-Nhắt-lai chỉ còn tái sinh kiếp sau 
1 kiếp duy nhất trong cõi thiện-giới mà thôi. 

Kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh-4- 
ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, châm dứt tử 
sinh luân hôi trong 3 giới 4 loải. 


3- Bậc Thánh-Bắt-Lai (Anāgāmī) 

Рё trở thành bác 7hánh-Bár-lai, hành-giả là 
bậc Thánh-Nhát-lai đã từng tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh Ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, 
tân-pháp-chủ, піёт-рһар-сһи, định-pháp-chủ, 
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tué-pháp-chú nhiều năng lực có khả năng chứng 
đắc thành bậc Thánh-Bấr-lai, hành-giả tiếp tục 
thực hành pháp-hành-thiển-tuệ, có trí-tuệ-thiền- 
tuệ phát sinh theo tuần tự bắt đầu từ 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11, 

Tiếp theo Bár-lai-Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithiciffa) có 7 sát-na-tác-hành- 
tâm phát sinh theo tuần tự : 

* 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

* Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là Parikamma: 
Tâm chuẩn bị cho Bảt-lai-Thánh-đạo-tâm phát 
sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là 

* Sdt-na-tám thứ 2 gọi là Upacara: Tám cận 
Bát-lai-Thánh-ấạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là 

* Sát-na-tóm thứ 3 gọi là Anuloma: Tâm 
thuận dòng theo 8 trí-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
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và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, đề chứng đắc Bát-lai-Thánh- 
đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự 
xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 


* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là Gotrabhu ” Tâm 
chuyển dòng từ dòng Thánh-Nhất-lai lên dòng 
Thánh Bát-lai gọi là Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
Gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 


* Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm (Maggacita) đó là Bắt-lai-Thánh-đạo-tâm 
(Anägamimaggacia) thuộc về siêu-tam-giới- 
thiện-tâm phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


Bát-lai-Thánh-đạo-tâm có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới thứ 14 Maggañana: 
Thánh-đạo-tuệ này là Bắt-lai-Thánh-đạo-tuệ 
(Anägamimaggañana) tiếp nhận đối-tượng 
danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự 
điệt-đoqn-tuyệt (samucchedappahana) 1 loại 





! Gotrabhu này còn có tên khác gọi là Vodãna 
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phiên-não là sân vi tế xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau 

* Sáf-na-tâm thứ 6 νὰ thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm (Phalacitta) đó là Bắt-lai-Thánh- 
quả-tâm (Anāgāmiphalacitta) thuộc về siêu-tam- 
giới quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sát-na-tâm tiếp 
nhận đổi-tượng danh-pháp Niét-bàn siêu-tam-giói. 

Bát-lai-Thánh-quả-tâm có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ-siêu-tam-giới thứ 15 Phalañana: 
Thánh-quả-tuệ này là Bắt-lai-Thánh-quả-tuệ 
(Anägamiphalañäna) tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự an tịnh 
vàng lặng phiền não (pafipassaddhip-pahäna). 

Hành-giả trở thành bậc Thánh-Bắtlai (Anä- 
gãm;?) là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo. 

Chấm dứt Bár-lai-Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 
(Anagamimageavihicifa) theo định luật tự 
nhiên liền phát sinh Trí-uệ thứ 16 Paccavek- 
khanañãpa làm phận sự quán triệt đã chứng đắc 
Bát-lai-Thánh-đạo, Bất-lai-Thánh-quả, đã chứng 
ngộ Niết-bàn, phiền não nào đã bị diệt-đoạn- 
tuyệt, phiền não πὰο chưa bị diệt-đoạn-tuyệt. 

Bậc Thánh-Bất-lai đã trải qua 16 loại trí-tué- 
thiên-tuệ lần thứ ba trong kiếp tử sinh luân hồi 
trong Ταπι-ρίό]. 

Bậc Thánh-Bát-lai không tái sinh trở lại cõi 
dục-giới, chỉ còn tái sinh kiếp sau trên cõi trời 
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sắc-giới Phạm-thiên, chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh-A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niêt-bàn, châm 
dứt tử sinh luân hôi trong 3 giới 4 loài. 


4- Bậc Thánh-A-Ra-Hán (Arahanta) 

Рё trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, hành-giả là 
bậc Thánh-Bár-lai đã từng tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh Ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ nhiều năng lực có khả năng chứng 
đắc thành bác Thánh-A-ra-hán, hành-giả tiếp tục 
thực hành pháp-hành-thiển-tuệ, có trí-tuệ-thiền- 
tuệ phát sinh theo tuần tự bắt đầu từ 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5, 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ ὃ, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9, 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10, 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11, 

Tiếp theo 4-ra-hán-Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithiciffa) có 7 sát-na-tác-hành- 
tâm phát sinh theo tuần tự : 

* 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

* Sát-na-tâm thứ nhất gọi là Рағікатта:Тат 
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chuẩn bị cho A-ra-hán-Thónh-dao-tám phát sinh 
1 sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là 

* Sdt-na-tám thứ 2 gọi là Upacara: Tám cận 
A-ra-hán- Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự xong ròi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là 

* Sát-na-tóm thứ 3 gọi là Anuloma: Tâm 
thuận dòng theo 8 trí-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phán sau, để chứng đắc A-ra-hản- 
Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm phận 
sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 


* S4f-na-tâm thứ 4 gọi là Gotrabhu © Tâm 
chuyển dòng từ dòng Thánh-Bátlai lên dòng 
Thánh A-ra-hán gọi là Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
Gotrabhuñana phát sinh 1 sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đốổi-ượng danh -pháp 
Niét-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rôi 
diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 


* Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm (Maggacifa) đó là A-ra-hán-Thánh-đạo-tâm 
(Arahattamaggacitta) thuộc vê siêu-fam-giới 





! Gotrabhu này còn có tên khác gọi là Vodãna 
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thiện-tâm phát sinh chỉ có 1 sát-na-tâm tiếp nhận 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới. 

A-ra-hán-Thánh-đạo-tám có trí-tuệ gọi là Tri- 
tuệ-thiên-tuệ-siêu-tam-giới thứ 14 Maggañaäna: 
lhánh-đạotuệ mày A-ra-hán-Thánh-đạo-tuệ 
(Arahattamaggañana) tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự điệt- 
đoạn-tuyệt (samucchedappahana) 7 loại phiên- 
não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buôn-ngủ, 
phóng-tâm, không biết hồ then tội lỗi, không 
biết ghê sợ tội lỗi, tất cả mọi tham-ái, mọi ác 
pháp không còn dư sót xong rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 


* Sát-na-tám thứ б νὰ thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quảtâm (Рһаіасійа) đó là А-ға-һап- 
Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacia) thuộc về 
siêu-tam-giới quả-tâm phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm tiếp nhận đổi-ượng danh-pháp Niễt-bàn 
ѕіёи-іат-еібі. 

A-ra-hán-Thánh-qudq-tám có trí-tuệ gọi là Trí- 
tuệ-thiền-tuệ-siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Thánh-quả-tuệ này là A-ra-hán-Thánh-quả-tuệ 
(Arahatfaphalañana) tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niét-bàn siêu-tam-giới, làm phận sự an tịnh 
vắng lặng phiền não (patipassaddhippahana). 
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Hành-giả trở thành bác Thánh-A-ra-hán 
(Arahanta) là bậc Thánh-nhân thứ tư cao thượng 
trong Phật-giáo. 


Chấm dứt 4-ra-hán-Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 
(Arahaftamaggavithicifa) theo định luật tự 
nhiên liền phát sinh Trí-uệ thứ 16 Paccavek- 
khanañana làm phận sự quán triệt đã chứng đắc 
A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hản-Thánh-quáả, đã 
chứng ngộ Niết-bàn, mọi phiền não còn lại đã bị 
điệt-đoạn-tuyệt không còn dư sót. 

Bác Thánh-A-ra-hán đã trải qua 16 loại tri- 
tuệ-thiên-tuệ lần thứ tư trong kiếp tử sinh luân 
hồi trong Tam-giới. 

Bậc Thánh-A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn 
ngay kiếp hiện tại, chấm dứt tử sinh luân hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Như vậy, tám cận-định trong để-mục niệm 
niệm 9 ân-Đức-Phát làm nền tảng, làm đối 
tượng, dé thực hành pháp-hành-thiên-tuệ. 

Như Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm 9 ân- 
Đứúc-Phật, mà hành giả đã tiễn hành, đã hành 
thuần thục, chắc chắn. dân đến phát sinh sự 
nhàm chán trong ngũ ийп, danh-pháp, sắc- -pháp, 
để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để làm văng 
lặng mọi phiên-não, để phát sinh tri-tuệ-thiển- 
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tuệ thấy rõ trạng-thải-vô-thường, trạng-thái- 
khổ, trạng-thái-vô-ngã, để chứng ngộ chân lý tứ 
Thánh- để, chứng đắc 4 ΤΙ háảnh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn ”. 


Quả Ваи Đặc Biệt Niệm-Niệm 9 Ân-Dức-Phật 


Do năng lực của đc-giới đại-thiện-nghiệp 
đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật này sẽ cho 
quả báu như sau: 

Kiếp hiện tại: Hành-giả là người có đức tin 
trong sạch nơi Тат-Вао: Đúc-Phật-bảo, Рис- 
Pháp-bảo, Đúc-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, 
không sợ hãi, có duyên lành, nhân tốt nên mọi 
thiện-pháp được tăng trưởng từ duc-giói thiên- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiên- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp, chứng 
ngộ chân lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Nếu kiếp hiện tại chưa trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán thì hành-giả sẽ được hưởng những quả 
báu đặc biệt ngay trong kiếp hiện tại và nhiều 
kiếp vị lai như sau: 

- Được phần đông chúng-sinh kính trọng. 

- Thiện-tâm trong sạch thanh tịnh, 

- Khi sắp chết, lúc lâm chung tâm bình tĩnh 

sáng suốt, 
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- Sau khi chết, thiện-nghiệp này cho quả tái sinh 
kiếp sau làm người có đủ tam-nhân (vô-tham, 
vó-sán, vó-si) cao quy, hoặc Chư-thiên cao quy. 

- Tái sinh kiếp nào cũng thuộc chúng-sinh 
cao quy. 

- Có sắc thân xinh đẹp dáng ngưỡng mộ, 

- Các bộ phận trong thân thé déu xinh đẹp 

đáng quý, 

- Thân hình có mùi thơm tho tỏa ra, 

- Miệng có mùi thơm tho tỏa ra, 

- Có trí-tuệ nhiêu, 

- Có trí-tuê sâu sốc, 

- Có trí-tuệ sắc bén, 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn, 

- Có trí-tué phong phú, 

- Có frí-tuệ phi thường, 

- Nói lời hay có lợi ích, 

- Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức-Phậi, 
lắng nghe chánh-pháp, dễ dàng chứng ngô chân 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niễt-bàn. 

Đó là những quả báu phát sinh từ đề-mục 
niệm 9 ân-Đức-Phật. 
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* Niệm Ân-Đức-Phật Tránh Được Tai Ноа 


Dãrusäkatikaputtavatthuf) Tích bé trai của 
người đốn cúi được tóm lược như sau: 

Trong thành RãJagaha có 2 đứa bé trai: 

* Một đứa có chánh-kiến là con của gia dinh 
người làm nghề đốn củi có đức tin nơi Tam bảo. 

* ΜΟΙ đứa có tà-kiến là con của gia dinh 
ngoại đạo. 

Hai đứa bé thường chơi trò bắn bi, đến phiên 
đứa bé chánh-kiến, trước khi bắn viên bi, nó niệm 
tưởng ân-Đức-Phật rằng: “Мато Buddhassa: Соп 
thành kính đảnh lễ Đức-Phật "rồi bắn viên bi, lần 
nào nó cũng băn trúng đích, được thắng cuộc. 

* Đến phiên đứa bé rà-kiến, trước khi bắn 
viên bi, nó cũng niệm tưởng vị Arahán của nó 
rằng: "Namo Arahantānam:” Con thành kinh 
đảnh lễ chw Arahán" ròi bắn, lần nào nó cũng 
bắn không trúng đích, bị thua luôn. 

Một hôm, đứa bé chánh kiến đi theo cha, ngồi 
trên chiếc xe bò đi vào rừng đốn củi. Buổi chiều 
chở củi về nhà ở trong thành Rãjagaha. 

Khi đến gần nghĩa địa bên ngoài cổng thành, 
người cha đứa bé cho xe ngừng lại, thả con bò 
cho ăn cỏ, uống nước, con bò đi theo đường vào 





I Dhammapadatthakatha, Tích Darusakatikaputtavatthu 
2 Ngoại đạo không có bậc Thánh-A-ra-hán thật, gọi là A-ra-hán 
chỉ là cách xưng hô mà thôi, nên không có oai lực nào cả. 
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thành. Người cha đi tìm con bò, theo dấu chân 
con bò vào thành. Khi gặp được con bò, ông dắt 
bò trở ra thì trời đã tối, lính gác đã đóng cửa 
thành rồi, người cha đành phải ở lại trong thành, 
chờ đến sáng ngày hôm sau. 

Đứa bé trai nhỏ nằm trên xe củi chờ người 
cha, đói khát ngất xiu, năm ngủ thiếp trong xe 
củi. Ban đêm, có hai да-хоа đi kiếm ăn, một da- 
xoa có chánh-kiến và một dạ-xoa có fà- kiến, cả 
hai dạ-xoa nhìn thấy đứa bé năm ngủ mê trên xe, 
dạ-xoa tà-kiến bảo rằng: “Đứa bé kia là món vật 
thực của chúng ta, chúng ta sẽ ăn thịt nó”. 

Mặc dầu dạ- -xoa chánh- kiến can ngăn, nhưng 
dạ-xoa tà-kiễn vẫn tiến đến đưa tay nám đôi 
chân, đứa bé này vốn là con của gia đình có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cha mẹ dạy đứa bé 
thường ngày niệm ân-Đức-Phật, nên khi dạ-xoa 
vừa năm đôi chân, đứa bé thức tỉnh, liền niệm 
ân-Đức-Phật rằng: “Namo Buddhassa”. 

Nghe niệm ân-Đức-Phật, Dạ-xoa tà-kiến kinh 
hoàng hoảng sợ rút tay lại. Khi ấy, da-xoa 
chánh-kiến bảo rằng: “Chúng ta đã phạm phải 
một tội lỗi lớn lao rôi! Chúng ta phải lập công 
chuộc tội lôi lớn lao của chung ta thói!” 

Đứa bé này đang bị đói khát, vậy nhà ngươi 
hãy vào trong cung điện Đức-vua, đem mâm đồ 
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ăn của Đức-vua cho đứa bé này ăn, để lập công 
chuộc tội lỗi lớn lao của nhà nguoi. 

Dạ-xoa tà-kiến nghe nói phải, nên biến vào 
cung điện của Đức-vua, lấy mâm đồ ăn ra. Một 
dạ-xoa hóa làm cha và một dạ-xoa hóa làm mẹ 
của đứa bé, cho đứa bé ăn giỗng như cha mẹ của 
đứa bé hằng ngày, cho đứa bé ăn xong, dỗ đứa 
bé nằm ngủ ngon. 

Trước khi từ giã đứa bé, hai dạ-xoa khắc 
dòng chữ trên chiếc mâm vàng, cho biết những 
sự việc xảy ra với tác ý chỉ dé một mình Đức- 
vua thấy và biết mà thôi, còn những người khác 
không thấy, không biết được. Hai dạ-xoa trở về 
chỗ ở của mình. 


Sáng hôm sau, trong cung điện của Đức-vua 
phát giác chiếc mâm vàng và bộ chén đĩa đựng 
các món ăn bị mát trộm. 

Lính thị vệ đi lục soát khắp nơi không tìm 
gặp, rồi ra khỏi thành nhìn thấy chiếc mâm vàng 
νὰ bộ chén đĩa không còn món ăn của Đức-vua 
trên chiếc xe củi, thấy đứa bé nằm trong xe, nên 
hỏi đứa bé răng: 

- Này cậu bé! Những đô vật này từ đâu có? 

Đứa bé chỉ biết trả lời rằng: 

- Thưa quý ông, cha mẹ đem đến cho con ăn. 

Lính thị vệ bắt đứa bé với tang vật rõ ràng, 
dẫn đến trình Đức-vua. 
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Đức-vua Bimbisära cầm chiếc mâm vàng 
tang vật, nhìn thấy những dòng chữ của dạ-xoa 
ghi lại. Đức-vua hỏi cậu bé rằng: 

- Này con! Sự việc xảy ra như thé nào? 

Đứa bé tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua, con không phải là người ăn 
trộm, đêm qua cha mẹ con mang đến cho con ăn 
rồi dỗ con ngủ. Con chỉ biết như vậy thôi. 


Đức-vua truyền lệnh bắt cha mẹ đứa bé dẫn 
đến trình Đức-vua, rồi dẫn đứa bé và cha mẹ của 
nó cùng nhau đến hầu Đức-Phật tại ngôi chùa 
Veluvana. 

Đức-vua dành lễ Đức-Thế-Tôn xong, bèn 
bạch răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, có phải chỉ có 
niệm án-Đúc-Phật mới hộ trì cho người hành 
pháp. Còn niệm án-Đức-Pháp, ân-Đức-Tăng, 
v.v... có hộ trì cho người hành pháp được hay 
không? Bạch Ngài. 


Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không chỉ niệm ӣп-Рис- 
Phật mới hộ trì người hành pháp, mà niệm ап- 
Рис-Рһар, ân-Đức-Tăng, niệm thân-bắt-tịnh, 
(ô-froc), niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm 
rải tám-hy, v.v... cũng hộ trì người hành pháp 
được vậy. 
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Các hàng Thanh-văn có đức tin nơi Tam-Bảo, 
thực hành niệm ân-Đức-Phật: “Tipi so Bhagava 
Araham... ”, hoặc niệm ân-Đức-Pháp: “Svakhato 
Bhagavata dhammo...”, hoặc niệm ân-Đức-Tăng: 
“Suppafipanno Bhagavafo ѕйуакаѕатећо” ..., sẽ 
là người có tâm trí sáng suốt, không mê muội, 
tránh mọi tai họa xảy đến cho mình. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
cậu bé và cha mẹ của cậu bé đều chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-để, chừng đắc Nhập-lưu- 
Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quá, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu. 

Về sau, người cha, người mẹ và đứa con đều 
xuất gia thực hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn đến 
chứng đắc thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niết-bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong 3 
giới 4 loài. 

Oai Lực Niệm Ân-Đức-Tam-Bảo 

Tích Mahakappinatheravathu? Tích Ngài 
Dai-Duc Mahakappina được tóm lược như sau: 

Khi Ngài Đại-đức Mahakappina còn là một 
Đức-vua trị vì kinh thành KukkutavatI. Một 
hôm, Đức-vua cưỡi ngựa ngự đi du lãm cùng với 
1.000 vị quan cận thần ngoài thành, gặp nhóm 





: Dhammapadatthakatha, Tích MahakappInattheravatthu 
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người lái buôn từ kinh thành Savatthi đi vào 
thành, Đức-vua bèn hỏi: 

- Này các ngươi! Các ngươi ở kinh thành 
Savafthi có tin lành gì không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Buddho Deva, loke uppanno. ” 

- Muôn іди Đúc-vua, Đức-Phật đã xuất hiện 
trên thé gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Buddho”, 
thì liền phát sinh Һу lạc chưa từng có. Đức-vua 
hỏi lại đến lần thứ ba, những người lái buôn đều 
tàu như lần trước, lần nào cũng phát sinh hy lạc 
như vậy. Đức-vua truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppamno ” 

- Muôn tâu Рис-уиа, Đức-Pháp đã xuất hiện 
trên thé gian. 

Đức-vua vừa nghe đến “Dhammo” cũng như 
lần trước, liền phát sinh hy lạc chưa từng có, nên 
hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần 
nào cũng phát sinh hy lạc như vậy. Đức-vua 
truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 


Nhóm người lái buôn tâu ràng: 
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“Samgho uppamno ” 

- Muôn tâu Рис-уиа, Đức-Tăng đã xuất hiện 
trên thế gian. 

Đức-vua vừa nghe đến “Samgho”cüng như 
hai lần trước, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có, 
nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, 
lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 


Đức-vua lẫy tấm biển vàng ghi 300 ngàn 
đồng tiền vàng làm tiền thưởng, rồi trao cho 
nhóm người lái buôn, truyền lệnh đem đến trình 
Hoàng hậu Апоја дё lãnh thưởng. Trong biên 
vàng, Đức-vua ghi rõ, xin trao ngai vàng lại cho 
Hoàng hậu lên ngôi trị vì đất nước. 

Không hồi cung, từ đó Đức-vua ngự đi cùng 
với 1.000 vi quan cận thần đến hầu Đức-Phật. 

Trên đường đi gặp con sông 4paracchã sâu 
vã rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm 
mong muốn sớm hầu Đức-Phật, nên Đức-vua 
niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: “ірі so Bhagavā 
Araham, Sammāsambuddho, Vijjacaranasampanno, 
Sugato, Lokavidn, Anuttaro purisadammasarathi, 
Saftha devamaussanam, Buddho, Bhagava ”. 

Do oai lực của 9 ân-Đức-Phật, Đức-vua 
cùng 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng qua sông ấy 
một cách dễ dàng. 
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Tiếp đến gặp con sông Nīlavāhinī, cũng sâu 
vã rộng lớn không thuyền bè, cũng như lần 
trước, Đức-vua niêm б ân-Đức-Pháp rằng: 
“Svakkhato Bhagavatä Dhammo, Sanditthiko, 
Akalko, khipassiko, Орапеууіко, Paccattam 
veditabbo viñfiuhi `. 

Do oai lực của 6 án-ĐÐĐức-Pháp, Đúc-vua cùng 
các quan cưỡi ngựa băng ngang qua sông ấy một 
cách dễ dàng như trước. 

Tiếp đến lại gặp con sông Candabhãgã, cũng 
sâu vã rộng lớn không thuyền bè, như hai lần 
trước, Đức-vua niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 
“Suppatipanno Bhagavato  Savakasamgho, 
Ujuppalipanno Bhagavato  Savakasamgho, 
Nàyappatipanno Bhagavato Sāvakasamgho, 
Sāmīcippatipanno Bhagavato Savakasamgho, 
yadidam cattārī purisayugani attha purisa- 
puggalā. Esa Bhagavato  Savakasamgho 
Аһипеууо, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Anjali- 
karanīyo, Anuttaram puññakkhettam lokassa". 

Do oai lực của 9 án-Đức- Tăng, Đức-vua cùng 
các quan cưỡi ngựa băng ngang con sông ấy một 
cách dễ dàng như hai lần trước. 

Đức-Phật đã biết trước, nên ngòi dưới gốc 
cây phóng hào quang 6 màu sáng ngời làm hiệu 
cho Đức-vua cùng 1.000 vị quan biết. Tất cả đều 
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đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn xong, rồi ngòi 
nghe Ngài thuyết pháp. 

Nghe pháp xong, Đức-vua cùng 1.000 vị quan 
đều chứng ngộ chân lý tir 7hánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu- Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, trở 
thành bậc Thánh-Nháp-Tưu, rồi thành kính đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn xin xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật quán xét thấy rõ tất cả đều có 
phước thiện phát sinh § món vật dụng của tỳ- 
khưu, nên Ngài đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón 
trỏ mà truyền dạy: 

“Etha bhikkhavo, caratha brahmacariyam 
затта диккһаѕѕа antakiriyaya. ” 

- Này các con hãy lại đây! Các con trở thành 
f)-khưu theo nguyện vọng. Сас con hãy nên thực 
hành phạm hạnh cao thượng dán đến sự tận 
cùng của khổ. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay 
tức thì, Đức-vua cùng 1.000 vị quan trở thành 
tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu 
được phát sinh do thần thông. Chư tỳ-khưu ấy 
có tăng tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh 
như vị tỳ-khưu 60 hạ. 


về phần những người lái buôn sau khi nhận 
được biển vàng của Đức-vua ban cho, đi thăng 
vào cung điện xin yết kiến Hoàng-hậu Απο]ᾶ, 
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trình chiếu chỉ xin lãnh thưởng 300 ngàn đồng 
vàng. Hoàng-hậu thấy vậy bèn hỏi: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì 
mà Hoàng-thượng ban thưởng cho các ngươi số 
tiên lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Devi, Buddho loke uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đúc-Phật đã xuất 
hiện trên thé gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến danh hiệu “Buddho ” 
thì liền phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Hoàng- 
hậu hỏi lại đến lần thứ ba, những người lái buôn 
đều tâu như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ 
lạc như vậy. Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thé gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến “Dhammo ”cũng 
như lần trước, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng 
có, nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ 
ba, lần nào cũng phát sinh hy lạc như vậy. 
Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tin lành nào khác 
nữa không? 
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Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Samgho ирраппо” 

- Muôn іди Hoàng-hậu, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thé gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến “Samgho” cũng 
như hai lần trước, liền phát sinh hỷ lạc chưa từng 
có, nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ 
ba, lần nào cũng phát sinh hy lạc như vậy. 


Hoàng hậu truyền bảo ràng: 

- Này các ngươi! Ba tin lành lớn lao đến 
dường ấy, mà Hoàng-thượng ban thưởng cho 
các người có 300 ngàn. Còn ta, mỗi tin lành ấy, 
ta sẽ ban thưởng cho các ngươi 300 ngàn. Các 
ngươi sẽ được lãnh thưởng 900 ngàn tiên vàng. 

Như vậy, nhóm người lái buôn chỉ báo tin 
lành ĐÐức-Phát, Рис-Рһар, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian, mà được lãnh thưởng số tiền 
gồm có 1.200.000 đồng tiền vàng. 

Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Hoàng Thượng ngự cùng 
với 1.000 quan cận thân đi đâu? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đúc-vua ngự cùng 
với 1.000 quan cận thân đi đến hầu Đúc-Phậi, 
rồi sẽ xuất gia. 
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Nghe tâu như vậy, Hoàng-hậu cho truyền 201 
phu nhân của 1.000 vị quan đến báo tin ràng: 

- Này các phu nhân! Hoàng thượng của 
chúng ta cùng với 1.000 vị quan cận thân hay tin 
lành Đúc-Phật, Рис-Рһар, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thể gian, Người đã từ bỏ ngai vàng để 
lại cho ta, như nhồ bỏ bãi nước miêng, rồi ngự 
йі cùng với 1.000 vị quan cận thân đến háu 
Dirc- Phật, sẽ xuất gia để giải thoát khổ. 

Chẳng lẽ ta không có khô hay sao? Đức- -vua 
tr bó ngai vàng nhu nhỗ bỏ bãi nước тіёпв, 
chẳng lẽ ta lại quỳ gỗi liễm bãi nước miếng йу 
hay sao? Ta cũng sẽ đi đến Ади Đức-Phật, sẽ 
xuất gia để giải thoát khổ? Còn các ngươi nghĩ 
thế nào? 

Nhóm 1.000 phu nhân đồng tâm nhất trí xin 
đi theo Hoàng-hậu đến hầu Đức-Phật. 

Hoàng-hậu truyền sửa soạn ngựa báu, cùng 
1.000 phu nhân mỗi người một ngựa theo sau 
đến hầu Đức Phật, đi theo con đường mà Đức- 
vua đã ngự đi cùng với các quan. 

Trên đường đi, Hoàng-hậu cùng với 1.000 
phu nhân đi đến gặp con sông Арагассћа, 
Hoàng hậu niêm 9 án-Đức-Phậát: “Ttipi so 
Bhagava Araham,....”. Do oai lực của 9 ân- 
Đức-Phát, Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân 
băng qua con sông ấy một cách ἀξ dàng. 
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Tiếp đến gặp con sông Nīlavāhinī, Hoàng-hậu 
niêm 6 ân-Đúc-Pháp: “Svakkhato Bhagavatā 
Dhammo,....”. Do oai lực của 6 дп-Рис-Рһар, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân băng qua 
con sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. 


Tiếp đến gặp con sông Candabhāgā, Hoàng-hậu 
niêm 9 ân-Đức-Tăng: “Suppatipanno Bhagavafo 
Savakasamgho,... ”. Do oai lực của 9 án-Đức-lăng, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân băng qua 
con sông áy một cách dễ dàng như hai lần trước. 


Cuối cùng, Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu 
nhân cũng đang ngự đên hâu Đức-Phật. 


Đức-Thế-Tôn biết Hoàng-hậu Anojā cùng 
1.000 vị phu nhân sắp đến, Ngài phóng hào 
quang 6 màu sáng ngời làm hiệu, Hoàng-hậu 
cùng với 1.000 phu nhân biết, đến hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn xong bạch rằng: 

- Kính bạch Рис-Т, hế-Tôn, Đúc-vua Mahā- 
kappina cùng với 1.000 vị quan có đến đây 
không? Bạch Ngài! 

Đức-Phật hóa phép thần thông che khuất 
không để Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân 
nhìn thấy tỳ-khưu Mahakappina cùng 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Thế-Tôn truyền dạy răng: 
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- Này các con! Các con hãy ngôi nghe Như 
Lai thuyết pháp, rồi tại nơi đây các con sẽ nhìn 
thây Mahakappina cùng với 1.000 vị quan. 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm 
ngồi nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Hoàng-hậu cùng 
1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân lý tir- 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập- 
lựưu- Thánh-quả, trở thành bậc Thánh-Nháp-lưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, £)-khưu Маћакарріпа 
cùng 1.000 vị t)-khưu đều chứng đắc từ Nhất- 
lai- Thánh-đạo, Nhắt-lai-Thánh-quả, Bát-lai- 
Thánh-đạo, Bát-lai-Thánh-quả, cho đến A-ra- 
hản-Thánh-đạo, A-ra-hán- Thánh-quá, trở thành 
bậc Thánh-A-ra-hán, cùng với tú tuệ-phán-tích, 
lục-thông. 


Khi ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua Mahākappina cùng 1.000 vị quan, bây 
giò ở trong tướng mạo một tỳ-khưu trang nghiêm 
như vị Đại-Đức 60 hạ. 

Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân phát 
sinh đức tin trong sạch, kính xin Đức-Thế-Tôn 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 
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Đức-Thế-Tôn tryền dạy Hoàng-hậu cùng với 
1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Đại-Đức tỳ- 
khưu-ni Uppalavannä chỉ dẫn cách xuất gia trở 
thành Tỳ-khưu ni. 


Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân sau 
khi đã trở thành Tỳ-khưu ni thời gian không bao 
lâu, tất са đều chứng đắc đến 4-ra-hán-Thánh- 
đạo, A-ra-hán-Thánh-quả, diệt-đoạn-tuyệt mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, trở thành bậc 7hánh-4- 
ra-hán trong giáo pháp của Đức Phật. 


Oai lực của 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Phảp, 
9 án-Đức- Tăng thật là phi thường! 


Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng: 
danh hiệu Buddho, Dhammo, Samgho không 
phải dë được nghe trong kiếp tử sinh luân hồi 3 
giới 4 loài, bởi vì, Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian này rất hiếm có. 

Nếu khi có Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác xuất 
hiện trên thé gian thì mới có Đức-Pháp-bảo νὰ 
chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. 

Thật vậy, có khi vô số đại kiếp trái đất trải qua 
4 a-tăng-kỳ thành - trụ - hoại - không mà không 
có một Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian, gọi là Suññakappa: kiếp trái 
đất không có Đức-Phật. Cho nên, Đức-Phật- 
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Chánh-Ðăng-Giác xuất hiện trên thé gian thật là 
điều vô cùng hy hữu, vô cùng hiếm có. 

Trường hợp Đức-vua Míahakappina và Hoàng- 
hậu Anojä đã từng tạo đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba- 
la-mát, đã có 5 pháp-chủ già dặn: tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ, đặc biệt đã từng được Đức-Phật 
quá-khứ thọ ký, cho nên, khi mới nghe nhóm lái 
buôn nói đến danh hiệu Buddho, Dhammo, 
Samgho thì Đức-vua Mahakappina và Hoàng- 
hậu Anoja phát sinh hy lạc chưa từng có. 

Trên đường ngự đến hầu Đức-Phật, khi Đức- 
vua Mahakappina và Hoàng-hậu Anoja gặp phải 
điều khó khăn cản trở, khi íy, có khå năng đăc 
biệt niêm 9 án-Du:c-Phát, 6 án-Duc-Phap, 9 ân- 
Duc-Táng. Do nhờ oai lực của ân-đức Тат-Вао, 
Рис-уиа νὰ Hoàng-hậu vượt qua khỏi mọi khó 
khăn cản trở một cách dễ dàng. 

* Ngài Đại-đức Subhütitthera” là bậc Thánh- 
A-ra-hán thuật lại tiền kiếp của Ngài được tóm 
lược như sau: 

Tiền kiếp của Ngài Đại-đức Subhūti tên là 
Nanda, thuộc dòng tộc Ba-la-môn. Ngài sinh 





! Bộ Therapadana Ngài Đại-đức Subhtitthera apadanavannana 
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vào thời kỳ trước khi Đức-Phật Padumuttara” 


xuât hiện trên thê gian. 


Công tử Nanda khi trưởng thành theo học các 
bộ môn theo truyền thống Bà-la-môn, sau khi 
thành tài, công tử đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, là 
một đạo-sư có nhóm đệ tử gồm có 44.000 vỊ, trú 
tại chân dãy núi Himavanta. VỊ Đạo-sư Nanda 
cùng với 44.000 đệ tử đều chứng đắc bát thiên: 
4 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 
đặc biệt chứng đắc đầy đủ пей thông. 

Khi Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phật ngự đến tỉnh thành Hamsavati 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Một hôm, Đức-Phật Padumuttara xả đại-bi 
định, xem xét các chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ, thì thấy rõ vị đạo-sĩ Nanda sẽ có ý nguyện 
trở thành vị Thánh Đại- Thanh-văn của Đức-Phật 
trong thời ν]-141, còn nhóm 44.000 đệ tử sẽ trở 
thành bậc Thánh-A-ra-hán, nên Đức-Phật mặc у, 
mang bát một mình bay theo đường hư không 
đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác ý 
cho đạo-sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức-Phật. 


Thật vậy, nhìn thấy tướng của Ngài từ xa đến, 
vị đạo-sư Nanda biêt chăc chăn là Đức-Phật, nên 





' Từ thời kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian là 100 ngàn đại kiệp trái đât. 
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hết lòng cung kính đón rước, thỉnh Đức-Phật 
ngự vào trong cốc, thinh Đức-Phật ngự trên chỗ 
cao quý, còn mình ngòi chỗ thấp, thành kính 
dành lễ Đức-Phật. 

Khi ấy, nhóm đệ tử hái trái cây từ rừng trở về 
nhìn thấy tôn-sư của mình ngồi chỗ thấp, nhìn 
Һау Đức-Phật có đầy đủ tướng tốt ngồi chỗ cao 
quý, không biết bậc ấy cao thượng như thế nào 
nên thưa răng: 

- Kính thưa tôn sư, chúng con tưởng tôn sư là 
bậc cao cả trong đời, không ngờ nay có Bậc ấy 
còn cao thượng hơn tôn sư nữa. 

- Kính thưa tôn sư, Bậc ấy cao thượng như 
thé nào? 

Đạo-sư Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột 
cát so sánh với núi cao Sineru. Bậc ấy là Đức- 
Phật-Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị trong 
toàn cõi thé giới chúng-sinh. Các con hãy nên 
cung kính đánh lễ Ngài. 

Nghe lời khuyên dạy của thầy, nhóm đệ tử 
cùng nhau cung kính dành lễ Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda dạy bảo đệ tử chọn lựa trái cây 
ngon lành, sạch sẽ đem đến cúng-dường lên 
Đức-Phật. 

Sau khi độ trái cây và uống nước xong, Đức- 
Phật nghĩ rằng: “Chu f)-khưu-Tăng hãy đến 
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đây”. Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hiểu biết ý 
nghĩ của Đức-Thế-Tôn, nên 100 ngàn Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng bay đến hầu Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda gọi nhóm đệ tử dạy bảo răng: 

- Này các con! Chỗ ngôi của Đức-Phật chưa 
xứng đáng và 100 ngàn chỗ ngôi của chư Đại- 
đực 0)-khưu- Tăng chưa có. Vậy, сас con hãy nên 
sử dụng phép thân thông bay đi tìm các đoá hoa 
xinh đẹp và thơm tho đem về làm chỗ ngôi, để 
cúng-dường lên Đưức-Phật νὰ chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng, bằng phép thân thông của mình. 

Vâng lời đạo-sư, nhóm đệ tử mỗi người bay 
đi mỗi ngã tìm các đoá hoa xinh đẹp và thơm tho 
đem về kết làm pháp toà đặc biệt nguy nga lộng 
lẫy, để cúng-dường lên Đức-Phật-Chánh -Đẳng- 
Giác và 100 ngàn chỗ ngồi khác đặc biệt có 2 
chỗ ngồi dành cho 2 vi Thánh-Tối-thượng- 
thanh-văn đệ tử của }Đức- Phật. 

Công việc trang hoàng chàng mấy chốc đã 
hoàn thành tốt đẹp, bằng phép thần thông của 
nhóm đệ tử. 

Đạo-sư Nanda cung kính dành lễ Đức-Phật 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài 
ngự đến ngôi trên pháp toà được kết bằng các 
loài hoa mà chúng con đã trang hoàng xong, để 
cho chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an lạc lâu dài. 
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Dúc-Thé-Tón ngự lên ngồi trên pháp toà 
xong, rồi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự 
bậc cao thấp lên ngồi chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn nghĩ rằng: “Nhu-Lai 
nên nhập-diệt-thọ tưởng (mirodhasamapaffi) 
suốt 7 ngày đêm, để cho nhóm đạo-sĩ này có 
được nhiễu phước-thiện cao quy”. 

Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập-diệt-thọ-tưởng, 
nên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập- 
diệt-thọ-tưởng theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩ Nanda cầm chiếc lộng kết bằng các 
loại hoa xinh đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật 
trong suốt 7 ngày đêm. 


Sau khi χά điệt-thọ-tưởng (пігодһаѕатараїй), 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy vị /}-khưu có 2 đức- 
hạnh: qranaviharmañca dakkhineyyanañca 
xuất-sắc nhất trong hàng Thánh-Thanh-văn đệ tử 
của Ngài, thuyết pháp hoan hy lễ cúng-dường chỗ 
ngôi kết bằng các loại hoa của nhóm đạo-sĩ xong. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
nhóm đạo-sĩ gồm có 44.000 vị đều chúng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bác Thánh-A- 
ra-hán ngay khi ấy. 

Riêng dao-su: Nanda có ước nguyện muốn trở 
thành vị £)-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharinañca 
dakkhineyyanañca xuất-sắc nhất trong hàng 
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Thánh- Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật trong thời 
vị-lai, như vị їў-Кһим này, nên không chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả πὰο cả. 

Đức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “Etha Bhikkhavo. ” Tất cả đạo-sĩ đều 
trở thành tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của 
ty-khưu, trang nghiêm như chư Đại-đức có 60 hạ. 

Khi ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức- 

Phật Padumuttara, bạch rằng: 
- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, những phước-thiện 
nào mà con đã thành kính cúng-dường, сіт 
chiếc νο hoa đứng hầu Ngài suốt 7 ngày 
đêm,... Những phước-thiện ду, con không mong 
muốn gì khác, con chỉ có ước nguyện muốn trở 
thành vị t)-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharmañca 
dakkhineyyanañca хийі-ѕйс nhất trong hàng 
Thánh- Thanh-văn đệ tứ của Đức-Phật trong thời 
vị-lai, như vị tỳ-khưu ấy của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumuttara biết rõ nguyện vọng 
của đạo-sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên 
Ngài khuyên dạy và thọ ký rằng: 

“Bhavehi Buddhanussatim. 

Влауапапатапийагат. 

Imam satim bhavayitva, 

Purayissasi manasam... 


(1) 





' Bộ Therapadanapali Tiêu sử Ngài Đại-đức Subhütitthera apadana 
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- Мау Nanda! Con nén thuc hành niém 9 án- 
Đức-Phật là dé-muc-thién-dinh cao thượng hơn 
tất са đề-mục. 

Sau khi đã thực hành đề-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật rồi, con sẽ được thành tựu đầy đủ ý nguyện 
của con như là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời 
suốt 30.000 đại kiếp trái đất, 

* Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp, 

* Con sẽ làm Đức-Chuyển-luân- Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp, 

* Con sẽ làm Рис-уиа trong nước lớn không 
sao ké xiét. 

Đó là quả Баи cua pháp niệm 9 дп-Рис-Рһаі. 

* Những kiếp tử sinh luân hồi của con không 
sinh trong cõi ác giới, chỉ sinh trong сді thiện 
giới mà thôi. 

Đó là qua Баи của pháp niệm 9 ân-Đức-Phậi. 

* Từ nay, còn 100.000 đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. 
Khi ấy, con sinh trong gia đình phú hộ Sumana, 
tên con là Subhuti. Khi trưởng thành, con từ bỏ 
nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia theo 
Рис-Рраі Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành t)-khưu không lâu, 
con thực hành pháp-hành-thiên-tuệ dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-A-ra-hán, cùng với tú-tuệ-phán-tích, 
lục-thông. 


Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên dương con là 
vị Thánh-lhanhvăn đệ-tử có 2 đưức-hạnh: 
aranaviharmam: thường trú trong đưc-hạnh 
không phiên não và dakkhineyyãnam: đức-hạnh 
thọ nhận thứ vật dụng của thí chủ xuất sắc nhất 
trong hàng Thánh-Thanh-văn đệ-tử của Ngài. 

Đó là quả Баи của pháp niệm 9 ân-Đức-Phát. 


Thật vậy, từ đó những tiền kiếp tử sinh luân 
hồi cho đến kiếp chót là Ngài Đại-đức Subhữri 
được diễn tién đúng như lời thọ ký của Đức-Phật 
Padumuttara. 


* Siùgālamātutherī ” là Đại-đức tỳ-khưu-ni 
bậc Thánh-A -ra-hán thuật lại tiên kiêp của Ngài 
được tóm lược như sau: 


* Trong thời kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất 
hiện trên thế gian. Khi ấy, tiền kiếp của Đại-đức 
ty-khuu-ni là tiểu thu, sinh trong gia đình của vi 
quan lớn của triều đình có chức trọng quyền cao 
glàu sang phú quý. 

Một hôm, tiéu thu đi với thân phụ cùng nhóm 
thuộc hạ đến nghe Đức-Phật thuyết pháp, cô 





! Bộ Therï apadãna Siñgalamatutherï apadãna 
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phát sinh đức tin trong sach, nên xin thân phu 
cho phép cô xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong 
giáo-pháp của Đức-Phát Padumuttara. 

Sau khi trở thành ty-khưu-nI có đức tin đặc 
biệt nơi Тат-Вао: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, thích nghe pháp, thích 
chiêm ngưỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, tỳ-khưu-ni nhìn thấy Рис-Рһаї 
Райитийага tuyên dương vị Раі-йис t)-khưu-ni 
là bậc Thánh-A-ra-hán giải thoát bằng đức tin 
trong sạch (saddhävimufta) xuất-sắc nhất trong 
hàng chư ty-khuu-ni đệ t cua Ngài, nên ty- 
khưu-ni có ý nguyện muốn được ngôi vị ấy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn có tâm đại bi tế độ 
truyền dạy tỳ-khưu-ni rằng: 

- Này con! Con nên là người có duc tin trong 
sạch, vững chắc không lay chuyển nơi Như-Lai, 
nơi Рис-Рћар-ђБао, nơi chw tf)-khưu- Tăng-báo, 
có giới hạnh trong sạch mà chư Thánh-nhân ca 
tụng, có chánh-kiến đúng đắn. 

Lắng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật 
Padumuttara, tỳ-khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ bạch hỏi Ngài về ý nguyện muốn 
được ngôi vị Đại-đức tỳy-khưu-ni là bậc Thánh- 
A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong sạch 
(saddhavimutta) xuât-sắc nhất trong hàng chư 
ty-khưu-nI của Đức-Phật vị-lai cũng như vị Đại- 
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đức ty-khuu-ni đệ tử của Ngài hiện-tại, có được 
thành tựu như ý nguyện hay không. 


Khi áy, Đức-Phật Padumuttara có tâm đại bi 
tế độ thọ ký răng: 

- Này con! Nguyện vọng của con sẽ được 
thành tựu như y nguyện. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại- kiếp trái 
đất nữa, Đức-Phật-Chánh -Đăng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama sẽ xuất hiện trên thế 
gian. Khi ấy, соп là mẹ của Singäla gọi là 
Singalamatu sẽ xuất gia trở thành t)-khưu-ni 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, rồi Ngài 
sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Раі-йис ty- 
khưu-ni là bậc Thánh-A-ra-hán giải thoát bằng 
đức tin trong sạch (saddhavimutta) xuất-sắc 
nhất trong hàng chư tỳ-khưu-ni đệ tử của Ngài. 

Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padu- 
тийага, tỳ-khưu-nI phát sinh thiện-tâm vô cùng 
hoan hy cố gắng tinh tán không ngừng tạo cho 
đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba-la-mật. 


Do nhờ thiện-pháp các pháp-hạnh Ba-la-mật, 
nên trong vòng tử sinh luân hồi suốt 100 ngàn 
đại kiếp trái đất, những hậu kiếp của tỳ-khưu-ni 
không hè bị sa vào 4 cõi ác-giới: (địa ngục, a-fu- 
la, nga диў, súc sinh), và do nhờ thiện-nghiệp ду 
mà những hậu kiếp ấy chỉ có tái sinh trong các 
cõi thiện-giới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 
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* Thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm 
соп gái của phú hộ ở kinh thành Кајараһа. Khi 
cô trưởng thành kết hôn cùng với người con trai 
của phú hộ, sinh được một người con trai đặt tên 
là Singala. Vì vậy, bà có tên gọi là Singalamatu: 
Ме của cậu Siñgala. 

Một hôm, bà Singalamatu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập- 
hưu-Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh- 
Nhập-lưu, bà xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành ty-khuu-ni trong giáo pháp của Ngài. 

T)-khưu-ni Singalamafu có đức tin trong sạch 
đặc biệt thực hành 42-тис niệm 9 ân-Đức-Phật 
(Виааћапиѕѕай), có tâm cận-định trong đề-mục 
niệm 9 ân-Đức-Phật làm nền tảng, làm đối-tượng- 
thiền-tuệ, rồi thực hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhắt-lai-Thánh-đạo, Nhất-lai-Thánh-quả cho đến 
A-ra-hán-Thánh- đạo, A-ra-hán-Thánh quả νὰ 
Niếr-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não, mọi 
tham-ái không còn dư sót, trở thành bác Thánh- 
A-ra-hán, cùng với tú-tuệ-phán-tích, lục-thông, 
hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia trong 
giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đúc-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana tuyên 
dương Đại-đức f)-khưu-ni Singalamafu là bậc 
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Thánh-A-ra-hán giải thoát bằng đức tin trong 
sạch (saddhavimutta) xuát-sắc nhát trong hàng 
chư f)-khưu-ni đệ tử của Ngài. 


Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara 
quá-khứ đã thọ ký đôi với Đại-đức f)È-khưu-ni 
Singalamatu. 


* Tích Ngài Đại-đức Phussadeva ” 


Ngài Đại-đức Phussadeva ở tại nước Srilankã, 
sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niêt-bàn, 
được tóm lược như sau: 


Thời kỳ sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niết-bàn. Tại đất nước Srilankã có ngôi Bảo-tháp 
tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama. 

Hàng ngày, Ngài Đại-đức Phussadeva làm 
phận sự quét dọn, lau chùi làm sạch sẽ xung 
quanh nền ngôi Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngồi 
thực hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm, Ác-Ma-thiên hiện xuống biến thành 
người kỳ dị làm do bán nền ngôi Bảo-tháp. Ngài 
Đại-đức phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác- 
Ma-thiên hiện xuống biến thành người kỳ di xấu 
xí chưa từng thấy trong vùng này bao giờ, nên 
Ngài Đại-đức suy xét rằng: “Người già kỳ di xấu 
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xí này ta chưa từng thấy lân nào. Vậy người ау 
có phải là Ác-Ma-thiên hiện xuống làm quấy ráy 
ta chăng, thử hỏi xem sao”. 

- Này ngươi! Ngươi là Ác-Ma-thiên phải không? 

Ác-Ma-thiên không còn giẫu giễm được nữa, 
nên thừa nhận, rồi hiện nguyên hình Ác-Ma-thiên. 

Ngài Đại đức Phussadeva tha thiết khán 
khoản Ác-Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi có nhiễu oai lực 
phi thường, ngươi đã từng gặp Đúc-Phật 
Gotama. Nay lão tăng tha thiết khẩn khoản 
ngươi bién hoá lại kim thân của Đúc-Phật 
Gotama cho lão tăng xem có được hay không? 


Theo lời tha thiết khán khoản của Ngài Đại- 
đức Phussadeva, Ác-Ma-thiên biến hoá ra kim 
thân của Đức-Phật Gotama. 

Nhìn thấy Ác-Ma-thiên bién hoá ra kim thân 
của Đức-Phát Gotama như vậy, nên ngài Đại- 
đức Phussadeva nghĩ rằng: “Ác-Ma-thiên còn có 
tâm ác, phiên não mà bién hoá ra kim thân của 
Đức-Phật Gotama thật đáng tôn kính nhu thé 
ду. Sự thật, Đức-Thế-Tôn không còn tâm ác, 
phiên não, hoàn toàn trong sạch thanh tịnh thì 
kim thân cua Đức-Phát thật đáng tôn kính biết 
đường nào!” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài Đại- 
đức Phussadeva thực hành đề-mục niệm 9 ân- 
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Đức-Phật, phát sinh hý lạc đồng sinh với đại 
thiện-tâm chưa từng có, đạt đến cán-định trong 
dê-muc niệm 9 ân-Đúc-Phật. 

Thọ lạc đồng sinh với đại thiện-tâm này trong 
thọ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đối- -lượng- 
thiên-tuệ, Ngài Đại-đức Phussadeva chuyển sang 
thực hành pháp-hành-thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của {Πρ lạc là danh-pháp 
là pháp-vô-ngã, tiếp tục phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của danh-pháp, 
sắc-pháp, hiện τὸ 3 ftrạng-tháúi-chung: trạng-thái- 
vồ-thường, trạng-thải-khổ, trạng-thái-vô-ngã, dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tir 7hánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niếr-bàn, diệt- 
đoạn-tuyệt mọi phiền-não, mọi tham-áI, trở thành 
bậc Thánh-A-ra-hán tại ngôi Bảo-tháp ấy. 


Thân mẫu của Ngài Đại-đức Sãriputta 


Thân mẫu của Ngài Đại-đức Sãriputta có 7 
người con đều trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, 
nhưng chính bà chưa có đức tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-đức Sãriputta tư duy rằng: “Chu 
Phát với bậc Thánh-Tối-thượng-Thanh-văn, vi 
nào sẽ tịch diệt Niét-bàn trước? Ngài biết rõ 
rằng: bác Трапћ-Т Ối-thượng-Ti hanh-văn sẽ tịch 
điệt Niễt-bàn trước Đức Phật. Ngài quán xét về 
tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của Ngài chỉ 
côn 7 ngày nta”. 
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Ngài Đại-đức Sariputta liền đến hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhà 
đề tịch аф Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-đức Sãriputta: 

- Này Sariputta! Con sẽ tịch điệt Niết Bàn tại 
nơi nào vậy? 

Ngài Đại-đức Sãriputta kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn tại ngôi nhà trong làng Nalakagama, 
xứ Magadha nơi con đã sinh trưởng, đông thời 
để tế độ cho thân mẫu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nhưng bà vẫn chưa có đức tin nơi Тат-Вао. 


Ngài Đại-đức Sãriputta cùng 500 đệ tử dành 
lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn. 
Ngài trở về lại ngôi nhà xưa, ở tại căn phòng cũ 
của mình. 

Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài Pai- 
đức Saripufa phát bệnh kiết lí đi ngoài, phân lẫn 
nhiều máu, bệnh tình rất trầm trọng. 

Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài, 
bà thân mẫu của Ngài thấy 4 ÐĐức-Thiên-vương 
từ cõi tứ Đại-Thiên-vương có hào quang sáng 
ngời đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài lần cuối cùng, 
rôi lui ra. 
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Tiếp đến, Đức-vua-ời Sakka từ cõi Tam- 
thập-Tam-thiên đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài lần 
cuối cùng, rồi lui ra. 

Tuần tự các Đức-Vua-trời cõi Dạ-Ma-thiên, 
Đúc-vua-trời cõi Dáu-suát-dà-thién, Đức-vua- 
trời cõi Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời cõi Tha- 
hóa-tu-tai-thién trong các cõi trời dục-gIới. 

Tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên οδί trời-sắc- 
giới cũng đều đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài lần 
cuối cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài nhìn thấy Chư-thiên, 
chư Đại-Phạm-thiên có hào quang sáng ngời, vi 
sau hơn vị trước, bà muốn biết những vị chư- 
thiên ἂν là vị nào, mà có lòng tón kính con của 
bà dén nhu thé! 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-đức Sariputta đến 
phòng của Ngài, hỏi Đại-đức Cunda (con trai 
của bà) rằng: 

- Này Cunda! Các vị Chư-thiên nào mà có 
lòng tôn kính đến chiêm bái, đảnh lễ sư huynh 
của con nhu: vậy? 

Ngài Đại-đức Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân тди, йди tiên, 4 Đúc-Thiên- 
vương từ cõi trời tứ Đại-Thiên-vương đến chiêm 
bái, đảnh lễ Sư Huynh. 

Nghe Ngài Đại-đức Cunda thưa như vậy, bà 
nghĩ thầm rằng: tit Đại-Thiên-vương mà còn có 
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lòng tôn kính đến chiêm bái, đảnh lê соп ta. 
Vậy, con ta phải là bậc cao thượng! Nếu vậy, thì 
Đứúc-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn 
Ngài còn cao thượng hơn thé nữa! Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda, còn các vị Chu-thiên khác là vị 
nào vậy? 

Ngài Đại-đức Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân тди, chư vị kế đến tuần tự là 
Đức-vua-trời Sakka từ cõi trời Tam-tháp-Tam- 
thiên, Đức-vua-trời Ѕијата từ cõi trời Dạ-ma- 
thiên, Duzc-vua-tro'i Sanfussifta ΠῚ cõi trời Dáu- 
suất-đà-thiên, Đức-vua-trời Sunimmia từ cõi 
trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời Paranimmita 
từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 

Tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên từ các tầng trời 
sắc giới... 

Nghe Ngài Đại-đức Cunda thưa như vậy, bà 
thầm nghĩ rằng: “Đgi-Phạm-thiên” mà ta tôn 
kính, chư Đại-Phạm-thiên ấy mà còn có lòng tôn 
kinh đến chiêm bái, đảnh lê con của ta. Vậy, con 
ta cao thượng đến như vậy sao! Nếu vậy, Đức- 
Phật là Bậc Тбп-Ѕи của con ta, chắc chắn Ngài 
còn cao thượng biết dường nào!” 

Nghĩ vậy, bà phát sinh dai fhiện-tâm hý lạc 
chưa từng có, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của 
Ngài Đại-đức Sãriputta và bày tỏ ý nghĩ của 
mình. Ngài Đại-đức Sãriputta biết đúng lúc hợp 
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thời, nên Ngài thuyết giảng về 9 ân-Đức-Phật 
để tế độ thân mẫu của Ngài. 

Sau khi cung kính lắng nghe Ngài Đại-đức 
Sariputta thuyết giảng 9 ân-Đức-Phật, bà niệm 9 
án-Đức-Phát, phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của danh-pháp, sắc-pháp, phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của danh-pháp, săắc-pháp, hiện rõ 3 trạng-thải- 
chung:  trạng-thải-vô-thường, trạng-thái-khổ, 
trạng-thái- vô-ngã, liên dán đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo, 
Nhập-lưu-Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu có đức tin trong sạch vững chắc 
không lay chuyển nơi Tam-Báo. 

Ngài Đại-đức Sãriputta suy tư rằng: “Nay ta 
đã dên đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của 
thân mẫu của ta xong rồi”. 

Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-đức 
Sãriputta bảo Ngài Đại-đức Cunda gọi chư ty- 
khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, Ngài 
Đại-đức Sãriputta day răng: 

- Này chư hiển giả! Quỷ vị đã theo tôi suốt 44 
năm, nếu tôi có làm diëu gì, có nói lời gì không thích 
hợp thì nay xin quý vị hiển giả hãy bỏ qua cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, Ngài là Bậc Thầy 
khả kính, khả di của chúng con. Chung con 
không nghe thấy một điễu gì cả. Và chúng con 
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đã theo Т hây như bóng theo hình suốt 44 năm 
qua, nếu chúng соп có làm điều gì, có nói lời 
nào thiếu sự tôn kinh thì nay kính xin Thây từ bi 
tha thứ cho chúng con. Bạch Ngài. 

Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào 
ngày rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-đức 
Sariputta tịch diệt Niết-bàn, châm dứt mọi cảnh 
khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình 
chuyền động. 

Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-đức 
Sãriputta xong, Ngài Đại-đức Cunda thỉnh Xá- 
lợi của Ngài Đại-đức Sãriputta đến kính dâng 
lên Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa Jetavana. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy xây ngôi 
tháp tôn thờ Xá-lợi Ngài Đại-đức Sãriputta tại 
kinh thành Savatthi. 


Tính Chất Của Đề-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


Đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật là một đề-mục 
dễ làm cho phát sinh đức tin sâu sắc nơi Tam- 
bao: Đưức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, mà đức tin là nền tảng của mọi thiện-pháp 
phát sinh từ duc-giói thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp. 
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Như vậy, đề-mục niêm 9 ân-Đức-Phật không 
chỉ là 4é-muc-thiën-dinh, có khả năng chứng đạt 
đến cán-dinh, mà còn có khả năng chuyền sang làm 
nền tảng, làm đối-tượng-thiên-tuệ, để thực hành 
pháp-hành-thiển-tuệ, dần đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não, 
mọi tham-áI, trở thành bác Thanh-A-ra-han. 

Như Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp hành mà 
hành giả đã thực hành, đã thực hành thuân thục, 
chắc chắn dân đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ uán, danh -pháp, sắc "pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân-hận, si-mê, để làm vắng lặng mọi i phiên- -пӣо, 
để phát sinh tri-tué-thién-tué thấy rõ, biết rõ trang- 
thái-vô-thường, trạng-thái- khó, trang-thái-vô-ngå, 
dân đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh-dé, chứng 
đắc 4 Т, hảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Buddhanussati: Pháp-hành 
піёт-піёт 9 án Đức- Phát. 

- Này chu: Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phát, mà hành gia đã thực hành, đã 
thực hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phái 
sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh-pháp, 
sắc- -pháp, để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để 
làm vắng lặng mọi phiên-não, dé phát sinh trí- 
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tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thải-vô- 
thường, trạng-thái- khổ, trạng-thái-vô-ngã, dân 
đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Мїё-Ьап”.® 

Qua lời giáo huấn của Đức- Phật, thì đê-mục 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật thuộc về pháp-hành- 
thiền-định mà có khả năng chuyền sang làm nền 
tảng của pháp-hành-thiên-tuệ nữa. 


Nghi Thức Thọ Pháp-Hành-Thiền-Tuệ 


Lễ thọ pháp-hành-thiên-tuệ là việc làm theo 
truyền thống từ thời kỳ Đức-Phật cho đến пау. 
Khi Đức-Phật còn trên thế gian, các tỳ-khưu đến 
hầu Đức-Phật kính xin thọ pháp-hành-thiền-định 
hoặc pháp-hành-thiền-tuệ, rồi tìm nơi thanh 
vắng dé thực hành, hoặc đến xin thọ pháp-hành 
nơi vị ĐạtI-trưởng-lão, hoặc Đại-đức, v.v... 

Trước khi làm /Ê tho pháp-hành-thiên-tuệ, nêu 
hành-giả là cận sự nam, cận sự пй nên thọ tam- 
quy và chánh-mạng-đệ-bát-giới (äJ1vafthamaka- 
51а), nghĩa là giới thứ δ là giới-chánh-mạng, tù 
vị Thiền-sư. 

Trước khi thọ tam-quy, hành-giả nên làm lễ 
sám hối lỗi lầm của mình trước sự hiện diện của vị 
Thiền-sư chứng minh, để tránh mọi sự trở ngại, 
trong khi thực hành pháp-hành-thiền-tuệ như sau: 





! Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli 
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1- Nghi Thức Sám Hồi 

Hành-giả nên thành tâm sám hồi rằng: 

- Kính bạch Đại-ấức, xin phép? Ngài, соп хіп 
thành tâm sám hối những lỗi lâm do có ý hoặc 
vô ý phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp. Đúc- Tăng, 
Tam-Bao, cùng với các bậc Т hây tổ, cha те, ... 
từ trước cho đến hiện-tại này. Кё từ nay về sau, 
con hết sức có găng thu thúc không dé tái phạm. 

Kinh xin Ngài chứng mình cho con, và chấp 
nhận những lôi lầm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ý thiện-tâm này, nên tất cả mọi điều 
tai hại không xảy đến con, và nguyện vọng thực 
hành pháp-hành-thiên-tuệ cũng được thành tựu. 

(Đảnh lễ 3 lân) 

Ngài Đại-đức Thiền-sư khuyên dạy: 

- Này hành-giả! Con đã nhận biết những lỗi 
lâm do có у hoặc vô ý phạm đến Đức-Phật, Dirc- 
Pháp, Đức-Tăng, Тат-Вао, cùng với các bậc Т) Τιὰν 
tó, cha me,... từ trước cho đến hiện-tại này. 

Sự shime minh và chấp nhận sự thành tâm 
зат hồi, sửa chữa những lỗi lâm của con. 

Vậy, ké từ nay về sau, con phải nên có gắng 
thu thúc thân, khẩu, ý tránh không để tải phạm. 
Người nào đã nhận biết được lỗi lầm của mình, 
rôi biết sám hồi, sửa chữa đúng theo pháp luật của 
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Đức-Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiễn hoá trong 
mọi thiện-pháp trong giáo pháp của Đức-Phậi. 

Hành-giả bạch răng: “Sadhu! Bhamte, Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Bạch Ngài. 


2- Lễ Thọ Tam-Quy Và Chánh-Mạng-Đệ Bát-Giới 


Hành-giả dành lễ vị Thiën-su xong, rồi hành 
nghi lê theo tuân tự như sau: 


Lễ Sám Hối Tam-Bảo 


* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo, 

Urtamangena vande "ham, 

Padapamsum varuttamam. 

Buddhe yo khaliko doso, 

Buddho khamatu tam mamam. 

Con hết lòng thành kính cúi йди đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng của Đức-Phật. 
Lỗi lâm nào con đã phạm đến Phát-báo, 

Сиі xin Phật-bảo ха tội ấy cho соп. (danh 16). 
* Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo, 

Uitamangena vande "ham, 

Dhammañca duvidham varam. 

Dhamme yo khaliko doso, 

Dhammo khamafu tam mamam. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu дапр lễ 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành, 
Lỗi lầm nào con đã pham đến Pháp-bảo, 

Сш xin Pháp-bảo xá tội ду cho соп. (đảnh lỗ. 
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* Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-bảo 

Uttamangena vande "ham, 

Samghañca duvidhuttamam. 

Ѕатеће yo khaliko doso, 

Samgho khamafu tam mamam. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu danh lê 

Hai bậc Tăng-báo: phàm-Tăng νὰ Thánh- Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm. đến Tăng-bảo, 

Сш xin Tăng-bảo xá tội ây cho соп. (đảnh 16). 


Bài Kệ Cầu Nguyện 

Ітіпа puññakammena, 

Sabbe bhaya vinassantu. 

Nibbanam adhigantum hi, 

Sabbadukkha pamuccami. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm зат hồi này, 

Саи xin mọi tai hoạ hãy đêu tiêu diệt, | 
Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quá, Niêt-bàn, 


* Lễ Thọ Tam-Quy Và AjIvatthamakasila 

Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 

Aham Bhame, tisaranena saha ajrivatthamaka- 
sllam dhammam yacami anuggaham Каа, silam 
detha те Bhante. 

Dutiyampi, арат Bhante,tisaranena saha ajivat 


thamakasīlam dhammaņm yacami anuggaham 
katva, sīlam detha me Bhante. 
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Тайуатрі, aham Bhante, tisaranena saha ajtvat- 
ІћатакаѕПат dhammam yacami qnugeaham 
Καΐνᾶ, silam detha me Bhante. 

*Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc như sau: 

Μαναηι Bhante, tisaranena saha ajrvatthamaka- 
silam dhammam yãcãmi anugeaham katva, stlam 
detha no Bhante. 

Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha 
ajivatthamakasllam dhammam yacami anuggaham 
katva, silam detha по Bhante. 

Тайуатрі, тауат Bhante, tisaranena saha 
djīvatthamakasīlam dhammam yacami anuggaham 
katva, sīlam detha по Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Đại-đức, Соп xin thọ trì tam-quy 
cùng chánh-mạng-đệ-bát-giới. Kính xin Ngài 
Đại-đức từ bi hướng dân tam-quy cùng chánh- 
mạng-đệ-bátgiới (giới thứ 8 là giới-chánh- 
mạng) cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đại-đức, Con xin thọ trì іат-диу 
cùng chánh-mạng-đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Đại- 
đức từ bi hướng dán tam-quy cùng chánh-mạng- 
đệ-bát-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Đại-đức, Con xin thọ trì tam-quy 
cùng chánh-mạng-đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Раі- 
đức từ bi huóng đân tam-quy cùng chánh-mạng- 
đệ-bát-giới cho con, lân thứ ba. Bạch Ngài. 

(Hành-giả đánh lê 3 lân) 
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Vi Тһіёп-ѕи hướng dẫn 
Ths: Yamaham vadami, tam vadehi. 
(Sư hướng dẫn từng câu nào, con nên đọc theo 
đụng từng câu ау). 
Hg: Ama. Вһапіе. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài). 
Ths: Namo tassa Bhagavafo Arahato Samma- 
sambuddhassa. (3 lân). 

*Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
- Buddham saranam gacchãmi, 

Соп đem hêt lòng thành kính xin quy у Phái, 
- Dhamam saranan gacchami, 

Con đem hêt lòng thành kính xin quy y Pháp, 
- Samgham saranam gacchami. 

Con đem hêt lòng thành kính xin quy y Tăng, 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchami, 
Con đem hêt lòng thành kính xin quy y Phật, lân thứ nhì, 
- Пийуатрі Dhamam saranatn вассћаті, 
Con đem hét lòng thành kính xin quy y Pháp,lán thứ nhì, 
- Пийуатрі Samgham ѕағгапат вассһаті. 
Соп đem hêt lòng thành kính xin quy у Tăng,lân thu nhì, 
- Тайуатрі Buddham saranam gacchami, 
Con đem hêt lòng thành kính xin quy y Phåt, lân thứ ba, 
- Tatiyampi Dhamam saranam gacchami, 
Con đem hêt lòng thành kinh xin quy y Pháp,lán thứ Ба, 


- Тайуатрі Samghamụ saranan gacchami. 
Соп đem hêt lòng thành kinh xin quy y Тапе,Іап thứ ba, 
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hs: Tisaranagamanam paripunnam. 
(Phép quy y Тат-Вао trọn vẹn báy nhiêu) 
Hg: Ama. Вћапіе. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


* Thọ trì AjIvatthamakasTla 


1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì діёи giới, có tác y tránh xa sự sát sinh. 

2- Adinnadana veramatiisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm Cấp. 

3- Kamesu micchacara veramaniisikkhapadamn 

samadiyami. 

Con xin thọ trì dièu giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. 

4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh ха sự nói dői. 

5- Pisunavaca veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa nói lời chia rẽ 

6- Pharusavaca veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác y tránh xa nói lời thô tục. 

7- Samphappalapa уегатапіѕіккпарадат samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa nói lời vô ích. 

8- Мїссһайтуа veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều giới, có tác y tránh xa cách sống 

tà mạng. 

Тіѕағапепа saha ajyvatthamakasillam dhammam 
sadhukam kahva, appamadena sampadetha. 

(Các con đã thọ trì phép quy y Тат-Вао cùng với 
chánh-mạng-đệ-bát-giới (ajivatthamakastla) xong, 
các con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch và 
trọn vẹn, дё làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát 
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sinh, bằng pháp không thất niệm, thực hành pháp- 
hành-tứ-niệm-xư.) 


Нв: Ата. Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


Ths: STlena sugatim yanti, silena bhogasampadl. 
Silena nibbutim yanti, tasma stlam visodhaye. 
Chúng-sinh tái sinh cõi trời,nhờ giữ giới, 
Сһипе-ѕіпћ đây йи của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch! 
Hg: Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-Bảo cùng với 
äjivatthamakasila xong, tiếp theo hành-giả nên đọc 
3 bài kệ khăng định quy-y Tam-Bảo rằng: 


“Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, 
Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 
Hotu me jayamangalam. 


” 


Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
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Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của соп, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cáu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nho, 
Tăng-bảáo nơi nương nhờ cao thượng của соп, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong /2 {йо quy-y Tam-Bảo cùng 
với ãjIvafthamakasila: chánh-mạng-đệ-bát-giới. 

Nhận Xét Về Giới ÄjïvatthamakasTla 

Hành-giả là bậc xuất gia sa-đi, f)-khưu hoặc 
người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có 
giới-hạnh theo phạm-hạnh của mình và còn phải 
nghiêm chỉnh thực hành 4jwaƒfhamakasila: 
chánh-mạng-đệ-báf-giới này nữa, bởi vì giới này 
còn có tên là ,đibrahmacariyakasila:”) Giới- 
hành-phạm-hạnh-phẩn-đâu. 

Chánh-rmmạng-đệ-bdf-giới-nghĩa là chẳnh-mạng 
là giới thứ 8. Giới này gồm có 8 giới như sau: 

l- Giới có tác ý tránh xa sự sát-sinh, 

2- Giới có tác ý tránh xa sự trộm-cấp, 

3- Giới có tác ý tránh xa sự tà-dám. 
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Ba giới này thuộc vê chúnh-nghiệp. 

4- Giới có tác y tránh xa sự nói-dôi, 

5- Giới có tác y tránh xa sự nói lời chia-rë, 

6- Giới có tác ý tránh ха sự nói lời thô-ftục, 

7- Giới có tắc ý tránh xa sự nói lời vô-ích. 

Bôn giới này thuộc vê chúnh-ngữ 

ὅ- Giới có tác ý tránh xa cách sông tà-mang 
thuộc vê chánh-rmmạng. 


Như vậy, ajīvatthamakasīla: chánh-mạng-đệ- 
bát-giói hoặc ãaibrahmacariyakasila: giới-hành- 
phạm-hạnh-phẩn-đâu gồm có 3 chánh: chánh- 
nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng thuộc về phán- 
giới trong pháp-hành bat-chanh-dao ftam-giới, 
thì 3 chánh này là 3 tâm-sở sinh riêng với nhau 
(nãnäkadäci), bởi vì mỗi tâm-sở đông sinh với ἃ 
đục-giới đại-thiện-tâm có đối-tượng khác nhau. 

Nhưng hành-giả thực hành pháp-hành-thiển- 
tuệ, cho đến khi Thánh-dao-tám hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tw-duy, chnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định phát sinh có đối-tượng Niết- 
bàn siêu-tam-giới trong Thánh-đạo-lộ-trình-tám. 
Khi ấy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng 
là 3 âm-sở sinh chung với nhau (niyata ekato) 
trong Thánh-dao-tám thuộc về phẩn-giới trong 
pháp-hành bát-chúnh-đạo ѕіёи-іат-рібі. 
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Cho nên, hành-giả nên giữ gìn ajiyvatthamaka- 
sila: chánh-mạng-đệ-báf-giới hoặc adibrahma- 
сағіуакаѕїа: giới-hành-phạm-hạnh-phẩn-đâu hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn dé làm nền tảng cho 
pháp-hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ. 


3- Lễ Hiến Dâng Sinh-Mạng 

* Lễ Hiến Dâng Sinh Mạng Lên Đức-Phật 

Hành-giả thực hành pháp-hành-thiền-định, 
hoặc pháp-hành-thiền-tuệ ở một mình nơi thanh 
văng, phát sinh sợ hãi, hoặc các hàng phi nhân 
đến quấy nhiễu, hoặc các loài thú đữ có thể làm 
hại đến sinh mạng của mình. 

Dë tránh khỏi những trở ngại cho việc thực 
hành pháp-hành-thiền-định hoặc pháp-hành-thiền- 
tuệ, hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh mạng 
của mình lên Đức-Phật, trước khi thực hành 
pháp-hành-thiền-định hoặc pháp-hành-thiền-tuệ. 

Trong bộ Visuddhimagøa: Thanh-TỊnh-Đạo 
hướng dẫn đọc lời hién dâng sinh mạng lên Đức- 
Phật rằng: 

“Іта ham Bhagava, attabhhavam tumhakam 
рағіссајаті. ” (3 lần, rôi đảnh lễ Đức-Phật) 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin thành kính 
hiến dâng sinh mạng của con lên Ngài. 
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Sau khi đã làm lễ hién dâng sinh mạng của 
mình lên Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh 
đức tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
Бао, Đức- Tăng-bảo, đó là thiện-pháp phát sinh. 

Vì vậy, sinh mạng của hành-giả được an toàn, 
hành-giả thực hành pháp-hành-thiền-định hoặc 
pháp-hành-thiền-tuệ được thuận lợi, tiến hoá 
trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 


*Dhammo have rakkhaHi dhammacarim,.. tiểu 


Thát vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 
* Lễ Hiến Dâng Sinh Mạng Đến Thiền-Sư 


Hành-giả ban đầu thực hành pháp-hành- 
thiển-định hoặc pháp-hành-thiển-tuệ cần phải 
nương nhờ nơi vị 7hiển-sư thông hiểu rành rẽ về 
pháp-học Phật-giáo và có đầy đủ kinh nghiệm 
về pháp-hành Phật-giáo, nhất là pháp-hành- 
thiên-định và pháp-hành-thiên-tuệ. 

Để cho vị Thiên-sw tận tâm chỉ dạy tỉ mi về 
đề- -muc- -thiền-định mà hành-giả có ý nguyện 
muốn thực hành, và giảng giải rành rë tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân- -nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà hành-giả cần phải 
hiểu biết rõ để thực hành pháp-hành-thiền-tuệ, 
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hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh mạng của 
mình дёп vị Thiên-su. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 
hướng dân đọc lời hiên dâng sinh mạng дёп vị 
Thiên-sư răng: 

“Ima ham Вһапіе, attabhavam tumhakam 
pariccajāmi.”® (3 lân, rôi đảnh lễ Ngài) 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, con xin thành kính 
hiên dâng sinh mạng của con дёп Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh mạng của 
mình дёп vị Thiên-sw rôi, hành-giả tỏ ra là người 
đệ tử dê dạy, biệt vâng lời dạy dó của vị Thién- 
sư ấy 2, trong suốt thời gian thực hành. 

* Lễ Thọ Pháp-Hành-Thiền-Tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phật-giáo đó 1а theo hoc Tam- 
tang pali và Chú-giải pali gôm tât cả lời giáo 
huân của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phát-giáo đó là pháp-hành-giới, 
phảáp-hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ. 

- Pháp-thành Phát-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Тлапһ-диа νὰ Niêt-bàn. 
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Рё tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần 
phải làm “Lễ cầu pháp-hành” với vị Thiên-sư, 
nên đọc câu như sau: 

“Міррапаѕѕа те Вһапіе, sacchikaranafthaya 
уіраѕѕзапакаттаіћапат detha. ” (3 lân, rôi đảnh 16) 

- Kính bạch Ngài Раі-йис, kính xin Ngài từ bi 
té độ hướng dán, chỉ dạy cho con pháp-hành- 
thiên-tuệ, để thực hành Ади mong chứng ngộ 
Niễt-bàn, giải thoát khổ sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả lễ cầu pháp-hành xong, vị 
Thiên-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ về pháp-hành- 
thiên-tuệ cho hành-giả. 


* Cúng-Dường Tam-Bảo Và Lời Phát-Nguyện 


Củng-dường Тат-Вао là cúng-dường Đúc- 
Phát-báo, Đức-Pháp-bảo, Рис-Тӣпе-Бао. Tam- 
Bảo là nơi quy-y nương nhờ đối với các hàng 
Thanh-văn đệ tử, dé tỏ lòng tôn kính ngôi Tam- 
Bảo, hằng ngày đêm, các hàng Thanh-văn đệ tử 
thường lễ bái, cũúng-dường đến ngôi Tam-Bảo. 

Đúc-Phật dạy có cách cúng-dường: 

- Amisapia: Cúng-đdường bằng phẩm vật, . 

-Patipaftipuja: Cúng-đường bằng pháp- hành: 
pháp-hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ, . 


Trong 2 cách cúng-dường, Đức-Phật tán аР 
ca tung раїірайірӣја là cao thượng hơn cả. 
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Рё tỏ lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, nhân dịp may, cơ hội tốt hy 
hữu này, hành-giả thành kính cúng-dường bằng 
pháp-hành-thiền-tuệ lên ngôi Tam-Bảo, đọc 
bằng lời như sau: 

* maya dhammanudhammapatipattiya 

Buddham pujemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-duóong Duc- 

Phật-bảo bằng pháp-hành-thiên-tuệ này, 

* Imaya dhammanudhammapatipattiya 

Dhamam pujemi. 

Con dem hết lònh thành kính cúng-duóong Ріс- 

Pháp-bảo bằng pháp-hành-thiên-tuệ này, 

* maya dhammanudhammapatipattiya 

Samgham pujemi. 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dwòng Đúc- 

Tăng-bảo bằng pháp-hành-thiên-tuệ này, 

Lời Phát Nguyện 

*Addha imaya patipattiya jati-jara- 

maranamha parimuccissami. (3 lân). 

Chắc chắn, con sẽ giải thoát khỏi khổ sinh, 

lão, tử bằng pháp-hành-thiên-tuệ này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả 
thực hành pháp-hành-thiền-tuệ cốt yếu là chứng 
ngộ Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh luân hồi 
trong 3 giới 4 loài. 


ΡΟΑΝ КЁТ 


Đức-Phật là một Đắng Từ-Phụ chung của tắt 
cả các hàng Thanh-văn đệ tử gôm cả bậc xuât 
gia và các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Tât cả các hàng đệ tử đêu hêt lòng tôn kính 
Đức-Phật, đê tỏ lòng tôn kính, môi người lê bái 
cúng dường lên Đức-Phật với tâm lòng tôn kính 
của mình. 

Đức-Phật dạy cúng dường có hai cách: 

l- Amisapijä: Cúng-dường bằng phẩm vật 
quý giá theo khả năng của mình. 

2- Pathavr.ipattipijä: Cúng-dường bằng cách 
thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành-thiên-định, 
pháp-hành-thiên-tuệ tuy theo khả năng của mình. 

‚ Trong 2 cách cúng-dường này, cúng-dường 
băng cách thực hành các pháp-hành được Đức- 
Phật tán dương, ca tụng là cao thượng nhât. 


Đến khi ĐÐức-Phát sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Ngài khuyên dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử nên 
cúng-dường bằng cách thực hành các pháp- 
hành mới thật sự là cúng-dường Đức-Phật một 
cách cao quý nhất. 


Doan Κέι-2 


Thật vậy, nếu các hàng Thanh-văn đệ tử chỉ 
quan tâm đến cúng-dường bằng phẩm vật thì 
không thể duy trì, bảo tồn Phật-giáo được lưu 
truyền lâu dài trên thế gian được. 


Phátr-giáo có З pháp là: 

-Pháp-học Phật-giáo, đó là học thuộc lòng, 
thông hiêu thâu suôt Тат-їапе pali và Chú giải 
рай, lời giáo huân của Đức-Phật, đê làm nên 
tảng cho pháp-hành Phát-giáo. 

-Pháp-hành Phậtgiáo, đó là pháp-hành- 
giới, pháp-hành- thiên-định, pháp-hành-thiên- 


(16, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tir Thánh-để, дё 
đưa đến kết quả là 


- Pháp-thành Phật-giáo, ἄό là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn gọi là 9 siêu-tam-giới 
pháp là pháp giải thoát khổ tử sinh luân hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

рё duy tri, bào tồn Phật-giáo, tất cả mọi hàng 
Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật chỉ có cách có 
gắng tinh tấn ngày đêm theo học pháp-học Phật- 
giáo và thực hành pháp-hành Phát-giáo mà thôi, 
mà Đức-Phật gọi là sự cúng-dường Đức-Phật 
một cách cao quý nhất. 

Thật vậy, Đức-Phật sắp đến ngày tịch diệt 
Niết-bàn, Ngài đã tán dương ca tụng Ngài Đại- 
đức Attadattha tích Attadatthattheravatthu, Ngài 


Đoạn Kết - 3 


Đại-đức Tissa tích Tissafttheravatthu, Ngài Đại- 
duc Dhammarama tích Dhammaramattheravatthu 
trong bộ Chú giải Dhammapadatthakatha. 


Tích Attadatthattheravatthu ” 


Trong bộ chú giải Pháp-cú, tích Ngài Đại-đức 
Attadattha được tóm lược như sau: 

Khi Đức-Phật truyền dạy cho chư tỳ-khưu 
biết rõ thời gian tịch diệt Niết-bàn của Ngài 
không còn lâu nữa (chỉ còn 3 tháng). 

Chư tỳ-khưu thường đến hầu hạ Đức-Phật với 
lòng tôn kính thương yêu vô hạn. Riêng ngài 
Đại-đức Attadattha suy nghĩ rằng: “Đức-Thế- 
Tôn còn thời gian không lâu sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, ta vẫn chưa điệt-đoqn-tuyệt được tham-di, 
ta phải nên có gắng tỉnh tấn thực-hành pháp- 
hành-thiên-tuệ, để dân đến chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Т, háảnh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, điệt-đoqn-tuyệt mọi tham-di, trở 
thành bậc Thánh-A-ra-hán, khi Đức-Thế-Tôn 
đang còn hiện hữu trên thé gian”. 

Do suy nghĩ như vậy, nên Ngài Đại-đức tìm 


đến nơi thanh vắng ở một mình, để глис hành 
pháp-hành-thiên-tuệ. 





! Bộ Dhammapadatthakathä Tích Attadatthattheravatthu 
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Số tỳ-khưu chê trách Ngài là người không có 
lòng tôn kính thương yêu Đức-Phật sắp đên 
ngày tịch diệt Niêt-bàn. 

Biết rõ điều suy-tư của Ngài, nên Đức-Phật 
truyền cho gọi Ngài đên, Đức-Phật hỏi Ngài: 

- Này Atadatthal Con suy nghĩ thé nào mà 
thực hành như vậy? 


- Kinh bạch Рис-Т) hế-Tôn, con nghe Đức-Thế- 
Tôn truyền đạy không còn bao lâu nữa sẽ tịch 
điệt Niết-bàn, nên con suy nghĩ rằng: “Đức- 
Thế-Tôn còn thời gian không lâu sẽ tịch diệt 
Niét-bàn, con vẫn chưa điệt-đoqn-tuyệt được 
tham-ái, con phải nên có găng tỉnh tấn thực- 
hành pháp-hành-thiển-tuệ, dé dán đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả νὰ Niết-bàn, điệt-đoqn-tuyệt 
mọi tham-ái, trở thành bác Thánh-A-ra-hán, khi 
Рис-Тһё-Тӧп đang còn hiện hữu trên thế gian”. 

Nghe Ngài Đại-đức Attadattha bạch như vậy, 
Đức-Thế-Tôn tán duong ca tụng rằng: Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Bhikkhave, yassa mayi sineho atthi, tena 
Attadathena viya bhavitum vattati. Να hi 
gandhādīhi pujenta тат pujenti, dhamma- 
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nudhammapafipaftiyä pana mam pujenti. Tasma 
aññenapi Attadatthasadiseneva bhavitabbam. ”0 
- Này chư t)-khưu! T)-khưu nào có lòng kính 
yêu Như-Lai, t-khưu ấy nên noi theo gương tỳ- 
khưu Attadattha. Thật vậy, những người cúng 
dường bằng hương hoa v.v... chưa phải là cúng 
dường đến Như-Lai. Những người thực-hành 
theo pháp-hành-thiên-tuệ, để chứng đắc siêu- 
tam-giới pháp là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễ-bàn mới thật sự là cúng dường đến Như 
Lai. Vì vậy, những người khác nên theo gương 
thực-hành giống như tỳ-khưu Attadattha vậy. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ ngài Đại-ẩức 
Attadattha cùng với chư tỳ-khưu ấy. Sau khi 
nghe pháp xong, Ngài Đại-đức Attadattha chứng 
дас thành bác 7Thánh-A-ra-hán và chư tỳ-khưu 
cũng chứng đắc thành bậc Thánh-nhân tuỳ theo 
năng lực của 10 pháp-hạnh Ва-Іа-таі và 5 
pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
vị tỳ-khưu ấy. 

Đến khi Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Chư-thiên các cõi trời đem những đóa hoa trời, 
hương trời, âm thanh trời... đến cúng-dường 





! Bộ Dhammapadafthakathã, tích Atthadatthattheravatthu 
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Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài 
Đại-đức Ananda răng: 


- Này Ananda! Sự cúng-đường những phẩm 
vật từ cõi trời như thế ấy, chưa phải tỏ lòng tôn- 
kính hay tôn-trọng һау kính-yêu, hay cúng- 
dường hay lê-bái Như Lai thật sự. 

- Này Ananda! T)-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nào thực hành theo pháp-hành- 
thiên-tuệ, để chứng đắc 9 siêu-tam-giới-pháp là 
4 Тлапћ-йао, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, hoặc 
cung kính thực hành nghiêm chỉnh theo pháp- 
hành-giới, pháp-hành-thiển-định, pháp-hành- 
thiên-tuệ, thực hành theo chánh-pháp, những 
người ấy mới thật sự tôn-kính, tôn-trọng, kính-yêu, 
cúng-dường, lê-bái Như Lai một cách cao thượng. 

- Này Ananda! Cho nên, trong Phật-giáo này, 
сас con nên học-hành rằng: “Chúng con nên có 
gắng tỉnh tán thực hành pháp-hành-thiên-tuệ, để 
chứng đắc siêu-tam-giới-pháp, cung kinh thực 
hành nghiêm chỉnh theo pháp-hành-giới, pháp- 
hành-thiên-định, pháp-hành-thiên-tuệ, thực hành 
theo chánh-pháp ”.® 

Hàng ngày, Đức-P5á/ thường khuyên day, 
nhắc nhở các hàng đệ tử rằng: 

*Dullabho Buddhuppado lokasmHm,... ” 





' Bộ Dighanikãya, phần Mahävagga, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều 
khó có được,... 

Thật vậy, có khi trải qua vô số kiếp trái đất 
(thành-trụ-hoại-không) mà không có Đức-Phật- 
Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
nên gọi là ѕиййакарра: kiếp trái đất không có 
Đức-Phái. 

Chúng ta đang sống trong kiếp trái đất này 
thật là vô cùng hy hữu gọi là Bhaddakappa: 
Kiếp trái đất tốt lành nhất có đến 5 Đức-Phật- 
Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian, trong 
quá-khứ đã có 3 Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác đã 
xuất hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đúc-Phật 
Konagamana, Đức-Phật Kassapa; trong hiện-tại 
Đúc-Phật Gotama đã tịch diệt Niễt-bàn, song giáo 
pháp của Ngài vẫn còn đang lưu truyền trên thế 
gian cho đến 5.000 năm hết tuói thọ Phật-giáo. 

Đến nay, Phật-giáo đã trải qua 2.557 năm, 
còn lại 2.443 năm nữa là hết tuôi thọ của Phật- 
giáo. Sau thời gian ấy, không còn ai biết đến 
Đức-Phật nữa. 

Thật ra, đó là thời gian quá ngắn ngủi so với 
kiếp tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài đối với 
mỗi chúng-sinh từ vô thuỷ cho đến kiếp hiện-tại. 

Nếu người nào sinh ra đời gặp được Đức-Phật 
hoặc gặp được giáo pháp của Đức-Phật còn đang 
lưu truyền trên thế gian thì thật là vô cùng diễm 
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phúc. Người ấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hy 
hữu này, mà nên có gắng theo học pháp-học 
Phár-giáo và thực hành pháp-hành Phát-giáo, 
nhất là thực hành pJháp-hành-thiên-tuệ, йё mong 
chứng ngộ chân-lý tt 7ánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, νὰ Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo, để mong giải 
thoát khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu người ấy chưa chứng ngộ chân-lý ti 
Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào thì là cơ hội tốt hy hữu bồi bó các pháp- 
hạnh Ba-la-mật, để mong giải thoát khổ trong 
thời у1-1а1. 

Nếu người nào bỏ lỡ cơ hội tốt hy hữu này thì 
thật là đáng tiếc biết dường nào! 


Phật-giáo được duy trì tồn tại cho đến nay là 
nhờ các hàng Thanh-văn đệ tử từ thế hệ này 
sang thế hệ khác theo truyền thống kế tiếp nhau 
đã οὗ găng tinh tắn không ngừng học thuộc lòng 
рһар-һос Phật-giáo νὰ thục hành pháp-hành 
Phát-giáo. 

* Nước Myanmar, Bộ Tôn-giáo đã tô chức kỳ 
thi học thuộc lòng Tam-tạng (Tipifakadhara) νὰ 
thi thấu suốt Tam-tạng (Tipitakakovida) bắt đầu 
từ năm 1948 cho đến năm 2012, trải qua 64 kỳ 


Đoạn Kết - 9 


thi, đã có 13 Ngài Đại-Trưởng-lão cao thượng 
xuất chúng đã thi đậu qua các kỳ thị. 

Căn cứ theo tài liệu của Bộ Tôn-giáo, năm 
2012 như sau: 


13 Ngài Đại-Trưởng-Lão cao thượng xuất chúng: 


1- Bhaddanta Vicittasarabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2497, DỊ 1953, lúc Ngài 
42 tuổi. 

2- Bhaddanta Neminda đậu trong kỳ thi thứ 
12, Phật lịch 2503, DI. 1959, lúc Ngài 32 tuổi. 

3- Bhaddamta Kosalla đậu trong kỳ thi thứ 16, 
Phật lịch 2507, DI. 1963, lúc Ngài 36 tuổi. 

4- Bhaddama Sumangalalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 26, Phát lịch 2517, DI. 1973, lúc Ngài 
27 tuổi. 

5- Bhaddanta Sirindabhivamsa đậu trong kỳ 
thi thứ 37, Phật lịch 2528, DỊ 1984, lúc Ngài 
42 tuổi. 

6- Bhaddanta Vayamindabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 47, Phát lịch 2536, DI. 1994, lúc Ngài 
40 tuổi. 

7- Bhaddanta Silakkhandhabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, DỊ. 1999, lúc Ngài 
36 tuổi. 
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8- Bhaddanta Vamsapalalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phát lịch 2543, DI. 1999, lúc Ngài 
34 tuôi. 

9- Bhaddanta Gandhamalalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 53, Phật lịch 2544, DI. 2000, lúc Ngài 
33 tuôi. 

10- Bhaddama Sundara đậu trong kỳ thi thứ 
56, Phật lịch 2547, DI. 2003, lúc Ngài 48 tuôi. 

11- Bhaddamta Indapala đậu trong kỳ thi thứ 
56, Phật lịch 2547, DI. 2003, lúc Ngài 43 tuôi. 

12- Bhaddanta Abhiatabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 62, Phát lịch 2554, DI. 2010, lúc Ngài 
42 tuổi. 

13- Bhaddamta Indacariya đậu trong Ку thi thứ 
64, Phật lịch 2556, DỊ. 2012, lúc Ngài 48 tuôi. 

Ngoài 13 Ngài Đại-Trưởng-lão này ra, còn 
có nhiêu vị ty-khưu còn trẻ đã thi đậu nhi-tang, 
nhát-tạng, v.v... 

Рё duy trì và bảo tồn Phật-giáo chỉ có cách 
duy nhất là học thuộc lòng Tam-tạng pali, hiểu 
biết đúng đắn theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
gọi là thông hiểu thấu suốt pháp-học Phật-giáo, 
để làm nền tảng căn bản cho pháp-hành Phật- 
giáo đó là pháp-hành-giới, pháp-hành-thiên- 
định, pháp-hành-thiên-tuệ. 
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Khi hành-giả thực hành đúng theo pháp-hành- 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý t: Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, và Niết- 
bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi tham- 
аі, mọi ác pháp không còn du sót, trở thành bác 
Thánh-A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm 
dứt khó tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. 


Cho nên mỗi người đệ tử Phật cần phải cố 
găng tinh tấn không ngừng theo học pháp-học 
Phật-giáo với khả năng của mình, để bồi bó trí- 
tuệ ba-la-mật, và thực hành pháp-hành Phật- 
giáo, nhất là pháp-hành-thiển-tuệ, йё phát sinh 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ fhật-tánh của danh-pháp, 
sắc-pháp, trí-tuệ phát triển dần lên ứrí-fuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự điệt của danh- 
pháp, sắc-pháp, hiện rõ 3 #ạng-thải-chung: 
trạng-thái-vô-thường,  trạng-thái- khổ, trang- 
thái-vô-ngã của danh-pháp, săc-pháp, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tt 7hánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn. 


Như vậy, kiếp hiên tại của hành-giả đã trở 
thành bậc Thánh-nhân, không bỏ lỡ dịp may 
hiếm có trong kiếp tử sinh luân hồi trong 3 giói 
4 loài, đồng thời làm phận sự duy trì và bảo tồn 
Phật-giáo nữa. 


Phật-giáo còn tôn tại nơi nào, đât nước nào 
thì phân đông chúng-sinh tại nơi ây, tại đât nước 
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ay chắc chăn được sự lợi ích, sự tiên hoá, sự an 
lạc lâu dài, nhât là nhân-loại và Chư-thiên. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 
* Ciram titthatu saddhammo Vietnam 
ratthasmim. 


* Nguyện câu chánh-pháp được trường tón 
trên thế gian. 

* Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn 
trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 


Lễ Vesakhaptä, PL. 2.557 
Rừng №і Viên-Không, DL. 2013 
Xã Tóc-Tiên, Huyện Tán- Thành 
Tỉnh Ва-Кіа - Vũng-Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Xin quy дос già luu ý! Бау là bàn góc (Pháp Món 
Niêm Ân-Ðúc-Phât) спа soan giå duoc tái bàn làn 
thứ nhất quý II năm 2013. Nếu có bản nào khác thì 
soạn giả không chju trách nhiệm. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


* Vinayapifakapäd]i và Atthakathapali, 

* Suttantapitakapali và Atthakathapali, 

* Abhidhammapitakapali và Atthakathapali, 

* Bộ Abhidhamưmatthasangaha của Ngài Đại 
Trưởng Lão Bhaddanta Anuruddha, 

* Toàn bộ Mahabuddhavamsa cua Ngài Đại 
lrưởng Lão Bhaddanta Tipitakadhara 
Vicittasārāãbhivamsa, 

* Bộ Jinakalamali, 

* Tài liệu Tipifakadhara cua Bộ Tôn Giáo 
Myanmar. v.v... 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 





Đã xuất bản: 

- TÌM HIẾU PHÁP HÀNH THIÊN TUỆ (Tái Bản) 

- 8SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

— Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

— GƯƠNG ВАС XUẤT GIA 

— TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ (Tái Bản) 

— Hạnh Phúc An Lành: ШЕП NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

— Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

— Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

– PHÁP MÔN МЕМ ÂN ĐỨC PHẬT (Tái Bản) 

— Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: ĐÓI TƯỢNG τί 

OAINGHI 

— CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

_ Nën Tàng Phật Gíao Очуёп I: TAM BẢO (Tái Bàn) 

— _ Nền Tảng Phật Gíao Quyên II: QUY Y ТАМ BẢO (Tái Bản) 

- Nền Tảng Phật Gíao: САМ NANG QUY Y TAM BẢO 

- Ý NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

- LỄ DÂNG Y KATHINA 

— ĐỨC PHẬT VỚI CÂY ĐẠI BÓ ĐÈ 

- NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

_ Nền Tảng Phát Giao Quyên II: PHÁP HÀNH GIỚI 

— Nền Tảng Phật Gíao Quyên IV: NGHIỆP VÀ QUÁ 
CỦA NGHIỆP 
— Nền Tảng Phật Сіао Quyền VI : 10 PHÁP HẠNH BA- 
LA-MẬT ВАС THƯỢNG 
– Nền Tảng Phật Giao Quyền МІ: TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT 
- Nền Tảng Phật Giao Quyền V: PHƯỚC THIỆN 
— Nền Tảng Phật Giao Quyên VI: PHÁP HẠNH BA-LA- 

МАТ Tập 1 











— Nền Tảng Phật Gíao Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA- 
MẬT Tập 2 I 
- Nên Tảng Phật Gíao Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA- 
ΜΑΤ Tập 3 
Sẽ xuất bản: 
_ Nn Tảng Phật Сіао Quyền VII: PHÁP HÀNH THIÊN 


Dia chỉ liên lạc và phát hành 





CHÙA TÓ BÚU LONG 
81/1, Đường Nguyên Xiên, Long Bình, Quận 9, 
TP. Hô Chí Minh 
BT: +84 - 08 3889 7653 / DĐ: +84 1228608925 
E-mail: tkhophap(@)yahoo.com 





PHÁP-MÔN 
NIỆM-ÂN-ĐỨC-PHẬT 


TỲ KHƯU HỘ PHÁP 


*********************% 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYEN CÔNG OANH 


_ Biên tập 
ΡΟ THIQUYNH 
| Sửa bản in Р 
ТҮ KHUU HỘ PHAP 
` Bìa I : 
TY KHƯU HỘ GIOI 


Trình bày & Vi tính 
ΡΗΑΜΜΑΝΑΝΡΑ Upäsikã 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiêm - Hà Nội 
ĐT: 04-3782 2845 — FAX: 04-3782 2841 





In 2000 cuốn, khổ 12 x 18cm, tại XN іп Nguyễn Minh Hoàng. 

Địa chỉ: 100 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP HCM. 

Số xuất bản: 234- 2013/CXB/06- 24/TG ngày 14 - 3 - 2013. 

In xong và nộp lưu chiều: Quý II năm 2013. 

Xin quý đọc giả lưu ý! Đây là bản gốc (Pháp Môn Niệm Ân- 
Đức-Phật) của soạn giả được tái bản lần thứ nhất quý II năm 
2013. Nếu có bản nào khác thì soạn giả không chịu trách nhiệm 





Рис-Рһі ἄν γᾶπς: 

“- Này chư T)-khưu! Pháp-hành niệm 9 
án-Duc-Ph4át, та hanh gia dà thực-hành, 
dà hành іһийп thuc, chàc chăn айп đến 
phát sinh зү nhàm chán trong пей ийп, 
danh-pháp, săc-pháp, để diệt tận tham-ái, 


sân-hận, si-mé, «Ж văng lăng moi 
рһіёп-пӣо, dê phát sinh іғі-іиё-іћіёп tuê 
thấy тд trang-thái-vô-thwòng, trang-thái- 
khó, trang-thái-vő-ngå, dân dén ching 
ngộ chân lý tứ Thánh-4é, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


(Aùguttaranikāya, phán Ekadhamma) 
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